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TÊN BÀI DẠY: CHƯƠNG VI BÀI 18. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán : 11
Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nhận biết khái niệm luỹ thừa với số mũ nguyên của một số thực khác 0; lũy thừa với số mũ hữu tỷ và lũy thừa với số mũ thực của một số thực dương.
- Biết cách áp dụng khái niệm luỹ thừa vào giải thích các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên, lũy thừa với số mũ hữu tỉ và lũy thừa với số mũ thực.
- Biết sử dụng tính chất của phép tính luỹ thừa trong tính toán các biểu thức số và rút gọn các biểu thức chứa biến .
- Biết tính giá trị biểu thức số có chứa phép tính lũy thừa bằng cách sử dụng máy tính cầm tay.
- Biết so sánh hai lũy thừa, phân biệt trong các trường hợp cơ số lớn hơn 1 và nhỏ nơn 1.
- Biết giải quyết một số vấn đề có liên quan đến môn học khác hoặc thực tiễn gắn với phép tính lũy thừa.
2. Năng lực: 
- Năng lực tư duy và lập luận Toán học: Trong phần giải thích các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên, lũy thừa với số mũ hữu tỉ và lũy thừa với số mũ thực.
- Năng lực mô hình hóa Toán học: Trong các bài toán thực tế.
- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học: Trong các lời giải của các bài tập.
- Năng lực giao tiếp Toán học: Trong các định lý, ví dụ, bài tập.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện để học Toán: Sử dụng máy tính cầm tay.
3. Phẩm chất: Thông qua các kiến thức và chuỗi hoạt động trong bài học, hướng học sinh rèn luyện
- Phẩm chất chăm chỉ
- Phẩm chất trung thực
- Phẩm chất trách nhiệm
-  Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Kế hoạch bài dạy, SGK, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu, phần mềm GSP…
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1.
1. Hoạt động 1. Mở đầu
a) Mục tiêu: 
- Giúp học sinh nhớ lại một số vấn đề về lũy thừa đã gặp trong toán học và các môn khoa học tự nhiên khác
- Tạo tình huống nhằm tạo hứng thú và khơi dậy sự tìm tòi, khám phá của học sinh để vào bài mới.
b) Nội dung:
CH1:  Nhắc lại khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên
CH2:  Đưa ra bài toán lãi kép để học sinh thực hiện
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên trình chiếu hình ảnh

	Thực hiện
	- HS quan sát.
- HS tìm câu trả lời, tuy nhiên sẽ khó để giải quyết  câu hỏi 2.
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS : 
+ Nêu được một số thông tin về bài toán lãi kép
+ Huy động các kiến thức đã học để tính số tiền (cả vốn lẫn lãi) bác Minh thu được.

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 



2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 1: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ NGUYÊN.
2.1.1. Hình thành định nghĩa
a) Mục tiêu: Tạo tình huống để học sinh tiếp cận khái niệm “lũy thừa với số mũ nguyên” và một số bài toán minh họa cho bài toán lũy thừa. 
b) Nội dung: GV cho ví dụ, hướng dẫn và tổ chức cho học sinh tìm tòi các kiến thức liên quan bài học đã biết
H1 – Điền vào chỗ trống để được mệnh đề đúng.
H2 – Trong các biểu thức sau, biểu thức nào có nghĩa?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
Đ1 – Suy nghĩ, ghi nhớ và điền vào chỗ trống để được mệnh đề đúng.
Đ2 – Suy nghĩ, ghi nhớ và tìm biểu thức có nghĩa.
d) Tổ chức thực hiện: 
*) Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu câu hỏi
*) Thực hiện:  HS suy nghĩ độc lập 
Đ: Học sinh làm việc cá nhân giải quyết ví dụ sau.
	VÍ DỤ
	GỢI Ý

	Ví dụ 1: Điền vào chỗ trống để được mệnh đề đúng.

a. 


b.  với 


c.  với 
	
a. 


b.  với 


c.  với 

	Ví dụ 2: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào có nghĩa?




				
	A. M và Q                	B. M và N       
	C. Q                         	D. M, N và Q.
	Đáp án: A 


 *) Báo cáo, thảo luận:  
- GV gọi lần lượt 02 HS lên bảng trình bày câu trả lời của mình.
- Các học sinh khác nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.
*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: 
- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
- Dẫn dắt vào bài mới: định nghĩa lũy thừa với số mũ nguyên.

Định nghĩa: Cho  là số nguyên dương. 
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Với 


       
      



Trong biểu thức , ta gọi  là cơ số, số nguyên  là số mũ.
Chú ý:


 và  không có nghĩa.
Lũy thừa với số mũ nguyên có tính chất tương tự của lũy thừa với số mũ nguyên dương.
2.1.2. Tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên
a) Mục tiêu: Học sinh nắm vững các tính chất biểu thị bằng đẳng thức và các tính chất biểu thị bằng bất đẳng thức của lũy thừa với số mũ nguyên, biết giải thích các tính chất đó.
b) Nội dung: Nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên. Hãy giải thích các tính chất đó


            
+ Nếu a >1 thì  am  > an   m > n.
+ Nếu 0 <a < 1 thì  am > an   m < n
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	 Nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên. Hãy giải thích các tính chất đó


	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.


	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



2.1.3. Ví dụ vận dụng
a) Mục tiêu: Học sinh hiểu khái niệm về lũy thừa với số mũ nguyên, ứng dụng vào giải các bài toán ở mức độ nhận biết, thông hiểu.
b) Nội dung: GV cho ví dụ, hướng dẫn và tổ chức cho học sinh tìm tòi các kiến thức liên quan bài học đã biết
H1 – Tính giá trị biểu thức.
H2 – Rút gọn biểu thức?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
Đ1 – Suy nghĩ, ghi nhớ và tính giá trị biểu thức.
Đ2 – Suy nghĩ, ghi nhớ và rút gọn biểu thức.
d) Tổ chức thực hiện: 
*) Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu câu hỏi. Hết thời gian dự kiến cho từng ví dụ, quan sát thấy em nào có lời giải tốt nhất thì gọi lên bảng trình bày lời giải. Các HS khác quan sát lời giải, so sánh với lời giải của mình, cho ý kiến.
*) Thực hiện:  HS suy nghĩ độc lập. 
	Đ: Học sinh làm việc theo cặp đôi, viết lời giải vào giấy nháp. Giáo viên quan sát học sinh làm việc, nhắc nhở học sinh không tích cực, giải đáp nếu các em có thắc mắc.
	VÍ DỤ
	GỢI Ý

	Ví dụ 1:
Tính giá trị biểu thức:  

 
	



	

Ví dụ 2: Một số dương x được gọi là viết dưới dạng kí hiệu khoa học nếu  , ở đó  và m là số nguyên. Hãy viết các số liệu sau dưới dạng kí hiệu khoa học
a) Khối lượng của Trái đất khoảng
5 980 000 000 000 000 000 000 000 kg
b) Khối lượng của hạt proton khoảng
0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 67262 kg

	
a) 
 kg
b) 
 kg


 *) Báo cáo, thảo luận: Hết thời gian dự kiến cho từng ví dụ, quan sát thấy em nào có lời giải tốt nhất thì gọi lên bảng trình bày lời giải. Các HS khác quan sát lời giải, so sánh với lời giải của mình, cho ý kiến.
*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên chuẩn hóa lời giải, từ đó nêu định nghĩa lũy thừa với số mũ nguyên và các chú ý.

2.2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ HỮU TỈ.
2.2.1. Hình thành định nghĩa căn bậc n
a) Mục tiêu: Tạo tình huống để học sinh tiếp cận khái niệm “căn bậc n” và tính chất của căn bậc n. 
b) Nội dung: GV cho ví dụ, hướng dẫn và tổ chức cho học sinh tìm tòi các kiến thức liên quan bài học đã biết
HĐ2 – Nhận biết khái niệm căn bậc n
a) 
Tìm tất cả các số thực x sao cho  
b) 
Tìm tất cả các số thực x sao cho  
Định nghĩa : sgk
H3: Số âm có căn bậc chẵn không ? Vì sao


Luyện tập 2: Tính  a)                   b)  


c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS; a)       b)  
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	 Hs nghiên cứu các câu hỏi của GV

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.


	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.






Cho số thực  và số nguyên dương . Số  được gọi là căn bậc  của  nếu  .
	
	
Căn bậc 

	

 lẻ , 
	


Có duy nhất một căn bậc  của , kí hiệu là  


	

 chẵn, 
	

Có hai căn trái dấu, kí hiệu giá trị dương là , còn giá trị âm là .




	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



2.2.2. Tính chất của căn bậc n
a) Mục tiêu: Học sinh nắm vững các tính chất của căn bậc n .
b) Nội dung: Nêu các tính chất của căn bậc n


HĐ3:  a) Tính và so sánh  :          và              


           b) Tính và so sánh:                 và                
Tính chất:
Giả sử n, k là các số nguyên dương, m là số nguyên. Khi đó






 ;     ;    ;     ;    


Ví dụ 3: Tính    a)                                 b)   
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	 Hs nghiên cứu các câu hỏi của GV 

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.


	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



2.2.3. Hình thành định nghĩa lũy thừa với số mũ hữu tỉ
a) Mục tiêu: Tạo tình huống để học sinh tiếp cận khái niệm “lũy thừa với số mũ hữu tỉ” và một số bài toán minh họa cho bài toán lũy thừa. 
b) Nội dung: GV cho ví dụ, hướng dẫn và tổ chức cho học sinh tìm tòi các kiến thức liên quan bài học đã biết
HĐ4: Cho a là số thực dương.


a) Với n là số nguyên dương, hãy thử định nghĩa  sao cho  


b) Từ kq của câu a, hãy thử định nghĩa , với m là số nguyên và n là số nguyên dương, sao cho 

Định nghĩa: sgk       
H4: Vì sao trong định nghĩa lũy thừa với số mũ hữu tỉ lại cần đk cơ số a>0


Ví dụ 4: Tính   a)                         b)  
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	 Hs nghiên cứu các câu hỏi của GV 

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.


	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



2.2.4. Củng cố 

a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng các tính chất của lũy thừa với số mũ hữu , các trường hợp căn bậc  vào giải các bài toán ở mức độ nhận biết, thông hiểu.
b) Nội dung: GV cho bài tập, hướng dẫn, chia lớp thành 3 nhóm và tổ chức cho học sinh tìm tòi các kiến thức liên quan bài học đã biết
H1 – Tính giá trị biểu thức.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
Đ1 – Suy nghĩ, ghi nhớ và tính giá trị biểu thức.
d) Tổ chức thực hiện: 
*) Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu câu hỏi. Học sinh làm việc theo nhóm.
*) Thực hiện:  HS suy nghĩ độc lập. 
	Đ: GV chia lớp thành 3 nhóm, thực hiện 3 bài tập sau:
	NỘI DUNG
	GỢI Ý

	
Rút gọn biểu thức   
	Đưa về số mũ hữu tỉ: A=xy
	
	



*) Báo cáo, thảo luận: Hết thời gian dự kiến, giáo viên cho đại diện của các nhóm lên bảng trình bày lời giải. Các nhóm khác quan sát lời giải, so sánh với lời giải của mình, cho ý kiến.
*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: GV chỉnh sửa, hoàn thiện lời giải trên bảng (nếu có sai sót).

2.3. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC : LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC.
2.3.1. Hình thành định nghĩa
a) Mục tiêu: Tạo tình huống để học sinh tiếp cận khái niệm “lũy thừa với số mũ thực” và một số bài toán minh họa cho bài toán lũy thừa. 
b) Nội dung: GV cho ví dụ, hướng dẫn và tổ chức cho học sinh tìm tòi các kiến thức liên quan bài học đã biết
HĐ5 – Nhận biết lũy thừa với số mũ thực.
Định nghĩa: sgk
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	 Hs nghiên cứu các câu hỏi của GV 

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.


	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



2.3.2. Ví dụ vận dụng
a) Mục tiêu: Học sinh hiểu khái niệm về lũy thừa với số mũ thực, ứng dụng vào giải các bài toán ở mức độ nhận biết, thông hiểu.
b) Nội dung: GV cho ví dụ, hướng dẫn và tổ chức cho học sinh tìm tòi các kiến thức liên quan bài học đã biết
H1 – Tính giá trị biểu thức.
H2 – So sánh các số?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
Đ1 – Suy nghĩ, ghi nhớ và tính giá trị biểu thức.
Đ2 – Suy nghĩ, ghi nhớ và so sánh.
d) Tổ chức thực hiện: 
*) Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu câu hỏi. Hết thời gian dự kiến cho từng ví dụ, quan sát thấy em nào có lời giải tốt nhất thì gọi lên bảng trình bày lời giải. Các HS khác quan sát lời giải, so sánh với lời giải của mình, cho ý kiến.
*) Thực hiện:  HS suy nghĩ độc lập. 
	Đ: Học sinh làm việc theo cặp đôi, viết lời giải vào giấy nháp. Giáo viên quan sát học sinh làm việc, nhắc nhở học sinh không tích cực, giải đáp nếu các em có thắc mắc.
	VÍ DỤ
	GỢI Ý

	
Ví dụ 1: Rút gọn biểu thức:    (a>0) . 
	



	

Ví dụ 2: Không sử dụng máy tính, hãy so sánh các số  và    
	Đưa về so sánh hai lũy thừa cùng có số


	
Ví dụ 3: Cho . Viết các biểu thức sau dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ

                
	 ĐS: b) b;   c) a


 *) Báo cáo, thảo luận: Hết thời gian dự kiến cho từng ví dụ, quan sát thấy em nào có lời giải tốt nhất thì gọi lên bảng trình bày lời giải. Các HS khác quan sát lời giải, so sánh với lời giải của mình, cho ý kiến.
*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên chuẩn hóa lời giải, từ đó nêu định nghĩa lũy thừa với số mũ nguyên và các chú ý.

Tiết 2
3. HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh biết dùng các tính chất của lũy thừa để tính giá trị của biểu thức chứa luỹ thừa, rút gọn biểu thức và so sánh những biểu thức có chứa lũy thừa.

b) Nội dung: 
PHIẾU HỌC TẬP 1 
(Thời gian 15-20 phút)
Câu 1: 
Tính giá trị của biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: 
Biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: 

Rút gọn biểu thức  với .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4: 

Cho , rút gọn biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: 

Cho  là số thực dương, viết biểu thức  dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6: 


Cho ,  là các số dương. Rút gọn biểu thức  được kết quả là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: 

Cho số thực dương , biểu thức  được viết lại dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8: 


Cho số thực dương  và . Rút gọn biểu thức  ta được




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9: 


Cho ,  là các số thực dương. Giá trị của biểu thức  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10: 

Rút gọn biểu thức  với  ta được




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11: 


So sánh hai số ,  nếu .




A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 12: 
Nếu  thì




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13: 

 Kết luận nào sau đây đúng về số thực  nếu .




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Mệnh đề nào sau đây là đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 15: 
Rút gọn  ta được




A. .	B. 	C. .	D. .
c) Sản phẩm: Học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình 
LỜI GIẢI THAM KHẢO
Câu 1: 
Tính giá trị của biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có: .
Câu 2: 
Biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có: 

.
Câu 3: 

Rút gọn biểu thức:  với .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A

.
Câu 4: 

Cho , rút gọn biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

.
Câu 5: 

Cho  là số thực dương, viết biểu thức  dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Câu 6: 


Cho ,  là các số dương. Rút gọn biểu thức  được kết quả là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

.
Câu 7: 

Cho số thực dương , biểu thức  được viết lại dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

.
Câu 8: 


Cho số thực dương  và . Rút gọn biểu thức  ta được




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có: .
Câu 9: 


Cho ,  là các số thực dương. Giá trị của biểu thức  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
Ta có:


Câu 10: 

Rút gọn biểu thức  với  ta được




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Câu 11: 


So sánh hai số ,  nếu .




A. 	B. 	C. 	D. .
Lời giải
Chọn A

Do 
Câu 12: 
Nếu  thì




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Ta có  nên .
Câu 13: 

Kết luận nào sau đây đúng về số thực  nếu .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A

Vì 
Câu 14: Mệnh đề nào sau đây là đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Vì cơ số nên.
Câu 15: 
Rút gọn  ta được




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Ta có: 





.

d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao

	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 1
HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	GV: Điều hành, quan sát, hỗ trợ 
HS: 4 nhóm tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	
Báo cáo thảo luận

	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	
Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo



4. HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG.
a) Mục tiêu: Giải quyết một số bài toán ứng dụng.
b) Nội dung
PHIẾU HỌC TẬP 2
Vận dụng 1: Bài toán lãi kép



Bài toán 1: Lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng trong thời gian qua liên tục thay đổi. Bác An gửi vào một ngân hàng số tiền 5 triệu đồng với lãi suất tháng. Sau sáu tháng gửi tiền, lãi suất tăng lên tháng. Đến tháng thứ 10 sau khi gửi tiền, lãi suất giảm xuống tháng và giữ ổn định. Biết rằng nếu bác An không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Sau một năm gửi tiền, bác An rút được số tiền gần nhất với số tiền nào sau đây?


A.  đồng.	B.  đồng.


C.  đồng.	D.  đồng.
Vận dụng 2: Bài toán gửi tiền tiết kiệm hàng tháng



Bài toán 2: Ông An gửi gói tiết kiệm tích lũy cho con tại một ngân hàng với số tiền tiết kiệm ban đầu là  với lãi suất / năm. Từ năm thứ hai trở đi, mỗi một năm ông gửi thêm vào tài khoản với số tiền là . Ông không đi rút lãi định kì hàng năm. Biết rằng lãi suất định kì hàng năm không thay đổi. Hỏi sau 18 năm số tiền ông An nhận được cả gốc và lãi là bao nhiêu?


A. .		B. .


C. .		D. .
Vận dụng 3: Bài toán trả góp hàng tháng

Bài toán 3: Chị Minh vay ngân hàng 300 triệu đồng theo phương thức trả góp để mua nhà. Nếu cuối mỗi tháng, bắt đầu từ tháng thứ nhất chị Minh trả 5,5 triệu đồng và chịu lãi số tiền chưa trả là  mỗi tháng. (Biết rằng lãi suất không đổi ) thì sau bao lâu, chị Minh trả hết số tiền trên.



A. [image: ] tháng.	B.  tháng.	C.  tháng.	D.  tháng.
Vận dụng 4: Bài toán rút tiền hàng tháng



Bài toán 4: Bố Nam gửi  USD vào ngân hàng theo hình thức lãi kép với lãi suất / tháng để dành cho Nam đi đại học. Nếu cuối mỗi tháng kể từ ngày gửi Nam rút đều đặn  USD thì sau bao nhiêu tháng Nam hết tiền ? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 




A.  tháng.	B.  tháng.	C.  tháng.	D.  tháng.
c) Sản phẩm: Sản phẩm trình bày của 4 nhóm học sinh
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao

	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 2 tiết cuối của bài
HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	Các nhóm HS thực hiện tìm tòi, nghiên cứu và làm bài ở nhà .

	
Báo cáo thảo luận

	HS cử đại diện nhóm trình bày sản phẩm vào tiết tiếp theo
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.

	
Đánh giá, nhận xét, tổng hợp

	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Chốt kiến thức tổng thể trong bài học.
- Hướng dẫn HS về nhà tự xây dựng kiến thức tổng quát liên quan đến các bài toán lãi suất ngân hàng.



*Hướng dẫn làm bài
Vận dụng 1: Bài toán lãi kép



Bài toán 1: Lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng trong thời gian qua liên tục thay đổi. Bác An gửi vào một ngân hàng số tiền 5 triệu đồng với lãi suất tháng. Sau sáu tháng gửi tiền, lãi suất tăng lên tháng. Đến tháng thứ 10 sau khi gửi tiền, lãi suất giảm xuống tháng và giữ ổn định. Biết rằng nếu bác An không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Sau một năm gửi tiền, bác An rút được số tiền gần nhất với số tiền nào sau đây?


A.  đồng.	B.  đồng.


C.  đồng.	D.  đồng.
Lời giải
Chọn C


Số vốn tích luỹ của bác An sau  tháng gửi tiền với lãi suất tháng là: 

 (triệu đồng)


Số vốn tích luỹ của bác An sau 9 tháng gửi tiền ( tháng tiếp theo với lãi suất tháng) là: 

 (triệu đồng)


Do đó số tiền bác An lãnh được sau 1 năm (12 tháng) từ ngân hàng ( tháng tiếp theo sau đó với lãi suất tháng) là: 


 (triệu đồng) (đồng).
Vận dụng 2: Bài toán gửi tiền tiết kiệm hàng tháng



Bài toán 2: Ông An gửi gói tiết kiệm tích lũy cho con tại một ngân hàng với số tiền tiết kiệm ban đầu là  với lãi suất / năm. Từ năm thứ hai trở đi, mỗi một năm ông gửi thêm vào tài khoản với số tiền là . Ông không đi rút lãi định kì hàng năm. Biết rằng lãi suất định kì hàng năm không thay đổi. Hỏi sau 18 năm số tiền ông An nhận được cả gốc và lãi là bao nhiêu?


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải
Chọn A

Sau năm thứ nhất số tiền mà ông An nhận được là:  (triệu đồng). 

Đầu năm thứ hai, ông An gửi vào 20 triệu đồng, nên cuối năm thứ hai ông An nhận được số tiền là  (triệu đồng). 

Đầu năm thứ ba, ông An gửi vào 20 triệu đồng, nên cuối năm thứ ba ông An nhận được số tiền là  (triệu đồng). 

Đầu năm thứ tư, ông An gửi vào 20 triệu đồng, nên cuối năm thứ tư ông An nhận được số tiền là 

 (triệu đồng)
Sau 18 năm, số tiền ông An nhận được là 



 (triệu đồng)
Vận dụng 3: Bài toán trả góp hàng tháng


Bài toán 3: Chị Minh vay ngân hàng 300 triệu đồng theo phương thức trả góp để mua nhà. Nếu cuối mỗi tháng, bắt đầu từ tháng thứ nhất chị Minh trả  triệu đồng và chịu lãi số tiền chưa trả là  mỗi tháng. (Biết rằng lãi suất không đổi ) thì sau bao lâu, chị Minh trả hết số tiền trên.



A. [image: ] tháng.	B.  tháng.	C.  tháng.	D.  tháng.
Lời giải
Chọn A

Cuối tháng thứ nhất số tiền người đó còn nợ là: .

Cuối tháng thứ hai số tiền người đó còn nợ là: . 
Cuối tháng thứ ba số tiền người đó còn nợ là:



Cuối tháng thứ  số tiền người đó còn nợ là:





Đề hết nợ sau  tháng thì số tiền còn nợ sau  tháng bằng 0 tức là ta giải phương trình   (Số tiền phải trả hàng tháng).
Áp dụng công thức vừa thiết lập ở bài toán tổng quát thì ta có phương trình:



.
Vận dụng 4: Bài toán rút tiền hàng tháng



Bài toán 4: Bố Nam gửi  USD vào ngân hàng theo hình thức lãi kép với lãi suất / tháng để dành cho Nam đi đại học. Nếu cuối mỗi tháng kể từ ngày gửi Nam rút đều đặn  USD thì sau bao nhiêu tháng Nam hết tiền ? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 




A.  tháng.	B.  tháng.	C.  tháng.	D.  tháng.
Lời giải
Chọn B



Gọi  là số tháng cần tìm.  là số tiền gửi của bố Nam.  là số tiền Nam rút mỗi tháng.


Đến cuối tháng  (sau khi Nam rút tiền) số tiền ở ngân hàng là: .

Đến cuối tháng  (sau khi Nam rút tiền) số tiền ở ngân hàng là:

.
……

Đến cuối tháng thứ  (sau khi Nam rút tiền) số tiền ở ngân hàng là:

.

Do đó:  (tháng).

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: LÔGARIT
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11
Thời gian thực hiện: (02 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức 
- Nhận biết khái niệm lôgarit cơ số a của một số thực dương.
- Giải thích các tính chất của các phép tính loogarit nhờ sử dụng định nghĩa hoặc các tính chất đã biết trước đó  
- Sử dụng tính chất của phép tính lôgarit trong tính toán các biểu thức số và rút gọn các biểu thức chứa biến 
- Tính giá trị (đúng hoặc gần đúng) của lôgarit bằng cách sử dụng máy tính cầm tay
- Giải quyết một số vấn đề có liên quan đến môn học khác hoặc thực tiễn với phép tính lôgarit 
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp: Học sinh chủ động tham gia và trao đổi thông qua hoạt động nhóm.
- Năng lực hợp tác: Học sinh biết phối hợp, chia sẻ trong các hoạt động tập thể.
2.2. Năng lực toán học
- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng định nghĩa để tính một số biểu thức chứa lôgarit đơn giản. Biết vận dụng tính chất của lôgarit vào các bài tập biến đổi, tính toán các biểu thức chứa lôgarit.
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học: HS biết sử dụng máy tính cầm tay tính logarit.
3. Về phẩm chất 
- Chăm chỉ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trách nhiệm, cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập.
-  Có thế giới quan khoa học
II. Thiết bị dạy học và học liệu
+ Giáo án, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu, ...
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1.
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung: 






Bác An gửi tiết kiệm ngân hàng  triệu đồng kì hạn  tháng với lãi suất không đổi là  một năm. Khi đó sau  năm gửi thì tổng số tiền bác An thu được (cả vốn lẫn lãi) cho bởi công thức sau:  (triệu đồng). Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, tổng số tiền bác An thu được là không dưới  triệu đồng?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện 
	Chuyển giao
	* Giáo viên trình chiếu bài tập

	Thực hiện
	- HS quan sát.
- HS tìm câu trả lời, tuy nhiên sẽ khó để giải quyết.
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS : 

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
I. Khái niệm lôgarit
Hoạt động 2.1. Nhận biết khái niệm lôgarit và tính chất 
a) Mục tiêu: Học sinh hiểu và nắm được khái niệm lôgarit và tính chất 
b) Nội dung: 
[image: ]
[image: ]
c) Sản phẩm: Học sinh phát biểu được định nghĩa và tính chất sau định nghĩa
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh đọc SGK
	Chuyển giao
	Yêu cầu học sinh thực hiện các yêu cầu của HĐ1
GV ghi bảng nội dung kiến thức
Cho học sinh làm ví dụ 1

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- Đọc SGK sau đó trả lời câu hỏi.

	Báo cáo thảo luận
	 * Cá nhân trả lời câu hỏi.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 2.2. Luyện tập
a) Mục tiêu: Củng cố kĩ năng tính lôgarit bằng định nghĩa 
b) Nội dung: 
Ví dụ 1: Tính 


a. 						b. 
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận nhóm lớn.
	Chuyển giao
	Nhóm 1+2+3: làm phần a
Nhóm 4+5+6: làm phần b.

	Thực hiện
	Học sinh làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các phần.
Mong đợi

Nhóm 1+2+3: ;

Nhóm 4+5+6: .

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


II. Tính chất của logarit
Hoạt động 2.3. Quy tắc  lôgarit
a) Mục tiêu: Hình thành quy tắc lôgarit
b) Nội dung: 
[image: ]
[image: ] 
c) Sản phẩm: Các quy tắc, ví dụ 2, luyện tập 2
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi.
	Chuyển giao
	GV cho HS làm HĐ2
GV: Học sinh thảo luận cặp đôi để tìm quy tắc, làm ví dụ 2; luyện tập 2



	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời HĐ2
- HS làm việc cặp đôi theo bàn để phát biểu các quy tắc, làm ví vụ 2

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 2.4. Đổi cơ số của lôgarit.
a) Mục tiêu: Hình thành công thức đổi cơ số và áp dụng làm ví dụ liên quan.
b) Nội dung: 
[image: ]
[image: ] 
[image: ]
[image: ]
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cặp đôi.
	Chuyển giao
	- GV nêu HĐ3, từ kết quả của bài toán yêu cầu học sinh phát biểu tổng quát hóa công thức đổi cơ số.
- Áp dụng công thức đổi cơ số để thực hiện Ví dụ 3, Ví dụ 4, luyện tập 3.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: HS biết áp dụng các kiến thức đã học vào các bài tập 
b) Nội dung: 
[image: ]
Hướng dẫn
[image: ]
[image: ]
Hướng dẫn
[image: ]
c) Sản phẩm: Học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình.
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động nhóm.
	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 6 nhóm. Phát từng phiếu học tập 
HS:Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ 
HS: 6 nhóm tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giải quyết một số bài toán vận dụng- vận dụng cao.
b) Nội dung: 
[image: ]
Hướng dẫn
[image: ]
c) Sản phẩm: Học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình.
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động nhóm.
	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 6 nhóm. Phát từng phiếu học tập 
HS:Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ 
HS: 6 nhóm tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	HS cử đại diện nhóm trình bày  sản phẩm vào tiết tiếp theo
 Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Chốt kiến thức tổng thể trong bài học.
- Hướng dẫn HS về nhà tự xây dựng tổng quan kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.


Tiết 2. 
1. Hoạt động 1: Lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên
a) Mục tiêu: Học sinh nắm được khái niệm lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên, áp dụng giải các ví dụ liên quan.
b) Nội dung: 
[image: ]  [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cặp đôi.
	Chuyển giao
	- GV trình bày định nghĩa, kí hiệu lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên 
- GV nêu ví dụ 5, 6.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


2. Hoạt động 2: Tính lôgarit bằng máy tính cầm tay
a) Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh cách tính lô garit của một số dương bằng máy tính cầm tay, sử dụng cách tính lô garit trong một tình huống thực tế
b) Nội dung:
[image: ]
[image: ]
[image: ]
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh làm việc theo nhóm (6-7 học sinh).
	Chuyển giao

	GV: Chia lớp thành 6 nhóm. Phát từng phiếu học tập 
HS:Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ 
HS: 4 nhóm tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	
Báo cáo thảo luận

	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: HS biết áp dụng các kiến thức đã học vào các dạng bài tập cụ thể:
b) Nội dung: 
[image: ]
Hướng dẫn giải
[image: ]
[image: ]
Hướng dẫn giải
[image: ]
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Làm việc theo nhóm đôi 
	Chuyển giao
	* GV đề nghị hs nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
* GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	* HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
* Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giải quyết một số bài toán vận dụng- vận dụng cao. 
b) Nội dung: 
[image: ]
Hướng dẫn giải
[image: ]
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận cặp đôi, theo nhóm.
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
- GV đề nghị HS nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
- GV yêu cầu học sinh vẽ hình minh họa
- GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
- Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	





KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
- Nhận biết về hàm số mũ và hàm số logarit. Nêu một số ví dụ thực tế về hàm số mũ và hàm số logarit.
- Nhận dạng được đồ thị của hàm số mũ và hàm số logarit.
- Giải tích được các tính chất của hàm số mũ, hàm số logarit thông qua đồ thị của chúng 
- Giải quyết được một số vấn đề có liên quan đến môn học khác hoặc thực tiễn gắn với hàm số mũ và hàm số logarit.
2. Về năng lực
- Năng lực tự học:Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập; tự đánh giá và điềuchỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.
- Năng lực tự quản lý: Làm chủ cảm xúc của bản thân trong quá trình học tập vào trong cuộc sống; trưởng nhóm biết quản lý nhóm mình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhóm, các thành viên tự ý thức được nhiệm vụ của mình và hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.
- Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học.
3. Về phẩm chất
[bookmark: _Hlk61526012]- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 
- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Năng động, trung thựcsáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới,biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
    - Kiến thức về logarit và mũ.
    - Máy chiếu.
    - Bảng phụ.
    - Phiếu học tập.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung: 
[image: ]
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên trình chiếu bài tập

	Thực hiện
	- HS quan sát.
- HS tìm câu trả lời, tuy nhiên sẽ khó để giải quyết.
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS : 

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
I. Hàm số mũ 
Hoạt động 2.1. Nhận biết khái niệm hàm số mũ
a) Mục tiêu: Học sinh biết, nhớ được định nghĩa hàm số mũ.
b) Nội dung: HS làm HĐ1 và tổng hợp đưa ra định nghĩa hàm số mũ, GV yêu cầu học sinh làm ví dụ nhận biết hàm số mũ cụ thể.
[image: ]
c) Sản phẩm: Học sinh phát biểu được định nghĩa
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh đọc SGK
	Chuyển giao
	Yêu cầu học sinh thực hiện các yêu cầu của HĐ1
GV ghi bảng nội dung kiến thức
Cho học sinh làm phần trả lời

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- Đọc SGK sau đó trả lời câu hỏi.


	Báo cáo thảo luận
	 * Cá nhân trả lời câu hỏi.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 2.2. Nhận dạng đồ thị và tính chất của hàm số mũ 
a) Mục tiêu: Giới thiệu dạng đồ thị và tính chất cơ bản của hàm số mũ 
b) Nội dung: 
[image: ]
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c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV:  Yêu cầu học sinh làm HĐ2, phát biểu tính chất và nhận dạng đồ thị
HS: Thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao

	Thực hiện
	HS:  Suy nghĩ cá nhân và hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ
GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn

	Báo cáo thảo luận
	  GV gọi 1 HS lên bảng, sau đó gọi nhận xét và chốt kiến thức

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức .


Hoạt động 2.3. Nhận biết hàm số lôgarit
a) Mục tiêu: Học sinh biết, nhớ được định nghĩa hàm số lôgarit.
b) Nội dung: HS làm HĐ3 và tổng hợp đưa ra định nghĩa hàm số lôgarit, GV yêu cầu học sinh làm ví dụ nhận biết hàm số lôgarit cụ thể.
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c) Sản phẩm: Học sinh phát biểu được định nghĩa
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh đọc SGK
	Chuyển giao
	Yêu cầu học sinh thực hiện các yêu cầu của HĐ3
GV ghi bảng nội dung kiến thức
Cho học sinh làm phần trả lời 

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- Đọc SGK sau đó trả lời câu hỏi.


	Báo cáo thảo luận
	 * Cá nhân trả lời câu hỏi.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 2.4. Nhận dạng đồ thị và tính chất của hàm số lôgarit
a) Mục tiêu: Giới thiệu dạng đồ thị và tính chất cơ bản của hàm số lôgarit
b) Nội dung: 
[image: ]
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c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV:  Yêu cầu học sinh làm HĐ3, phát biểu tính chất và nhận dạng đồ thị
HS: Thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao

	Thực hiện
	HS:  Suy nghĩ cá nhân và hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ
GV: điều hành, quan sát, hướng dẫn

	Báo cáo thảo luận
	  GV gọi 1 HS lên bảng, sau đó gọi nhận xét và chốt kiến thức

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức .




[bookmark: _Hlk61310813]KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGA
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11
Thời gian thực hiện: (02 tiết)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiên thức :
	- Học sinh nắm được phương trình mũ, phương trình log, bất phương trình mũ, bất phương trình log cơ bản.
-  Biết được cách giải một số dạng phương trình mũ, phương trình log, bất phương trình mũ, bất phương trình log cơ bản.
-Giai quyết một số vấn đề liên môn hoặc có liên quan đến thực tiễn gắn với phương trình , bất phương trình mũ, bất phương trình log .

	2. Năng lực :
	- Năng lực tính toán. 
- Năng lực tìm hiểu các kiến thức liên quan.
- Năng lực tự học, giải quyết vấn đề. 
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác, sử dụng MTCT, sử dụng ngôn ngữ. 
- Năng lực thực hiện phép toán biến đổi về lũy thừa, năng lực tích hợp sử dụng MTCT hình thành năng lực tính toán.

	3. Phẩm chất: 
	- Trách nhiệm: cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập.
- Chăm chỉ : Ham học hỏi, tích cực xây dựng bài, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trung thực: Năng động, sáng tạo, trung thực trong quá trình tiếp cận tri thức mới , có tinh thần hợp tác xây dựng cao.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
	Giáo viên:
	SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học, thước thẳng có chia khoảng, phiếu học tập.

	Học sinh:
	SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.


III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG
Tiết 1
1. Hoạt động khởi động :
	a) Mục tiêu: 
	Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.

	b) Nội dung:VD mở đầu trang 21:Giả sử giá trị còn lại (tính theo triệu đồng) của một chiếc xe ô tô sau t năm sử dụng được mô tả bằng công thức : V(t)= 780.( 0,905)t .Hỏi nếu theo mô hình này sau bao nhiêu năm sử dụng thì giá trị của chiếc xe ô tô còn lại không quá 300 triệu đồng ? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

	c) Sản phẩm: 
	Câu trả lời của học sinh

	d) Tổ chức thực hiện: 

	Chuyển giao
	* Giáo viên trình chiếu VD trong sgk/trang 20

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


2. Hoạt động hình thành kiến thức mới :
Hoạt động 2.1 : Tìm hiểu phương trình mũ cơ bản và cách giải
	a) Mục tiêu: 
	HS nắm được dạng, cách giải  phương trình mũ cơ bản và vận dụng giải được phương trình mũ cơ bản 

	b) Nội dung:HĐ 1, VD1, VD2, LT 1

HĐ 1: Xét phương trình 
a. 
PT có dạng 
b. x+1=-2=> x=-3
ĐN: Phương trình mũ cơ bản có dạng c

 Nếu b>0 phương trình có nghiệm duy nhất  
Nếu b<0  phương trình vô nghiệm
[image: ]
Chú ý: Phương pháp giải phương trình mũ bằng cách đưa về cùng cơ số

Nếu 0<a<1 thì 
[image: ]
Giải các phương trình sau: 


a) 		b) 



	c) Sản phẩm: 
	Câu trả lời của học sinh.

	d) Tổ chức thực hiện: Giáo viên giảng giải. Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn;

	Chuyển giao
	H1? Từ hđ 1  đưa ra phương trình mũ cơ bản có dạng nào? 

H2?  Cơ số a trong Pt phải thỏa mãn điều kiện gì?Từ đó đưa ra công thức nghiệm của Pt 
- HS trả lời câu hỏi 1, 2 
- HS đọc hiểu vd 1,2.
GV giải đáp thắc mắc của HS
*GV chia lớp thành 6 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm làm BT Luyện tập 1: 
Nhóm 1+2+3 : làm phần a
Nhóm 4+5+6: làm phần b

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc nhóm

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 2.2 : Tìm hiểu phương trình logarit cơ bản và cách giải
	a) Mục tiêu: HS nắm được dạng, cách giải  phương trình log cơ bản và vận dụng giải được phương trình log cơ bản 

	b) Nội dung:
HĐ 2, VD3, VD4, LT2
HĐ 2:
[image: ]

Xét phương trình 
a) 
Từ phương trình trên , hãy tính 
b) Từ kết quả câu a và sử dụng định nghĩa loogarit, hãy tìm x.

Phương trình lôgarit cơ bản có dạng 


Phương trình lôgarit cơ bản  có nghiệm duy nhất 
Minh họa bằng đồ thị:
[image: ]

	Chú ý. Phương pháp giải phương trình lôgarit bằng cách đưa về cùng cơ số:



	Nếu  và  thì 
	[image: ]

Giải phương trình: 
HD

Điều kiện: 



Phương trình trở thành Từ đó hay  (thỏa mãn điều kiện).

Vậy phương trình đã cho có nghiệm 
	[image: ]

Giải phương trình: 
HD


	Điều kiện: tức là 


	Phương trình trở thành  hay 


	Từ đó tìm dược nhưng chỉ có nghiệm thỏa mãn điều kiện.

	Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất 
	[image: ]
Giải các phương trình sau: 


a) 		b)  

	c) Sản phẩm: 
	Câu trả lời của học sinh.

	d) Tổ chức thực hiện: Giáo viên giảng giải. Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn;

	Chuyển giao
	*GV yêu cầu học sinh thực hiện HĐ2
H1? Từ hđ 2  đưa ra phương trình log cơ bản có dạng nào? 
H2?  Cơ số a trong Pt phải thỏa mãn điều kiện gì?Từ đó đưa ra công thức nghiệm của Pt logax = b
- HS trả lời câu hỏi 1, 2 
- GV chiếu sự tương giao của ĐTHS: y = loga x và đường thẳng y =b
- Từ đồ thị nhận xét nghiệm PT: logax = b
- HS đọc hiểu vd 3,4
GV giải đáp thắc mắc của HS

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- Học sinh thảo luận cặp đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện hs báo cáo, các hs còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 2.3 : Tìm hiểu bất phương trình mũ cơ bản và cách giải
	a) Mục tiêu: HS nắm được dạng, cách giải bất phương trình mũ cơ bản và vận dụng giải được bất phương trình mũ cơ bản 

	b) Nội dung:
HĐ3, VD5, VD6, LT3
	[image: ]
Nhận biết nghiệm của bất phương trình mũ





Cho đồ thị của các hàm số  và như Hình 6.7.Tìm khoảng giá trị của x mà đồ thị hàm số nằm phía trên đường thẳng  và từ đó suy ra tập nghiệm của bất phương trình 
	
[image: ]
Hình 6.7





.  Bất phương trình mũ dạng cơ bản có dạng  (hoặc ) với 

.  Xét bất phương trình dạng :


__	Nếu  thì tập nghiệm của bất phương trình là 


__	Nếu  thì bất phương trình tương đương với 


		+/  Với nghiệm của bất phương trình là .


		+/  Với nghiệm của bất phương trình là 
[image: ]
a) Các bất phương trình mũ cơ bản còn lại được giải tương tự.
b) 

Nếu  thì 


Nếu  thì 

	[image: ]	Giải bất phương trình: 
HD

	Ta có 
	[image: ]	Giải bài toán trong tình huống mở đầu
HD
	Ta cần tìm t sao cho

	
	Vậy sau khoảng 10 năm dử dụng, giá trị của chiếc xe đó còn lại không quá 300 triệu đồng.
	[image: ]	Giải các bất phương trình sau:


a) 		b) 

	c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

	d) Tổ chức thực hiện: Giáo viên giảng giải. Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn;

	Chuyển giao
	*GV yêu cầu học sinh thực hiện HĐ3 Nhận biết nghiệm của bất phương trình mũ. để rút ra cách giải BPT mũ cơ bản 
* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm.
* Giáo viên hướng dẫn học sinh chỉ ra cách đưa về cùng cơ số đối vơi bpt mũ

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện hs báo cáo, các hs còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 2.4 : Tìm hiểu bất phương trình log cơ bản và cách giải
	a) Mục tiêu: HS nắm được dạng, cách giải  bất phương trình log cơ bản và vận dụng giải được bất phương trình log cơ bản 

	b) Nội dung:HĐ4, VD7, VD8, LT 4
		[image: ]
	Nhận biết nghiệm của bất phương trình 	lôgarit


Cho đồ thị của các hàm số  và như 

Hình6.8.Tìm khoảng giá trị của x mà đồ thị hàm số 

nằm phía trên đường thẳng  và từ đó suy ra tập nghiệm 

của bất phương trình 
	

[image: ]







	.  Bất phương trình lôgarit dạng cơ bản có dạng  (hoặc	)  với 

	.  Xét bất phương trình dạng :


		+/  Với  thì nghiệm của bất phương trình là 


		+/  Với nghiệm của bất phương trình là 
	[image: ]
a) Các bất phương trình lôgarit cơ bản còn lại được giải tương tự.
b) 

Nếu  thì 


Nếu  thì 

	[image: ]	Giải bất phương trình: 

		Giải	Điều kiện: 



	Vì cơ số  nên bất phương trình trở thành từ đó ta tìm được 
	Luyện tập 4. Giải các bất phương trình sau


a) .b) .

	c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

	d) Tổ chức thực hiện: 

	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
HS Nhận biết nghiệm của bất phương trình 	lôgarit qa Hđ 4
HS tiếp cận Bất phương trình lôgarit dạng cơ bản và cách giải với từng dạng. 

GV huowgs dẫn hs giải bpt dạng 
- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ
Nhóm 1+2+3: nghiên cứu lt 4a
Nhóm 4+5+6: Nghiên cứu lt 4b
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm –
 GV đề nghị HS nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
- GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


Tiết 2
3. Hoạt động luyện tập :
	a) Mục tiêu: 
	HS đươc luyện tập giải một số dạng phương trình mũ, phương trình log, bất phương trình mũ, bất phương trình log cơ bản.
-Giai quyết một số vấn đề liên môn hoặc có liên quan đến thực tiễn gắn với phương trình , bất phương trình mũ, bất phương trình log .

	b) Nội dung:BÀI TẬP 6.20 -6.26
6.20. Giải các phương trình sau


a) .	b) .


c) .	d) .
6.21. Giải các phương trình sau


a) .	b) .


c) .	d) .
6.22. Giả các bất phương trình sau


a) .	b) .


c) .	d) .

	c) Sản phẩm: 
	Bài làm của học sinh.

	d) Tổ chức thực hiện: Giáo viên giảng giải. Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn;

	

	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
- GV đề nghị HS nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
- GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.Hoạt dộng nhóm

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


4. Hoạt động vận dụng :
	a) Mục tiêu: 
	Giai quyết một số vấn đề liên môn hoặc có liên quan đến thực tiễn gắn với phương trình , bất phương trình mũ, bất phương trình log .

	




b) Nội dung: BT sgk/24Áp dụng khí quyển  (tính bằng kilopascal, viết tắt là ) ở độ cao  (so với mực nước biển, tính bằng ) được tính theo công thức sau: 
(Theo britannica.com)

a) Tính áp suất khí quyển khi ở độ cao .

b) Ở độ cao trên  thì áp suất khí quyển sẽ như thế nào?


6.23. Bác Minh gửi tiết kiệm 500 triệu đồng ở một ngân hàng với lãi suất không đổi 7,5% một năm theo thể thức lãi kép kì hạn 12 tháng. Tổng số tiền bác Minh thu được (cả vốn lẫn lãi) sau  năm là  (triệu đồng). Tính thời gian tối thiểu gửi tiết kiệm để bác Minh thu được ít nhất 800 triệu đồng (cả vốn lẫn lãi).
Lời giải chi tiết
Sử dụng công thức A=500.(1+0,075)n=500.(1+0,075)n
Để bác Minh thu được ít nhất 800 triệu đồng (cả vốn lẫn lãi) thì
A=500.(1+0,075)n≥800⇔1,075n≥1,6⇔n≥log1,0751,6≈6,5
Vậy bác Minh cần tối thiểu 7 năm để thu được ít nhất 800 triệu đồng (cả vốn lẫn lãi).





6.24. Số lượng vi khuẩn ban đầu trong một mẻ nuôi cấy là 500 con. Người ta lấy một mẫu vi khuẩn trong mẻ nuôi cấy đó, đếm số lượng vi khuẩn và thấy rằng tỉ lệ tăng trưởng vi khuẩn là 40% mỗi giời. Khi đó số lượng vi khuẩn  sau  giờ nuôi cấy được ước tính bằng công thức . Hỏi sau bao nhiêu giờ nuôi câu, số lượng vi khuẩn vượt mức  con?
Lời giải chi tiết
Sử dụng công thức N(t)=500e0,4t.
Số lượng vi khuẩn vượt mức 80 000 con khi
 N(t)=500e0,4t>80000⇔e0,4t>160⇔0,4t>ln160⇔t>12,68793454
Vậy sau 13 giờ nuôi cấy, số lượng vi khuẩn vượt mức 80 000 con.




6.25. Giả sử nhiệt độ  của một vật giảm dần theo thời gian cho bởi công thức , trong đó thời gian  được tính bằng phút.
a) Tìm nhiệt độ ban đầu của vật.

b) Sau bao lâu nhiệt độ của vật còn lại .
Lời giải chi tiết
Sử dụng công thức T=25+70e−0,5t

a) Nhiệt độ ban đầu của vật là khi t = 0
T0=25+70e−0,5.0=95
b) Nhiệt độ của vật còn lại 300C nên
 T=25+70e−0,5t=30⇔e−0,5t=1/14⇔−0,5t=ln1/14⇔t=5,278114659
Vậy sau 6 phút nhiệt độ của vật còn lại 300C.


6.26. Tính nồng độ ion hydrogen (tính bằng mol/lit) của một dung dịch có độ pH là 8.
Lời giải chi tiết
Sử dụng công thức tính độ pH pH = −log10[H+]
Độ pH của một dung dịch được tính bằng công thức
pH = −log10[H+]⇒[H+] = 10 - pH
Do đó, nồng độ ion hydrogen của dung dịch có độ pH = 8 là:[H+] = 10- 8 (mol/lít)
Vậy, nồng độ ion hydrogen của dung dịch là 10-8 mol/lít.


	c) Sản phẩm: 
	Bài làm của học sinh.


   d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi.
	Chuyển giao
	GV yêu cầu HS thực hiện HĐ2, luyện tập 2 và phát biểu định lí 1.
GV: Học sinh thảo luận cặp đôi, tìm lời giải cho bài toán.

	Thực hiện
	- Tìm lời giải bài toán
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	 Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11
Thời gian thực hiện: (01 tiết)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiên thức :
	- Học sinh nắm vững các kiến thức về : Luỹ thừa với số mũ thực (đn, t/c). Hsố luỹ thừa: tập xđ, đạo hàm, chiều biến thiên, đồ thị; Lôgarit và các quy tắc tính lôgarit; Hàm số mũ & hàm số lôgarit: tập xđ, đạo hàm, chiều biến thiên, dạng đồ thị; Pt mũ, pt lôgarit, bất pt mũ & bất pt lôgarit.
- Sử dụng thành thạo các quy tắc tính lũy thừa và lôgarit để tính các biểu thức từ mức độ nhận biết đến thông hiểu. Giải phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit từ mức độ nhận biết đến thông hiểu .
-Vận dụng giải quyết một số vấn đề liên môn hoặc có liên quan đến thực tiễn gắn với phương trình , bất phương trình mũ, bất phương trình log .

	2. Năng lực :
	- Năng lực tính toán. 
- Năng lực tìm hiểu các kiến thức liên quan.
- Năng lực tự học, giải quyết vấn đề. 
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác, sử dụng MTCT, sử dụng ngôn ngữ. 
- Năng lực thực hiện phép toán biến đổi về lũy thừa, năng lực tích hợp sử dụng MTCT hình thành năng lực tính toán.

	3. Phẩm chất: 
	- Trách nhiệm: cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập.
- Chăm chỉ : Ham học hỏi, tích cực xây dựng bài, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trung thực: Năng động, sáng tạo, trung thực trong quá trình tiếp cận tri thức mới , có tinh thần hợp tác xây dựng cao.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
	Giáo viên:
	SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học, thước thẳng có chia khoảng, phiếu học tập.

	Học sinh:
	SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.


III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động khởi động :
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung: H: Ôn lại các kiến thức cơ bản của chương 
1. Luỹ thừa với số mũ thực
2. Hàm số luỹ thừa: tập xđ, đạo hàm, chiều biến thiên, dạng đồ thị
3. Lôgarit và các quy tắc tính lôgarit
4. Hàm số mũ & hàm số lôgarit: tập xđ, đạo hàm, chiều biến thiên, dạng đồ thị
5.  Pt mũ, pt lôgarit cơ bản và các pt có thể đưa về pt cơ bản
6. Bất pt mũ & bất pt lôgarit đơn giản
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
	d) Tổ chức thực hiện: 

	Chuyển giao
	* Giáo viên yêu cầu HS trả lời các câu hỏi
- Nêu các t/c của luỹ thừ với số mũ thực ?
- Nêu các t/c & quy tăc tính lôgarit ?
- Nêu các t/c của hs luỹ thừa, hs mũ, hs lôgarit ?
- Nêu các pt mũ, lôgarit cơ bản ? Cg ? 

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


2. Hoạt động luyện tập :
a) Mục tiêu: HS ôn tập các quy tắc tính lũy thừa và lôgarit để tính các biểu thức từ mức độ nhận biết đến thông hiểu. Giải phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit từ mức độ nhận biết đến thông hiểu .
b) Nội dung:
A. TRẮC NGHIỆM




6.27. Cho hai số thực dương ,  và hai số thực ,  tùy ý. Khẳng định nào sau đây là sai?




A. .	B. .	C. .	D. .


6.28. Rút gọn biểu thức   ta được




A. .	B. .	C. .	D. .



6.29. Cho hai số thực dương ,  với . Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .






6.30. Cho bốn số thực dương , , ,  với , . Khẳng định nào sau đây là sai?


A. .	B. .


C. .		D. .





6.31. Đặt , . Khi đó  tính theo  và  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

6.32. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Tập xác định của hàm số là .

B. Tập giá trị của hàm số là .

C. Đồ thị của hàm số cắt trục  tại đúng một điểm.
D. Hàm số đồng biến trên tập xác định của nó.
6.33. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?




A. .	B. .	C. .	D. .



6.34. Cho đồ thị ba hàm số ,  và  như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
B. TỰ LUẬN


6.35. Cho . Tính giá trị của biểu thức .
Lời giải chi tiết



6.36. Giải các phương trình sau


a) .	b) .

LG: 

b) .
ĐK:x>-4

b) .

Vậy phương trình có nghiệm 
6.37. Tìm tập xác định cảu các hàm số sau


a) .	b) .
LG: 

a. 

Vậy TXĐ của HS  

b. 
Vậy TXĐ của HS  (0; e)
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
	d) Tổ chức thực hiện:

	Chuyển giao
	* Giáo viên giao BTTN, BTTL

	Thực hiện
	GV chia lớp học làm 4 nhóm nhỏ ( mỗi nhóm từ 8- 10 học sinh, gồm cả HS khá, giỏi và hs yếu). GV tổ chức cho  học sinh chọn tên nhóm,  phân công nhóm trưởng, thư kí .Gv giao nhiệm vụ cho các nhóm (Các nhóm  làm việc độc lập và cùng thực hiện một nhiệm vụ để so sánh, đối chứng và bổ sung sản phẩm)
Các nhóm trao đổi, làm việc. GV quan sát về ý thức, thái độ,tinh thần hợp tác và hỗ trợ các t viên trong nhóm. 

	Báo cáo thảo luận
	Hết thời gian dự kiến cho các cặp đôi trình bày. Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, trao đổi, đối chứng và bổ sung cho nhau

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 GV chỉnh sửa, hoàn thiện bài: Gv nhận xét về kết quả của các nhóm , đồng thời  chỉnh sửa những nội dung chưa đạt yêu cầu, động viên khuyến khích những cá nhân , nhóm có thành tích tốt.(GV đưa ra thông tin phản hồi để cả lớp cùng đối chứng và hoàn thiện nội dung)
- Chốt kiến thức 
Nắm vững các dạng toán cơ bản và cách giải từng loại toán trong chương  
   + Chú ý các lỗi thường gặp của học sinh là bỏ qua đkiện xác định của pt, bpt mũ, log. 


2. Hoạt động vận dụng :
a) Mục tiêu: Vận dụng giải quyết một số vấn đề liên môn hoặc có liên quan đến thực tiễn gắn với phương trình , bất phương trình mũ, bất phương trình log .
b) Nội dung:




6.38. Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vu theo thời gian, tức là sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Chẳng hạn, nếu lạm phát 5% một năm thì sức mua của 1 triệu đồng sau một năm chỉ còn là 950 nghìn đồng (vì đã giảm mất 5% của một triệu đồng, tức là 50 000 đồng). Nói chung, nếu tỉ lệ lạm phát trung bình là  một năm thì tổng số tiên  ban đầu, sau  năm số tiền đó chỉ còn giá trị là .
a) Nếu tỉ lệ lạm phát là 8% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại bao nhiêu?
b) Nếu sức mua của 100 triệu đồng thì sau hai năm chi còn lại 90 triệu đồng thì tỉ lệ lạm phát trung bình của hai năm đó là bao nhiêu?
c) Nếu tỉ lệ lạm phát là 5% một năm thì sau bao nhiêu năm sức mua của số tiền ban đầu chỉ còn lại một nửa?
Sử dụng công thức A=P⋅(1−r100)n
Lời giải chi tiết
a) Nếu tỉ lệ lạm phát 8% một năm thì sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm sẽ còn lại
A=100⋅(1−8100)2=84,64 (triệu đồng)
b) Nếu sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm chỉ còn là 90 triệu đồng thì
90=100⋅(1−r100)2⇔(1−r100)2=0,9⇔1−r100=√0,9⇔r≈5,1390
Vậy nếu sức mua của 100 triệu đồng sau hai năm chỉ còn là 90 triệu đồng thì tỉ lệ lạm phát trung bình của hai năm đó là khoảng 5,13%.
c) Nếu tỉ lệ lạm phát là 5% một năm và sức mua của số tiền ban đầu chỉ còn lại một nửa ta có
P2=P⋅(1−5100)n⇔(1920)n=12⇔n=log192012≈13,51
Vậy nếu tỉ lệ lạm phát là 5% một năm thì sau 14 năm sức mua của số tiền ban đầu chỉ còn lại một nửa.





6.39. Giả sử quá trình nuối cấy vi khuẩn tuân theo quy luật tăng trưởng tụ do. Khi đó, nếu gọi  là số lượng vi khuẩn ban đầu và  là số lượng vi khuẩn sau  giờ thì ta có , trong đó  là tỉ lệ tăng trưởng vi khuẩn mỗi giờ. Giả sử ban đầu có 500 con vi khuẩn và sau 1 giờ tăng lene 800 con. Hỏi
a) Sau 5 giờ thì số lượng vi khuẩn là khoảng bao nhiêu con?
b) Sau bao lâu thì số lượng vi khuẩn sẽ ban đầu sẽ tăng gấp đôi?
Sử dụng công thức N(t)=N0ert
Lời giải chi tiết
Ban đầu có 500 con vi khuẩn và sau 1 giờ tăng lên 800 con ta có
800=500er⇔er=1,6⇔r=ln1,6800=500
a) Sau 5 giờ thì số lượng vi khuẩn là; N(5)=500.eln1,6.5=5242,88 (con)
b) Số lượng vi khuẩn ban đầu sẽ tăng lên gấp đôi nên ta có
2N0=N0eln1,6.t⇔eln1,6.t=2⇔ln1,6.t=ln2⇔t≈1,472
Vậy sau khoảng 1,47 giờ thì số lượng vi khuẩn ban đầu sẽ tăng lên gấp đôi.



6.40. Vào năm 1938, nhà vật lí Frank Benford đã đưa ra một phương pháp để xác định xem một bộ số đã được chọn ngẫu nhiên hay đã được chọn theo cách thủ công. Nếu bộ số này không được chọn ngẫu nhiên thì công thức Benford sau sẽ được dùng ước tính xác xuất  để chữ số  là chữu số đầu tiên của bộ số đó:  (theo F.Benford, The Law of Anonalous Numbers, Proc. Am. Philos. Soc. 78 (1938), (551-572).




Chẳng hạn, xác xấut để chữ số đầu tiên là  bằng khoảng  (thay  trong công thức Benford để tính ).


a) Viết công thức tìm chữ số  nếu cho trước xác xuất .

b) Tìm chữ số có xác suất bằng  được chọn.

c) Tính xác suất để chữ số đầu tiên là .
Sử dụng công thức P=logd+1/d
Lời giải chi tiết

a) 
b) Chữ số có xác suất bằng 9,7%nên ta có P = 9,7%. Từ ý a suy ra

≈4
Vậy chữ số 4 có xác suất bằng 9,7%/ được chọn
c) Xác suất để chữ số đầu tiên là 1
P=log2≈0,3

c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài toán trong thực tế.
	d) Tổ chức thực hiện:

	Chuyển giao
	* Giáo viên giao 

	Thực hiện
	GV chia lớp học làm 4 nhóm nhỏ ( mỗi nhóm từ 8- 10 học sinh, gồm cả HS khá, giỏi và hs yếu). GV tổ chức cho  học sinh chọn tên nhóm,  phân công nhóm trưởng, thư kí .Gv giao nhiệm vụ cho các nhóm (Các nhóm  làm việc độc lập và cùng thực hiện một nhiệm vụ để so sánh, đối chứng và bổ sung sản phẩm)
Các nhóm trao đổi, làm việc. GV quan sát về ý thức, thái độ,tinh thần hợp tác và hỗ trợ các t viên trong nhóm. 

	Báo cáo thảo luận
	Hết thời gian dự kiến cho các cặp đôi trình bày. Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, trao đổi, đối chứng và bổ sung cho nhau


	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 GV chỉnh sửa, hoàn thiện bài: Gv nhận xét về kết quả của các nhóm , đồng thời  chỉnh sửa những nội dung chưa đạt yêu cầu, động viên khuyến khích những cá nhân , nhóm có thành tích tốt.(GV đưa ra thông tin phản hồi để cả lớp cùng đối chứng và hoàn thiện nội dung)
- Chốt kiến thức 
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Dự kiến phân bố tiết
	Tiết 1
	Từ đầu bài học đến hết đến hết câu hỏi sau định nghĩa hai đường thẳng vuông góc

	Tiết 2
	Từ ví dụ 2 đến hết bài học vaf baif taapj


[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
I. Mục tiêu.

1. Về kiến thức ,kĩ năng
- Biết được khái niệm góc giữa hai đường thẳng.
	- Biết được khái niệm hai đường thẳng vuông góc.
     - Xác định được góc giữa hai đường thẳng.
      - Chứng minh được hai đường thẳng vuông góc.
      - Vận dụng được kiến thức hai đường thẳng vuông góc để mô tả hình ảnh thực tế đời sống
2. Về năng lực
- Năng lực tự học: Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập; tự đánh giá và điềuchỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.
- Năng lực tự quản lý: Làm chủ cảm xúc của bản thân trong quá trình học tập vào trong cuộc sống; trưởng nhóm biết quản lý nhóm mình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhóm, các thành viên tự ý thức được nhiệm vụ của mình và hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.
- Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học.
2. Về phẩm chất:
[bookmark: _heading=h.30j0zll]- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 
- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Năng động, trung thựcsáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới ,biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Giáo viên: Bảng vuông, giấy A0, A4; máy tính và máy chiếu.
- Học sinh: Bút màu, bút chì, máy tính cầm tay.
III. Tiến trình dạy học.
Tiết 1:
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Xem  hình ảnh, từ đó HS hình thành khái niệm khoảng cách giữa hai đối tượng trong không gian để giới thiệu bài mới
b) Nội dung: GV hướng dẫn.
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H1- Quan sát hình 7.1 và cho chỉ ra các nút giao thông?
GV chỉ giải thích thêm về nút giao thông không cùng mức.
H2 – chỉ ra các đường vuông góc trên hình
c) Sản phẩm
Câu trả lời của HS
L1,2- Hs chỉ trên hình vẽ và trả lời
d) Tổ chức thực hiện: 
*) Chuyển giao nhiệm vụ : GV nêu câu hỏi
*) Thực hiện:  HS suy nghĩ độc lập  
1. GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG
1.1. Hoạt động hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: Học sinh nắm được các khái niệm góc giữa hai đường thẳng trong không gian
b. Nội dung:
HĐ1:












a) Trong không gian, cho hai đường thẳng chéo nhau  và . Từ hai điểm phân biệt  tuỳ ý lần lượt kẻ các cặp đường thẳng  và  tương ứng song song với .


a) Mỗi cặp đường thẳng  và  có cùng thuộc một mặt phẳng hay không?












b) Lấy các điểm   (khác ) tương ứng thuộc . Đường thẳng qua  song song với  cắt  tại , đường thẳng qua  song song với  cắt  tại . Giải thích vì sao  là các hình bình hành.


c) So sánh góc giữa hai đường thẳng  và góc giữa hai đường thẳng .

(Gơi ý: Áp dụng định lí côsin cho các tam giác  ).
[image: ]
c. Sản phẩm: 







Góc giữa hai đường thẳng  và  trong không gian, kí hiệu , là góc giữa hai đường thẳng  và  cùng đi qua một điểm và tương ứng song song với  và .
Chú ý






- Để xác định góc giữa hai đường thẳng chéo nhau  và , ta có thể lấy một điềm  thuộc đường thẳng a và qua đó kẻ đường thẳng  song song với . Khi đó .


- Với hai đường thẳng  bất kì: .





Nếu a song song hoặc trùng với  và  song song hoặc trùng với  thì  và  có mối quan hệ gì?
d. Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	- GV vẽ minh họa 2 đường thẳng trong không gian (Hình 7.2)
- HS quan sát 
- GV đưa ra câu hỏi: cách xác định góc giữa a và b
- HS suy nghĩ và tìm câu trả lời 


	Thực hiện
	- HS so sánh với việc xác định góc giữa 2 đương thẳng trong mặt phẳng và trả lời câu hỏi
- GV đưa ra gợi ý cách xác định góc giữa 2 đương thẳng trong mặt phẳng nếu cần và chuẩn hóa câu trả lời của học sinh.

	Báo cáo thảo luận
	Học sinh trả lời, thảo luận, hoàn thiện sản phẩm.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương  học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận về khái niệm góc giữa hai đường thẳng trong không gian…



1.2 )Hoạt động luyện tập: 
a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức góc giữa hai đường thẳng.
         b. Nội dung hoạt động:
 


Ví dụ  1.         



Ví dụ 1. Cho hình hộp  có các mặt là các hình vuông. Tính các góc .


 Kim tự tháp Cheops là kim tự tháp lớn nhất trong các kim tự tháp ở Ai Cập, được xây dựng vào thế kỉ thứ 26 trước Công nguyên và là một trong bày kì quan của thế giới cổ đại. Kim tự tháp có dạng hình chóp với đáy là hình vuông có cạnh dài khoảng , các cạnh bên bằng nhau và dài khoảng  (kích thước hiện nay). (Theo britannica.com). 


Luyện tập 1.   



Tính (gần đúng) góc tạo bởi cạnh bên  và cạnh đáy  của kim tự tháp 
[image: ]
c. Sản phẩm 
Lời giải của học sinh
Ví dụ 1. Giải.
[image: ]





Vì  nên . Tứ giác  có các cặp cạnh đối bằng nhau nên nó là một hình bình hành. Do đó, . Vậy .




Tương tự, . Vậy . Tam giác  có ba cạnh bằng nhau (vì là các đường chéo của các hình vuông có độ dài cạnh bằng nhau) nên nó là một tam giác đều. Từ đó, .
 Luyện tập 1. Xét tam giác vuông ASC
Với AC là độ dài đường chéo của đáy kim tự tháp, ta có:


Theo pytago ta có:



AS=≈352.24m
Góc tạo bởi cạnh bên SC và cạnh đáy AB bằng cách sử dụng định lý sin trong tam giác vuông ASC:


sin(ASC^)=⇒ 
Vậy góc tạo bởi cạnh bên SC và cạnh đáy AB của kim tự tháp Cheops là khoảng 42.79∘ .

d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- Với VD1: GV vẽ hình chóp tương ứng với mô hình và xác định được góc cần tính và yêu cầu hs tính dựa vào định lý côsin
- HS suy nghĩ và tìm câu trả lời
- Với Luyện tập 1: GV cho hs hoạt động theo nhóm

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ và đưa ra câu trả lời, treo bảng làm bài luyện tập 1
- GV gợi ý nếu cần

	Báo cáo thảo luận
	- HS đọc sgk, thảo luận và đưa ra các ý kiến của mình
HS dưới lớp lắng nghe và bổ sung.
-Các nhóm treo bảng, các nhóm khác bổ sung và nhận xét

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương  học sinh có câu trả lời tốt nhất, nhóm có bài làm tốt nhất. 
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận 



2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
2.1. Hoạt động hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: Hình thành khái niệm hai đường thẳng vuông góc
b. Nội dung hoạt động: 
Nhiệm vụ 1:
CH1: quan sát đường thẳng ở mép dọc của bảng và đường thẳng nẳm trên trân nhà và xét góc của chúng theo phương pháp tìm góc giữa hai đường thẳng? 


CH2: Đối với hai cánh cửa trong Hình 7.5, tính góc giữa hai đường mép cửa  và .
[image: ]
GV liên hệ sang nội dung hai đường thẳng vuông góc


Nhiệm vụ 2: ?. Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng  thì a có vuông góc với các đường thẳng song song với  hay không?.

c. Sản phẩm học tập: 
Câu trả lời của học sinh
- Phần thuyết trình, báo cáo kết quả  của đại diện nhóm
Nhiệm vụ 1: Hs quan sát 
Nhiệm vụ 2:trả lời là góc 90 độ
Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song songĐịnh nghĩa hai đường thẳng vuông góc



Hai đường thẳng  được gọi là vuông góc với nhau, ki hiệu , nếu góc giữa chúng bằng .


d. Tổ chức hoạt động:
	Chuyển giao
	Nhiệm vụ 1:
- GV cho hs quan sat 1 số đường thẳng trong lớp học và đưa ra câu hỏi
- HS suy nghĩ và tìm câu trả lời
- GV chỉ các vật dụng có sẵn trong lớp học như mép bàn và 1 số đường thẳng trên trần nhà,…
Sử dụng sgk

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ và đưa ra câu trả lời
- GV chuẩn hóa câu trả lời của học sinh.

	Báo cáo thảo luận
	- Học sinh thảo luận theo nhóm và đưa ra kết luận cuối cùng cách xác định hai đường thẳng vuông góc

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương  học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận …


 Tiết 2
2.2.  Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học ở tiết 1 để tìm góc giữa hai đường thẳng và chứng minh hai đường thẳng vuông góc
         b. Nội dung hoạt động:

Ví dụ 2. Cho hình hộp .

a) Xác định vị tri tương đối của hai đường thẳng A C và .



b) Chứng minh rằng  và  vuông góc với nhau khi và chỉ khi  là một hỉnh thoi.









 Luyện tập 2. Cho tam giác  vuông tại  và một điểm  nằm ngoài mặt phẳng . Lần lượt lấy các điểm  sao cho  tương ứng là trung điểm của   (H 7.7). Chứng minh rằng  và  vuông góc với nhau và chéo nhau.
[image: ]
c. Sản phẩm học tập
Lời giải ví dụ 2:

Ví dụ 2. Cho hình hộp .

a) Xác định vị tri tương đối của hai đường thẳng A C và .



b) Chứng minh rằng  và  vuông góc với nhau khi và chỉ khi  là một hỉnh thoi.
Giải




a) Hai đường thẳng  và  lần lượt thuộc hai mặt phẳng song song  và  nên chúng không có điểm chung, tức là chúng không thẻ̉ trùng nhau hoặc cắt nhau.









Tứ giác  có hai cạnh đối  và  song song và bằng nhau nên nó là một hình bình hành. Do đó  song song với . Mặt khác,  không song song với  nên  không song song với .


Từ những điều trên suy ra  và  chéo nhau..
[image: ]











b) Do  song song với  nên . Do đó,  và  vuông góc với nhau khi và chỉ khi  và  vuông góc với nhau. Do  là hình bình hành nên  vuông góc với  khi và chỉ khi  h là hình thoi.
Lời giải luyện tập 2


Ta biết rằng tam giác MNP là tam giác vuông tại N, do đó ta có:


Theo giả thiết, M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC và CD, nên ta có:


    ,     
Thay các giá trị này vào công thức trên, ta có:


⇒ 
Như  tam giác ABC và tam giác CDA là hai tam giác vuông cân có đỉnh C và D lần lượt là các đỉnh vuông góc
Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AB. Khi đó, ta có:
NH là đường trung trực của đoạn thẳng AB
DH là đường trung trực của đoạn thẳng CD
Do đó, ta có thể kết luận rằng đường NH và đường DH cắt nhau tại một điểm O, và O là trung điểm của đoạn thẳng BC. Vậy ta đã chứng minh rằng AD và BC chéo nhau.
Vì NH là đường trung trực của đoạn thẳng AB, nên NH vuông góc với AB. Tương tự, DH vuông góc với CD và BC vuông góc với NH. Do đó, ta có thể kết luận rằng AD và BC vuông góc với nhau.
*) Hoạt động luyện tập và vận dụng
a. Mục tiêu: Rèn luyện các kỹ năng từ đó củng cố lại các kiến thức đã được học trong bài học. Vận dụng các kiến thức đã học giải quyết bài toán trong thực tế.
b. Nội dung:
* Nhiệm vụ 1: Luyện tập để củng cố các kiến thức (bài 7.1; 7.2;7.3; 7.4, SGK)
* Nhiệm vụ 2: Bài tập trắc nghiệm phiếu học tập số 2 (xem phiếu bài tập tại phần phụ lục)
c. Sản phẩm:


7.1. Cho hình lăng trụ  có đáy là các tam giác đều. Tính góc .

Giải 
Vậy góc (AB, B'C') bằng 180∘, tức là hai đường thẳng này đối nhau và vuông góc với nhau.



7.2. Cho hình hộp  có các cạnh bằng nhau. Chứng minh rằng tứ diện  có các cặp cạnh đối diện vuông góc với nhau.




7.3. Cho tứ diện  có .




a) Gọi  tương ứng là trung điểm của . Chứng minh rằng  vuông góc với .




b) Gọi  tương ứng là trọng tâm của các tam giác . Chứng minh rằng  vuông góc với .
Giải

a) Ta có MN∥CD do MN là đường trung bình của tam giác vuông ABD và CD là đường cao tương ứng. Vì   nên CD vuông góc với BC. Do đó MN cũng vuông góc với BC.
b) Gọi E là trung điểm của BD. Khi đó GK là đường thẳng đi qua trung điểm E và song song với đường thẳng đi qua trọng tâm của tam giác ABC và tam giác ACD. Ta cần chứng minh đường thẳng này vuông góc với BC.
Gọi H là trung điểm của AC, khi đó G và K đều nằm trên đường thẳng EH (vì G là trọng tâm của tam giác ABC và E là trung điểm của BD nên GE song song với AC, tương tự cho K). Do đó, ta cần chứng minh EH vuông góc với BC.

Ta có EH∥AB (vì EH // BD của tam giác ABD và cắt AB tại trung điểm M). Khi đó,   , suy ra EH vuông góc với BC. Vậy ta chứng minh được GK vuông góc với BC.

 7.4. Đối với nhà gỗ truyền thống, trong các cầu kiện hoành, quá giang, xà cái, rụi, cột tương ứng được đánh số  như trong Hinh 7.8, những cặp cầu kiện nào vuông góc với nhau?
[image: ]


Giải  Trong nhà gỗ truyền thống, các cấu kiện thường được lắp ráp với nhau bằng các mối ghép chéo, do đó các cặp cấu kiện vuông góc với nhau là:
· Hoành (1) và quá giang (2).
· Xà cái (3) và cột (5).
· Quá giang (2) và rui (4).
--------------

CHƯƠNG VII: QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
BÀI 23: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán - HH: 11
Thời gian thực hiện: 03 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết được đường thẳng vuông góc với mặt phẳng;
- Nhận biết được điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng;
- Giải thích được mối liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc;
- Vận dụng kiến thức về quan hệ vuông góc giữa đường thẳng và mặt phẳng để mô tả một số hình ảnh thực tế như phương thẳng đứng và mặt phẳng nằm ngang tại một điểm, cách tạo cột treo quần áo vuông góc với mặt sàn,…
2. Năng lực
 - Năng lực tự học:Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập; tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.
- Năng lực tự quản lý: Làm chủ cảm xúc của bản thân trong quá trình học tập vào trong cuộc sống; trưởng nhóm biết quản lý nhóm mình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhóm, các thành viên tự ý thức được nhiệm vụ của mình và hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.
- Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học.
- Năng lực mô hình hóa toán học: Thông qua việc vận dụng hiểu biết về quan hệ vuông góc để tạo cột treo quần áo vuông góc với sàn nhà, diễn đạt mặt phẳng nằm ngang tại một điểm.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: Thước kẻ, eke, phần mềm vẽ hình.
3. Phẩm chất 
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 
- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Năng động, trung thực sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới ,biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
    - Kiến thức về quan hệ vuông góc giữa hai đường thẳng, hình ảnh thực tế.
    - Máy chiếu
    - Bảng phụ
    - Phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Tiết 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
1. Hoạt động 1: Khởi động. 
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho người học, học sinh nhận ra được quan hệ vuông góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong thực tế. Qua hình ảnh giúp học sinh bước đầu nhận dạng được bằng hình vẽ đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và dễ dàng tiếp nhận khái  niệm.
b) Nội dung: GV hướng dẫn, tổ chức học sinh quan sát, và trả lời câu hỏi.
- Học sinh quan sát hình 7.9:
[image: ] Hầu hết các công trình kiến trúc đều được xây dựng theo phương thẳng đứng để có thể vững chãi, mặc dù vậy cũng có những công trình có phương nghiêng. Nếu đứng tại Quảng trường mầu nhiệm ở Pisa (H.7.9) bằng mắt thường, ta có thể cảm nhận rằng tháp ngoài cùng bên phải trong hình là nghiêng và các công trình còn lại đều thẳng đứng. Sau bài học, ta có thể diễn giải chính xác và bản chất về điều này.
c) Sản phẩm: 
- HS nhận xét được trong các tháp tại quảng trường mầu nhiệm ở Pisa tháp nào thẳng đứng, tháp nào nghiêng.
d) Tổ chức thực hiện:  
	Chuyển giao
	* Giáo viên trình chiếu hình ảnh

	Thực hiện
	- HS quan sát và trả lời câu hỏi

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


Đặt vấn đề vào bài mới: Trong thực tế quan hệ vuông góc giữa đường thẳng và mặt phẳng hiện hữu khắp nơi trong cuộc sống hằng ngày. Trong xây dựng, người thợ xây thường sử dụng dây dọi để xác định phương vuông góc với mặt đất, vì trọng lực có phương vuông góc với mặt đất.
 Vậy thế nào là đường thẳng vuông góc mặt phẳng và chúng có những tính chất gì? Chủ đề này chúng ta sẽ tìm hiểu chúng.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1. Định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
a) Mục tiêu: Hình thành định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và có thể chỉ ra được hình ảnh minh họa từ thực tế, biết áp dụng định nghĩa để chứng minh hai đường thẳng vuông góc.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh thực tế rút ra định nghĩa, đọc SGK và áp dụng làm ví dụ.


	HĐ1. Đối với cánh cửa như trong Hình 7.10 khi đóng - cửa cánh cửa, 

ta coi mép dưới  của cánh cửa luôn sát nhà (khe hở không đáng kể).

a) Từ quan sát trên, hãy giải thích vì sao đường thẳng  vuông góc với 

mọi đường thẳng đi qua  trên sàn nhà.

b) Giải thích vì sao đường thẳng  vuông góc với mọi đường thẳng trên sàn nhà.
	[image: ]


c) Sản phẩm:
Câu trả lời của HS:

a, Trong tình huống – mở cánh cửa, đường thẳng AB cố định vì luôn đi qua hai bản lề cố định, đường thẳng BC trên mặt sàn và luôn đi qua điểm B cố định (là giao của đường thẳng AB và mặt sàn). Vì đường thẳng BC quay quanh điểm B và  nên AB vuông góc với các đường thẳng trên mặt sàn và đi qua B.

b, Lấy đường thẳng a  bất kì trên mặt sàn. Xét a’ là đường thẳng trên mặt sàn, đi qua B và song song với a. Khi đó .
	1. Định nghĩa:


Đường thẳng a được gọi là vuông góc với mặt phẳng  nếu a vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong .


Tóm tắt:    







2. Chú ý: Khi  vuông góc với , ta còn nói  vuông góc với  hoặc  và  vuông góc với nhau, kí hiệu .


d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV cho HS quan sát hình ảnh thực tế, đặt vấn đề hình thành định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
- HS quan sát và hình thành định nghĩa:
+ Tổng quát hóa, phát biểu định nghĩa.
+ Viết dưới dạng kí hiệu toán học.

	Thực hiện
	 - HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
 - GV theo dõi, hỗ trợ , hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	 - HS nêu được định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
- GV gọi 1 HS đứng tại chỗ trả lời nhanh ví dụ 1.
- HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo. 
- Chốt kiến thức và giới thiệu thêm 1 cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc.


Hoạt động 2.2. Điều kiện đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
a) Mục tiêu: : Hình thành điều kiện đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và biết áp dụng vào các bài toán chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
b) Nội dung: 
	HĐ2: Gấp tấm bìa cứng hình chữ nhật sao cho nếp gấp chia tấm bìa thành hai hình chữ nhật, sau đó đặt nó lên mặt bàn như Hình 7.11.

a) Bằng cách trên, ta tạo đường thẳng  vuông góc với hai đường thẳng nào thuộc mặt bàn?




b) Trên mặt bàn, qua điểm  kẻ một đường thẳng  tùy ý. Dùng ê ke, hãy kiểm tra trên mô hình xem  có vuông góc với  hay không.
	[image: ]

	[image: ] Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì đường thẳng đó có vuông góc với cạnh còn lại hay không?

	[image: ]

	





* Ví dụ 1: Cho hình chóp  có đáy là tam giác  vuông tại  và cạnh  vuông góc với các cạnh . Chứng minh rằng .
	


c) Sản phẩm:
	HĐ2:
a, AB vuông góc với hai đường thẳng AD và AN (Vì ABCD, ABMN là hình chữ nhật)
b, Trong mô hình, đặt ê ke như mô tả trong hình vẽ ta thấy 1 cạnh của ê ke trùng với AB và một cạnh nằm trên a nên AB vuông góc với a.
	[image: ]

	Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau thuộc cùng một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng đó.


	[image: ]

	


* Ví dụ 1: Cho hình chóp  có đáy là tam giác  vuông tại  



và cạnh  vuông góc với các cạnh . Chứng minh rằng .
Giải. (H.7.13)





Vì  vuông góc với hai đường thẳng  và  nên . Suy ra .



Tam giác  vuông tại  nên .




Vì  vuông góc với hai đường thẳng  và  nên 
	[image: ]


d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- Hình thành điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. 
- Rút ra phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
- Rút ra hệ quả.

	Thực hiện
	 - HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi các nhóm. Giải thích câu hỏi nếu các nhóm chưa hiểu rõ nội dung vấn đề nêu ra

	Báo cáo thảo luận
	- Các cặp thảo luận đưa ra cách chứng minh bài toán. 
- Phát biểu được định lý và phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
- Thực hiện được VD1 và lên bảng trình bày lời giải chi tiết
- Thuyết trình các bước thực hiện. 
- Các nhóm HS khác nhận xét, hoàn thành sản phẩm
  - Từ VD1, HS rút ra được hệ quả liên quan.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận, và dẫn dắt học sinh hình thành kiến thức mới về điều kiện đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.


3. Hoạt động 3: Luyện tập.
a, Mục tiêu: Học sinh rèn luyện kĩ năng nhận biết đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
b) Nội dung: 






[image: ]Luyện tập 1. Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm ,  và  (H.7.14). Chứng minh rằng .
Lời giải: 

Vì   và O là giao điểm của hai đường chéo 
AC và BD nên O là trung điểm của AC, BD.

Do đó: 

Vậy 









[image: ]Bài tập 7.7 (SGK). Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật và . Gọi ,  tương ứng là hình chiếu của  trên , . Chứng minh rằng: .
Lời giải: 

Vì 

Mà 

Tương tự 

Ta có 


c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Làm việc theo nhóm đôi 
	Chuyển giao
	* GV đề nghị hs nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
* GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	* HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
* Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


4. Hoạt động 4: Vận dụng.
a, Mục tiêu: Vận dụng thực tế của điều kiện đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
b) Nội dung: 
 Vận dụng.  Khi làm cột treo quần áo, ta có thể tạo hai thanh đế thẳng đặt dưới sàn nhà và dựng cột treo vuông góc với hai thanh đế đó (H. 7.15). Hãy giải thích vì sao bằng cách đó ta có được cột treo vuông góc với sàn nhà.
[image: A picture containing text  Description automatically generated]
Trả lời: Vì cột treo vuông góc với hai thanh đế (cắt nhau) nên cột vuông góc với sàn nhà (chứa hai thanh đế).
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Làm việc theo nhóm đôi 
	Chuyển giao
	* GV tổ chức, giám sát, hỗ trợ học sinh thực hiện.
* GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	* HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
* Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Tiết 2: TÍNH CHẤT.
1. Hoạt động 1: Hình thành kiến thức.
Hoạt động 1.1: Tìm hiểu tính chất 1.
a) Mục tiêu: Học sinh nêu được nội dung của tính chất 1, nêu được định nghĩa mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng.
b) Nội dung: GV đặt các câu hỏi gợi mở để dẫn dắt học sinh đến nội dung của tính chất 1.
H1: 

















 HĐ3. Cho điểm  và đường thẳng  không đi qua . Gọi   là đường thẳng đi qua  và song song với . Xét hai mặt phẳng phân biệt tuỳ ý  và  cùng chứa . Trong các mặt phẳng ,  tương ứng kẻ các đường thẳng  cùng đi qua  và vuông góc với  (H.7.16). Giải thích vì sao mp đi qua  và vuông góc với .
[image: Diagram  Description automatically generated with low confidence]
Lời giải: 

(P) là mặt phẳng sinh bởi d và a, (Q) là mặt phẳng sinh bởi d và b. Do (P) và (Q) phân biệt nên a và b phân biệt. Do d vuông góc với a, b và  song song với d nên  và


Vậy vuông góc với a và b. Do đó,  vuông góc với mặt phẳng chứa a, b.
 H2: Nêu một tiêu chuẩn kiểm tra đường thẳng cùng thuộc một mặt phẳng gắn với quan hệ vuông góc.
Trả lời :





Nhận xét. Nếu ba đường thẳng đôi một phân biệt  cùng đi qua một điểm  và cùng vuông góc với một đường thẳng  thì ba đường thẳng đó cùng nằm trong một phẳng đi qua  và vuông góc với  (H. 7.17).
[image: A picture containing text, watch  Description automatically generated]
 H3: Nêu định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng, từ đó suy ra mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng.
c) Sản phẩm:
	* Tính chất 1:  Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng đã cho.
* Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng: Mặt phẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đường thẳng đó gọi là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng.


d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV trình chiếu hình h.7.16 và yêu cầu học sinh phát biểu tính chất 1
· GV chiếu hình vẽ h.7.18 về mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng và yêu cầu học sinh phát biểu định nghĩa


· So sánh MA với MB

	Thực hiện
	 - HS thảo luận để trả lời các câu hỏi
 - GV theo dõi, hỗ trợ , hướng dẫn học sinh

	Báo cáo thảo luận
	  - HS nêu được tính chất 1
  - HS nêu được định nghĩa mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng
  - GV gọi 2HS nêu tính chất 1 và định nghĩa mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng
  - HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức  về nội dung tính chất 1 và định nghĩa mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng.


Hoạt động 1.2: Tìm hiểu tính chất 2.
a) Mục tiêu: HS nêu được nội dung tính chất 2.
	b) Nội dung:  







HĐ4. Cho mặt phẳng và điểm . Trong mặt phẳng , lấy hai đường thẳng cắt nhau  tuỳ ý. Gọi  là các mặt phẳng qua   và tương ứng vuông góc với (H.7.19).
[image: Line chart  Description automatically generated]


a) Giải thích vì sao hai mặt phẳng  cắt nhau theo một đường thẳng đi qua .


b) Nêu nhận xét về mối quan hệ giữa  và 


	Trả lời:


a, vuông góc với a nên có điểm chung với a, do đó  có điểm chung với (P). Mặt khác, 


 không trùng với (P) vì  vuông góc với a và a nằm trong (P).

Vậy  và (P) cắt nhau theo một giao tuyến n. 

Tương tự   và (P) cũng cắt nhau theo một giao tuyến m.



Do  và a, b cắt nhau suy ra chúng phân biệt. Do đó   và  không thể trùng 



nhau.  Mặt khác  và  có điểm chung O nên chúng cắt nhau theo một đường thẳng  đi 
qua O.



b, Vì  và  đều đi qua O nên giao tuyến  của chúng đi qua O. Hơn nữa a và b tương ứng 





vuông góc với  và  nên chúng vuông góc với . Do  vuông góc với a, b nên  vuông 
góc với (P).


c) Sản phẩm:
	* Tính chất 2
     Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.


d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV trình chiếu hình vẽ h.7.19
 -HS qua hình vẽ phát biểu tính chất 2

	Thực hiện
	 - HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi học sinh thảo luận

	Báo cáo thảo luận
	- Hs thảo luận phát biểu tính chất 2
  - GV gọi 1 HS nêu tính chất 2 
- HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận.



2. Hoạt động 2: Luyện tập.
 a, Mục tiêu: Học sinh vận dụng được tính chất 2 vào làm bài tập.
b, Nội dung:





 Luyện tập 2. Cho ba điểm phân biệt  sao cho các đường thẳng  và  cùng vuông góc với một mặt phẳng . Chứng minh rằng ba điểm  thẳng hàng.
Giải.
Các đường thẳng AB, AC cùng vuông góc với mặt phẳng (P). Mặt khác qua điểm A có duy nhất một đường thẳng vuông góc với (P). Do đó hai đường thẳng AB và AC trùng nhau. 
Vậy ba điểm A, B, C thẳng hàng.






 Ví dụ 3. Cho điểm  nằm ngoài mặt phẳng . Giải thích vì sao có duy nhất điểm  thuộc  sao cho đường thẳng  vuông góc với .
Giải.
















Gọi  là đường thẳng đi qua  và vuông góc với mặt phẳng . Lấy điểm  thuộc . Khi đó, đường thẳng  vuông góc với  khi và chỉ khi  trùng với , tức là là giao điểm của  và . Vậy có duy nhất điểm  thuộc  để  vuông góc với .
c, Sản phẩm: Bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV tổ chức, giám sát, giúp đỡ học sinh thực hiện Luyện tập 2 và ví dụ 3.

	Thực hiện
	 - HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi học sinh thảo luận

	Báo cáo thảo luận
	- Hs thảo luận trình bày lời giải của hoạt động luyện tập 2.
  - GV gọi 1 HS giải thích lại vì sao điểm H là duy nhất.
- HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận.



Tiết 3: Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng.
1. Hoạt động 1: Hình thành kiến thức.
Hoạt động 1.1. Tìm hiểu tính chất 1.
a) Mục tiêu: Hs nêu được tính chất 1 về quan hệ giữa 2 đường thẳng song song vuông góc với một mặt phẳng.
b) Nội dung:  








 HĐ5. Cho đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng  và song song với đường thẳng . Lấy một đường thẳng  bất kì thuộc mặt phẳng . Tính  và từ đó rút ra mối quan hệ giữa  và .


Trả lời :  Vì a vuông góc với (P) nên . Mặt khác b//a nên .
Do b vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong (P) nên b vuông góc với (P).









 HĐ6. Cho hai đường thẳng phân biệt  và  cùng vuông góc với mặt phẳng . Xét  là một điểm thuộc  nhưng không thuộc . Gọi  là đường thẳng qua  và song song với .
[image: Chart, line chart  Description automatically generated]




a, Hỏi  có vuông góc với với  hay không ? Nêu nhận xét về vị trí tương đối giữa  và .


b, Nêu nhận xét về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng  và .
Trả lời : 
a, Gọi m là đường thẳng bất kì thuộc (P). 


Khi đó do c // b và  nên  . Vậy c vuông góc với (P).
Do a và c đi qua O và cùng vuông góc với (P) nên chúng trùng nhau.
b, Do b và c song song với nhau mà a trùng với c nên a và b song song với nhau.
c) Sản phẩm:
	* Tính chất 1:




Nếu đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng  thì các đường thẳng song song với  cũng vuông góc với .
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.



d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- Gv chiếu hình h.7.20 lên và yêu cầu học sinh phát biểu tính chất
[image: Line chart  Description automatically generated with low confidence]

	Thực hiện
	- HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi học sinh thảo luận

	Báo cáo thảo luận
	- Các HS thảo luận đưa ra câu trả lời cho câu hỏi
- Hs nêu tính chất 1

a) 

b)    
- Các học sinh theo dõi và nhận xét. 

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận.


Hoạt động 1.2: Tìm hiểu tính chất 2
a) Mục tiêu: Học sinh nêu được tính chất 2
b)Nội dung














 HĐ7. Cho hai mặt phẳng  và  song song với nhau và đường thẳng  vuông góc với . Gọi  là một đường thẳng bất kì thuộc . Lấy một đường thẳng  thuộc  sao cho  song song với  (H.7.23). So sánh  và . Từ đó rút ra mối quan hệ giữa  và .
[image: Shape, polygon  Description automatically generated]
Trả lời : 


Do  và a//b nên . 


Do  vuông góc với mọi đường thẳng b nằm trong (Q) nên  vuông góc với (Q).









 HĐ8. Cho hai mặt phẳng  và  cùng vuông góc với đường thẳng  . Xét  là một điểm thuộc mặt phẳng  nhưng không thuộc mặt phẳng .  Gọi  là mặt phẳng đi qua  và song song với . (H.7.24).
[image: Polygon  Description automatically generated with medium confidence]




a, Hỏi  có vuông góc với  hay không ? Nêu nhận xét về vị trí tương đối giữa  và .


b, Nêu vị trí tương đối giữa  và .
Trả lời:


a, Vì  vuông góc với (Q) và (Q) song song với (R) nên theo HĐ7,  cũng vuông góc với (R).

Do hai mặt phẳng (P) và (R) cùng đi qua O và cùng vuông góc với  nên chúng trùng nhau. 
b, Mặt khác, (Q) song song với (R) nên (P) song song với (Q).
c) Sản phẩm:
	* Tính chất 2: 




Nếu đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng  thì  cũng vuông góc với các mặt phẳng song song với .
Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.



d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- Gv chiếu hình h.7.23 lên và yêu cầu học sinh phát biểu tính chất
[image: Shape, polygon  Description automatically generated]

	Thực hiện
	- HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi học sinh thảo luận

	Báo cáo thảo luận
	- Các HS thảo luận đưa ra câu trả lời cho câu hỏi
 - Hs nêu tính chất 2

a) 

b) 
- Các học sinh theo dõi và nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận.


Hoạt động 1.3: Tìm hiểu tính chất 3
a) Mục tiêu: Học sinh nêu được tính chất 3
b) Nội dung:  GV dẫn dắt HS đến nội dung tính chất 3





 HĐ9. Cho đường thẳng  song song với mặt phẳng  và đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng . Tính .
Trả lời :  Vì a song song với (P) nên a song song với một đường thẳng b nằm trong (P).


Mặt khác  nên .



 HĐ10. Cho đường thẳng  và mặt phẳng  cùng vuông góc với một đường thẳng .






a) Qua một điểm  thuộc , kẻ đường thẳng  song song với . Nêu vị trí tương đối giữa và .


b) Nêu vị trí tương đối giữa  và .
Trả lời: 




a, Do a//a’ và  nên . Đường thẳng a’ đi qua O và vuông góc với  nên a’ nằm trong mặt phẳng (P) (đi qua O và vuông góc với ).
b, Vì a song song với đường thẳng a’ nằm trong (P) nên a nằm trong mặt phẳng (P) hoặc a song song với (P).  
c) Sản phẩm:
	* Tính chất 3: 




- Nếu đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng  thì  vuông góc với mọi đường thẳng song song với .






- Nếu đường thẳng  và mặt phẳng  cùng vuông góc với một đường thẳng  thì  nằm trong  hoặc song song với .


d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV tổ chức, giám sát, hỗ trợ học sinh thực hiện và yêu cầu học sinh phát biểu tính chất

	Thực hiện
	- HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi học sinh thảo luận

	Báo cáo thảo luận
	- Các HS thảo luận đưa ra câu trả lời cho câu hỏi
- Hs nêu tính chất 3

a) 

b) 
  - Các học sinh theo dõi và nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận.


2. Hoạt động 2: Luyện tập.
a, Mục tiêu: Học sinh biết vạn dụng mỗi liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc vào giải toán.
b, Nội dung
 Luyện tập 3. Một chiếc bàn có các chân cùng vuông góc với mặt phẳng chứa mặt bàn và mặt phẳng chứa mặt sàn. Hỏi hai mặt phẳng đó có song song với nhau hay không ? Vì sao ?
Trả lời :  Hai mặt phẳng đó song song vì hai mặt phẳng đó phân biệt  và cùng vuông góc với một đường thẳng, đường thẳng đó là đường thẳng chứa một trong các chân bàn.













Luyện tập 4. Cho hình chóp  có đáy  là một hình vuông, . Kẻ  vuông góc với ,  vuông góc với  thuộc . Chứng minh rằng  và .
Trả lời: 

* Vì 

Mà 

* Vì 
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV yêu cầu học sinh đọc kĩ đề bài của luyện tập 3 và luyện tập 4. Suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Trình bày lời giải chi tiết.

	Thực hiện
	- HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi học sinh thảo luận

	Báo cáo thảo luận
	- Các HS thảo luận đưa ra câu trả lời cho câu hỏi
  - Các học sinh theo dõi và nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận.


3. Hoạt động 3: Vận dụng.
a, Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng các kiến thức bài học vào giải thích các tình huống trong thực tiễn.
b, Nội dung
Bài tập 7.8 (SGK). Bạn Vinh thả quả dọi chìm vào thùng nước. Hỏi khi dây dọi căng và mặt nước yên lặng thì đường thẳng chứa dây dọi có vuông góc với mặt phẳng chứa mặt nước trong thùng hay không?
Trả lời: Quả dọi vuông góc với mặt phẳng nước.



Bài tập 7.9 (SGK). Một cột bóng rổ được dựng trên một sân phẳng. Bạn Hùng đo khoảng cách từ một điểm trên sân, cách chân cột  đến một điểm trên cột, cách chân cột  được kết quả là  (H.7.27). 
[image: A picture containing diagram  Description automatically generated]
Nếu phép đo của Hùng là chính xác thì cột có vuông góc với sân hay không? Có thể kết luận rằng cột không có phương thẳng đứng hay không?
Trả lời: 
Nếu phép đo của Hùng là chính xác thì cột không vuông góc với mặt sân vì nếu vuông góc với mặt 

sân thì theo định lý Pytago, cạnh huyền phải bằng  m, không phải 1,5m.
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV yêu cầu học sinh đọc kĩ đề bài của luyện tập 3 và luyện tập 4. Suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Trình bày lời giải chi tiết.

	Thực hiện
	- HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi học sinh thảo luận

	Báo cáo thảo luận
	- Các HS thảo luận đưa ra câu trả lời cho câu hỏi
  - Các học sinh theo dõi và nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh
- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận.


Hướng dẫn giải các BT trong SGK (Giao về nhà cho HS)





Bài tập 7.5. Cho hình chóp  có đáy là tam giác cân tại  và . Gọi  là trung điểm của . Chứng minh rằng:



[image: ]a) ;                                   b) Tam giác cân tại .
Lời giải: 

a, Vì 
b, Có M là trung điểm của BC nên tam giác 


cân tại .









[image: ]Bài tập 7.6. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật và . Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp  là các tam giác vuông.
Lời giải: 

Vì 

Mặt khác 

 
Vậy các mặt bên SAD, SDC, SBC, SAB là các tam giác vuông.




KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC.
GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11
Thời gian thực hiện: (02 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được phép chiếu vuông góc.
- Xác định được hình chiếu vuông góc của một điểm, một đường thẳng, một tam giác.
- Định lý ba đường vuông góc.
- Nhận biết và tính được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong một số trường hợp đơn giản.
- Vận dụng được kiến thức về góc giữa đường thẳng và mặt phẳng để mô tả một số hình ảnh thực tế.
2. Về năng lực: 
- Năng lực tư duy và lập luận Toán học: Trong giải thích định lá ba đường thẳng vuông góc.
- Năng lực mô hình hóa Toán học: Trong các bài toán thực tế.
- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học: Trong các lời giải của các bài tập.
- Năng lực giao tiếp Toán học: Trong các định lý, ví dụ, bài tập.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện để học Toán: Sử dụng máy tính cầm tay.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trách nhiệm, cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập.
-  Có thế giới quan khoa học
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Kế hoạch bài dạy, SGK, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu, phần mềm GSP…
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1.
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung: Trên sân phẳng có một cây cột thẳng vuông góc với mặt sân. (H7.33). Hãy quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi:
H1: Dưới ánh sáng mặt trời, bóng của cây cột trên sân có được nhìn như là hình chiếu của cây cột qua một phép chiếu song song hay không? 
H2: Khi tia sáng mặt trời vuông góc với mặt sân, liệu ta có thể quan sát được bóng của cây cột trên sân hay không?
[image: ]
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
L1: Phép chiếu song song theo phương tia sáng mặt trời lên mặt sân.
L2: Khi tia sáng mặt trời vuông góc với mặt sân, bóng của cột thu về chân cột nên không thể quan sát.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên trình chiếu hình ảnh

	Thực hiện
	- HS quan sát.
- HS tìm câu trả lời, tuy nhiên sẽ khó để giải quyết  câu hỏi 2.
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS : 
+ Nhắc lại được định nghĩa về phép chiếu song song.
+ Vận dụng các kiến thức đã về phép chiếu song song trả lời được bóng của cây cột trên sân khi tia sáng mặt trời vuông góc với mặt sân.

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 
- Dẫn dắt vào bài mới.
 ĐVĐ. 
Hình ảnh của cây cột ở trên mặt sân khi tia sáng mặt trời vuông góc với mặt sân chính là một ví dụ về phép chiếu vuông góc.
 Vậy thế nào là phép chiếu vuông góc;  phép chiếu vuông góc có những tính chất gì? Ta sẽ đi tìm hiểu trong bài ngày hôm nay?


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
I. Phép chiếu vuông góc
Hoạt động 2.1. Định nghĩa và tính chất của phép chiếu vuông góc
a) Mục tiêu: Học sinh nắm được định nghĩa, các tính chất của phép chiếu vuông góc.
b) Nội dung:  
H1: Dựa vào ví dụ phần khởi động và nội dung trong SGK, nêu định nghĩa phép chiếu vuông góc.
H2: Từ định nghĩa vừa nêu, theo em phép chiếu vuông góc có tính chất như thế nào?
c) Sản phẩm: Hình thành định nghĩa và các tính chất của phép chiếu vuông góc.
L1: * Phép chiếu vuông góc:





Cho đường thẳng  vuông góc với . Phép chiếu song song theo phương  lên mặt phẳng  được gọi là phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng .
L2: * Chú ý:
- Phép chiếu vuông góc là trường hợp đặc biệt của phép chiếu song song nên có đầy đủ tính chất của phép chiếu song song.    







- Phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng còn được gọi là phép chiếu lên mặt phẳng . Hình chiếu vuông góc của hình trên mặt phẳng  còn được gọi là hình chiếu của  trên mặt phẳng 
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV yêu câu HS đọc thông tin trong SGK và nêu định nghĩa về phép chiếu vuông góc.
- GV yêu cầu HS nhắc lại các tính chất của phép chiếu song song. (yêu cầu chuẩn bị trước ở nhà), từ đó chỉ ra tính chất của phép chiếu vuông góc.

	Thực hiện
	- HS đọc thông tin trong SGK và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV trong 3 phút.
- GV quan sát, theo dõi học sinh thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo thảo luận
	- GV yêu cầu học sinh phát biểu.
- HS đọc định nghĩa phép chiếu vuông góc trong SGK.
- HS nhắc lại về tính chất của phép chiếu song song, từ đó chỉ ra tính chất của phép chiếu vuông góc.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- HS tự nhận xét về các câu trả lời.
- GV đánh giá, nhận xét về việc thực hiện nhiệm vụ, thái độ và tinh thần làm việc của HS.
- HS lắng nghe, hoàn thiện phần trình bày.
- GV tổng hợp, nhận xét và chốt lại kiến thức.
- GV dẫn dắt học sinh đến phần tiếp theo.


Hoạt động 2.2. Định lý ba đường vuông góc
a) Mục tiêu: Hs nêu được định lí ba đường vuông góc, hiểu và vận dụng được định lí ba đường vuông góc.
b) Nội dung:  
H1: GV yêu cầu HS thực hiện HĐ2 (SGK – T39)









	Cho đường thẳng  và mặt phẳng  không vuông góc với nhau. Xét  là một đường thẳng nằm trong . Trên , lấy hai điểm  tùy ý. Gọi  tương ứng là hình chiếu của  trên mặt phẳng  (H. 7.34).

[image: ]


a)  Hình chiếu của  trên mặt phẳng  là đường thẳng nào?




b)  Nếu  vuông góc với  thì  có vuông góc với  hay không?




c)  Nếu  vuông góc với  thì  có vuông góc với  hay không?
H2: Từ HĐ 2, và thông tin trong SGK, em hãy phát biểu định lý ba đường vuông góc? Nêu ý nghĩa của định lý ba đường vuông góc?
VD1: ( SGK -T14)
- GV phân tích ví dụ 1 để HS nhận biết hình chiếu vuông góc của điểm, đường thẳng, vận dụng định lí ba đường vuông góc.
c) Sản phẩm:
L1: 



a. Hình chiếu vuông góc của  trên là đường thẳng .













b,c. Vì hai đường thẳng  và  cùng thuộc mặt phẳng  và  vuông góc với đường thẳng  thuộc mặt phẳng đó nên  vuông góc với   vuông góc với  vuông góc với 
L2: * Định lý 3 đường vuông góc:









Cho đường thẳng  và mặt phẳng  không vuông góc với nhau. Khi đó, một đường thẳng  là một đường thẳng nằm trong  vuông góc với đường thẳng  khi và chỉ khi  vuông góc với hình chiếu vuông góc  của  trên  mặt phẳng .
d) Tổ chức thực hiện Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	- Gv chiếu hình H7.34 lên và yêu cầu học sinh quan sát trả lời câu hỏi
[image: ]
- GV đề nghị HS phát biểu định lí ba đường vuông góc.

	Thực hiện
	- HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi học sinh thảo luận, gợi ý để học sinh thực hiện.

	Báo cáo thảo luận
	- Các HS thảo luận đưa ra câu trả lời 
- Ý nghĩa của định lý 3 đường vuông góc là: Đưa việc chứng minh hai đường thẳng không cùng thuộc một mặt phẳng vuông góc với nhau bằng việc chứng minh vuông góc với hình chiếu của nó nằm cùng trên một mặt phẳng.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- HS tự nhận xét về các câu trả lời.
- GV đánh giá, nhận xét về việc thực hiện nhiệm vụ, thái độ và tinh thần làm việc của HS.
- HS lắng nghe, hoàn thiện phần trình bày.
- GV tổng hợp, nhận xét và chốt lại kiến thức.


Hoạt động 2.3. Luyện tập 1
a) Mục tiêu: HS rèn luyện kĩ năng nhận biết hình chiếu vuông góc của điểm, đường thẳng, tam giác
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện luyện tập 1.
Luyện tập 1: ( SGK -T14)





	Cho hình chóp  có . Gọi  là hình chiếu của  trên mặt phẳng  (H.7.36).


a) Chứng minh rằng  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác .


b) Xác định hình chiếu của đường thẳng  trên mặt phẳng .


c) Chứng minh rằng nếu  thì .


d) Xác định hình chiếu của các tam giác  trên mặt phẳng .
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c) Sản phẩm: ( Gợi ý)



a. Do  và  nên 



b. Hình chiếu của  trên   là 




c. Do  nên  mà . Do đó .



d. Hình chiếu của mỗi tam giác  trên mặt phẳng  lần lượt là  tam giác 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV nêu nội dung bài toán.
GV: gợi ý học sinh các bước để chứng minh bài toán.
GV: yêu cầu HS hoạt động nhóm lớn thảo luận để hoàn thiện bài toán.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc theo nhóm lớn.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo – chia sẻ, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


II. GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG
Hoạt động 2.4. 
a) Mục tiêu: HS nắm được định nghĩa góc giữa đường thẳng với mặt phẳng. Biết cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
b) Nội dung: 
H1: GV yêu cầu HS thực hiện HĐ 3.

	[image: ] Một máy bay giữ vận tốc không đổi, với độ lớn 240 km/h trong suốt 2 phút đầu kể từ khi cất cánh. Hỏi thông tin trên có đủ để ta xác định độ cao của máy bay so với mặt đất phẳng, tại thời điểm 1 phút kể từ khi máy bay cất cánh không?
	[image: ]


	H2: GV yêu cầu học sinh tìm hiểu thông tin trong SGK, đưa ra khái niệm về góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
	H3: Theo em, để xác định được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, ta phải làm gì?
c, Sản phẩm: 
L1: Thông tin chưa đủ để xác định được độ cao của máy bay.
L2:  Khái niệm:





Nếu đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng  thì ta nói rằng góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng .







Nếu đường thẳng  không vuông góc với mặt phẳng  thì góc giữa  và hình chiếu  của nó trên  được gọi là  góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng .
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 Chú ý. Nếu  là góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  thì .
	









L3: Nhận xét. Cho điểm  có hình chiếu  trên mặt phẳng .  Lấy điểm  thuộc mặt phẳng ,  không trùng với . Khi đó góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng góc  (H.7.39).
	



d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- Gv chiếu hình H7.37 lên và yêu cầu học sinh quan sát trả lời câu hỏi
- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin trong SGK đưa ra khái niệm góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
- GV đề nghị HS phát biểu khái niện góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

	Thực hiện
	- HS thảo luận cặp đôi, thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi học sinh thảo luận, gợi ý để học sinh thực hiện.

	Báo cáo thảo luận
	- Các HS thảo luận đưa ra câu trả lời 

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- HS tự nhận xét về các câu trả lời.
- GV đánh giá, nhận xét về việc thực hiện nhiệm vụ, thái độ và tinh thần làm việc của HS.
- HS lắng nghe, hoàn thiện phần trình bày.
- GV tổng hợp, nhận xét và chốt lại kiến thức.








	








Tiết 2. 
VÍ DỤ, VẬN DỤNG, CHỮA BÀI TẬP.
1. Hoạt động 1: Ví dụ 2.
a) Mục tiêu: HS rèn luyện kĩ năng nhận biết và tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện VD2 ( SGK – T16).



[image: ] Cho hình chóp  có , .




	a) Gọi  là góc giữa  và . Tính .


	b) Tính góc giữa  và .



	H1: Xác định hình chiếu của điểm S, B lên , hình chiếu của SB trên mặt phẳng . Từ đó chỉ ra góc  ? 

	H2: Để tính , ta cần áp dụng kiến thức gì?


H3: Xác định hình chiếu của điểm S, C lên , hình chiếu của SC trên mặt phẳng . Từ đó chỉ ra góc cần tìm ? 


	H4: Để tính góc giữa  và , ta cần áp dụng kiến thức gì?
c) Sản phẩm: 



L1: Hình chiếu của S, B lên  lần lượt là A, B; hình chiếu của SB trên mặt phẳng  là AB. 
L2:  Áp dụng tỉ số LG của góc nhọn trong tam giác vuông.



L3: Hình chiếu của S, C lên  lần lượt là S, M; hình chiếu của SC trên mặt phẳng  là SM. Góc cân tìm là 
L4:  Áp dụng tỉ số LG của góc nhọn trong tam giác vuông.

Giải. (H.7.40)
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a) Do  nên . Tam giác  vuông tại  nên 





b) Gọi  là trung điểm của . Tam giác  cân tại  nên .



Mặt khác, từ  ta có . Do đó . 



Vậy góc giữa  và  bằng .	



Tam giác  vuông tại  nên .




Ta có . Do đó, tam giác  vuông cân tại  và .



Tam giác  vuông tại  và .




Vậy  và do đó góc giữa  và  bằng .
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV nêu nội dung bài toán, yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi mà GV đưa ra

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời, tính toán góc.
- HS làm việc theo nhóm cặp

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện cặp đôi báo cáo – chia sẻ, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



2. Hoạt động 2: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức toán học để giải thích hiện tượng Địa lí.
b) Nội dung:  GV yêu cầu HS thực hiện phần vận dụng ( SGK – T17)

	Tâm Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo là một đường elip nhận tâm Mặt Trời làm tiêu điểm. Trong quá trình chuyển động, Trái Đất lại quay quanh trục Bắc Nam. Trục này có phương không đổi và luôn tạo với mặt phẳng chứa quỹ đạo một góc khoảng . (Theo nationalgeographic.org).

[image: Diagram, schematic  Description automatically generated]

	H1:  Giải thích vì sao hình chiếu của trục Trái Đất trên mặt phẳng quỹ đạo  cũng có phương không đổi.

	H2:  Giải thích vì sao có hai thời điểm trong năm mà tại đó hình chiếu của trục Trái Đất trên mặt phẳng  thuộc đường thẳng nối tâm Mặt Trời và tâm Trái Đất.
c) Sản phẩm:













	L1: Gọi là hai vị trí của trục Trái Đất . Gọi  tương ứng là hình chiếu của   trên . Hai mặt phẳng mp và mpchứa hai phương tương ứng với nhau đó là các phương cùng vuông góc với  (phương chiếu) và . Do đó hai mặt phẳng mp và mpsong song hoặc trùng nhau. Suy ra hai giao tuyến của chúng với là  cũng song song hoặc trung với nhau.
( Bản chất: Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song có phương khác phương chiếu thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau).



L2: Hình chiếu của trục Trái Đất lên mặt phẳng  có phương cố định. Gọi m là đường thẳng đi qua tâm Mặt Trời và có phương cố định nói trên. Khi đó hình chiếu của trục Trái Đất xuống  thuộc m khi và chỉ khi tâm Trái Đất ở vị trí là giao của m với đường elip quỹ đạo của Trái Đất. Như vậy có hai vị trí thuộc quỹ đạo, ứng với hai thời điểm trong năm mà hình chiếu của trục Trái Đất trên  thuộc đường thẳng m ( nối tâm Trái Đất với tâm Mặt Trời)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV nêu nội dung vận dụng, yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi mà GV đưa ra

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời, tính toán góc.
- HS làm việc theo nhóm cặp

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện cặp đôi báo cáo – chia sẻ, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


3. Hoạt động 3: Khám phá
a) Mục tiêu: HS phát hiện được mối quan hệ về góc.
b) Nội dung:  GV yêu cầu HS thực hiện phần khám phá ( SGK – T17)







	Cho đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng . Khi đó, với một đường thẳng  bất kì, góc giữa  và  có mối quan hệ gì với góc giữa  và  ?
[image: Chart, line chart  Description automatically generated]
c) Sản phẩm:







TH1: Đường thẳng  không vuông góc với mp và cắt  tại điểm O. Lấy điểm A khác O thuộc  và gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên . Khi đó  và 




Vậy góc giữa  và  phụ với góc giữa  và .





TH2:  vuông góc với . Khi đó  và ; 





TH3.  song song hoặc thuộc . Khi đó  và ; 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	GV nêu nội dung vận dụng, yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi mà GV đưa ra

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời, đưa ra đầy đủ các trường hợp
- HS làm việc theo nhóm cặp

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện cặp đôi báo cáo – chia sẻ, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	
- GV hướng dẫn và yêu cầu HS về thực hiện phần trải nghiệm theo nhóm lớn, báo cáo kết quả vào tiết sau.


4. Hoạt động 4: Luyện tập
a) Mục tiêu: bước đầu biết xác định hình chiếu của điểm, đoạn thẳng, tam giác trên một mặt phẳng. Xác định và tính được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
b) Nội dung: Gv yêu cầu học sinh làm bài tập 7.10; 7.11 SGK T17




7.10.	 Cho hình chóp  có , tam giác  vuông tại .


a) Xác định hình chiếu của điểm  trên mặt phẳng .


b) Xác định hình chiếu của tam giác  trên mặt phẳng .


c) Xác định hình chiếu của tam giác  trên mặt phẳng .




7.11. 	Cho hình chóp  có đáy là hình vuông  cạnh  và .


a) Tính góc giữa  và mặt phẳng .


b) Tính góc giữa  và mặt phẳng .


c) Tìm hình chiếu của  trên mặt phẳng .
c) Sản phẩm: 
7.10  
[image: ]


a. Hình chiếu của điểm  trên mặt phẳng  là điểm A.


b. Hình chiếu của tam giác  trên mặt phẳng  là tam giác ABC.




c. Hình chiếu của tam giác  trên mặt phẳng là đoạn thẳng  vì .
7.11
[image: ]

a) Vì 



Vậy góc giữa  và mặt phẳng bằng .


b) Vì  và mặt phẳng .



Vậy góc giữa  và mặt phẳng bằng .


c) Gọi O là giao điểm của AC và BD. Hình chiếu của  trên mặt phẳng  là SO.
d) Tổ chức thực hiện: Làm việc theo nhóm đôi 
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
- GV đề nghị HS nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
- GV yêu cầu học sinh vẽ hình minh họa
- GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	* HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
* Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức toàn bài.




KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11
Thời gian thực hiện: (04 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhận biết được góc giữa hai mặt phẳng và hai mặt phẳng vuông góc với nhau.
- Xác định được điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc với nhau.
- Giải thích được tính chất cơ bản của hai mặt phẳng vuông góc.
- Nhận biết được góc phẳng nhị diện và biết tính số đo của góc phẳng nhị diện trong một số trường hợp đơn giản.
- Giải thích được tính chất cơ bản của hình chóp đều, lăng trụ đứng và các trường hợp đặc biệt của nó.
- Vận dụng kiến thức bài học để mô tả một số hình ảnh thực tế.
2. Năng lực
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Năng lực giao tiếp toán học.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học. 
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học.
- Năng lực mô hình hóa toán học: chẳng hạn, thông qua việc xác định góc mở của cánh cửa, diễn giải vĩ độ và kinh độ, mô tả một số hình ảnh trong thực tế.
3. Phẩm chất: 
- Trách nhiệm: cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập.
- Chăm chỉ : Ham học hỏi, tích cực xây dựng bài, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trung thực: Năng động, sáng tạo, trung thực trong quá trình tiếp cận tri thức mới , có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- Kế hoạch bài dạy, SGK, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu, phần mềm Geogebra…
- Vở ghi, bút, thước.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   
Tiết 1.
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung: Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi:
Hãy nêu kinh độ và vĩ độ của Bia Chủ quyền đảo Song Tử Tây thuộc xã Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa?
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c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên trình chiếu hình ảnh

	Thực hiện
	- HS quan sát.
- HS tìm câu trả lời.
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS : 
+ Nêu được một số thông tin về Bia Chủ quyền

	Báo cáo thảo luận
	* Một HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 



2.HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
I. GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG, HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
Hoạt động 2.1. Ôn tập lại kiến thức về góc giữa hai đường thẳng
a) Mục tiêu: Ôn lại cách xác định góc giữa hai đường thẳng
b) Nội dung: 
HĐ1
Lời giải


c) Sản phẩm:  Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	*GV yêu cầu học sinh thực hiện HĐ1.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 2.2. Định nghĩa góc giữa hai mặt phẳng 
a) Mục tiêu: hình thành khái niệm góc giữa hai mặt phẳng trong không gian.
b) Nội dung: ĐN1, ĐN2, Chú ý, Nhận xét
Luyện tập 1
Lời giải
[image: ]








Gọi . Vì  và  nên góc giữa  và  bằng góc giữa  và . Do đó  là hình vuông
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Giáo viên giảng giải. Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn;
	Chuyển giao
	H1? Nêu định nghĩa góc giữa hai mặt phẳng và hai mặt phẳng vuông góc?
H2?: Hãy cho biết giới hạn của góc giữa hai mặt phẳng?


H3? Góc giữa hai mặt phẳng bằng  khi nào, khác  khi nào?
H4? Hãy nghiên cứu Ví dụ 1 trong SGK và nêu một cách xác định góc giữa hai mặt phẳng thường gặp?







H5? Cho hình chóp , đáy  là một hình chữ nhật có tâm , . Chứng minh rằng hai mặt phẳng  và  vuông góc với nhau khi và chỉ khi  là hình vuông.
*  Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên chuẩn hóa kiến thức, từ đó nêu định nghĩa góc giữa hai mặt phẳng và hai mặt phẳng vuông góc.
*GV chia lớp thành 6 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm: 
Nhóm 1+2: trả lời câu hỏi 3.
Nhóm 3+4: trả lời câu hỏi 4.
Nhóm 5+6: trả lời câu hỏi 5.

	Thực hiện
	Giáo viên giảng giải, học sinh đứng tại chỗ nêu định nghĩa góc giữa hai mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc 
Học sinh làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 2.3. Điều kiện hai mặt phẳng vuông góc
a) Mục tiêu: Học sinh chứng minh được hai mặt phẳng vuông góc.
b) Nội dung: 
HĐ2
Lời giải




a) Vì  và  nên . Vậy .









b) Do  và  tương ứng vuông góc với và . Do đó góc giữa  và  bằng góc giữa  và  và bằng .
Định lí 1: Hai mặt phẳng vuông góc với nhau nếu mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia.
Luyện tập 2
Lời giải
Mặt phẳng cánh cửa chứa đường thẳng nối các bản lề. Mặt khác đường thẳng này vuông góc với sàn nhà. Do đó mặt phẳng chứa bản lề vuông góc với sàn nhà.
a) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
      d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi.
	Chuyển giao
	GV yêu cầu HS thực hiện HĐ2, luyện tập 2 và phát biểu định lí 1.
GV: Học sinh thảo luận cặp đôi, tìm lời giải cho bài toán.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	 Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	






Tiết 2. 
1. Hoạt động 1: Tính chất hai mặt phẳng vuông góc
a) Mục tiêu: Nắm được tính chất của hai mặt phẳng vuông góc.
b) Nội dung: 
HĐ3:
Lời giải
a) 








Theo nhận xét ở mục 1, góc giữa  và  bằng góc giữa  và . Mặt khác  và  vuông góc với  và . Do đó .
b) 




Vì  vuông góc với  và  nên  vuông góc với .
Tính chất 1: Với hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Bất kì đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng này mà vuông góc với giao tuyến thì cũng vuông góc với mặt phẳng kia.
HĐ4: 
Lời giải
a) 








Do  vuông góc với  và đường thẳng  đi qua  vuông góc với . Nên theo nhận xét ở mục 2,  thuộc , tương tự  thuộc 
b) 





Do  thuộc  và  nên  chính là giao tuyến của  và .
c) 



Do  trùng với  nên  cũng vuông góc với .
Tính chất 2: Nếu hai mặt phẳng cắt nhau và cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng thứ ba đó.
a) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh (hoặc kết quả hoạt động nhóm của học sinh)
d) Tổ chức thực hiện: học sinh hoạt động theo cặp đôi.
	Chuyển giao
	* Giáo viên yêu cầu HS thực hiện HĐ3, HĐ4 để rút ra các tính chất của hai mặt phẳng vuông góc.
* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm.
* Giáo viên hướng dẫn học sinh chỉ ra tính chất của hai mặt phẳng vuông góc từ kết quả của HDD3 và HĐ4.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 



2. Hoạt động 2: Luyện tập
a) Mục tiêu: Sử dụng được tính chất hai mặt phẳng vuông góc để giải quyết các bài toán.
b) Nội dung: 
Luyện tập 3: 
Lời giải
[image: ]
a) 
Vì .
b) 


Ta có , . Lại có 

.
a) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh làm việc theo nhóm (6-7 học sinh).
	Chuyển giao
	* GV cho HS nghiên cứu Ví dụ 3 trong SGK.
*GV tổ chức cho các nhóm hoạt động Ví dụ 4.

	Thực hiện
	- HS nghiên cứu Ví dụ 3.
- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ
Nhóm 1+2+3: nghiên cứu Ví dụ 4a)
Nhóm 4+5+6: Nghiên cứu Ví dụ 4b)
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


3. Hoạt động 3: Góc nhị diện
a) Mục tiêu: Hình thành khái niệm góc nhị diện, góc phẳng nhị diện.
b) Nội dung: 
HĐ5: 
Lời giải
a) Góc xOy
b) 




Góc giữa mặt phẳng chứa mặt ghế và mặt phẳng chứa lưng ghế bằng góc giữa hai đường thẳng tương ứng chứa Ox, Oy. Vì  nên góc giữa hai đường thẳng tương ứng chứa Ox, Oy có thể nhận số đo từ  đến . Vậy góc giữa mặt phẳng chứa mặt ghế và mặt phẳng chứa lưng ghế có thể nhận số đo từ  đến .





Định nghĩa 1: Hình gồm hai nửa mặt phẳng  có chung bờ  được gọi là một góc nhị diện, kí hiệu . Đường thẳng  và các nửa mặt phẳng  tương ứng được gọi là các mặt phẳng của góc nhị diện đó.
[image: ]













Định nghĩa 2: Từ một điểm  bất kì thuộc cạnh  của góc nhị diện , vẽ các tia ,  tương ứng thuộc  và vuông góc với . Góc  được gọi là một góc phẳng của góc nhị diện  (gọi tắt là góc phẳng nhị diện). Số đo của góc  không phụ thuộc vào vị trí của trên , được gọi là số đo của góc nhị diện .

[image: ]
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Làm việc theo nhóm đôi 
	Chuyển giao
	* GV đề nghị hs nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết của HĐ4.
* GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	* HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
* Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức, phát biểu định nghĩa.


4. Hoạt động 4: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Sử dụng định nghĩa góc nhị diện vào giải quyết một số bài toán hình học.
b) Nội dung: 
Luyện tập 4: 
Lời giải


a)  là một góc phẳng nhị diện .

b) .
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận cặp đôi, theo nhóm.
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
- GV đề nghị HS nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
- GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
- Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



5. Hoạt động 5: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Vận dụng định nghĩa góc nhị diện vào giải quyết một số bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: 
Vận dụng 1: SGK trang 48.
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận cặp đôi, theo nhóm.
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
- GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
- Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



Tiết 3. 
Một số hình lăng trụ đặc biệt. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
1. Hoạt động 1: Một số hình lăng trụ đặc biệt
Hoạt động 1.1: Hình lăng trụ đứng
a) Mục tiêu: HS nắm được định nghĩa hình lăng trụ đứng và tính chất của nó.
b) Nội dung: 
Định nghĩa 3: Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có các cạnh bên vuông góc với mặt đáy.
[image: ]
HĐ6:
Lời giải
Hình lăng trụ đứng có các mặt bên là hình bình hành. Mặt khác hình lăng trụ đứng có các cạnh bên vuông góc với mặt đáy vì vậy các cạnh bên vuông góc với các cạnh đáy. Do đó hình lăng trụ đứng có các mặt bên là hình chữ nhật.
Tính chất 3: Hình lăng trụ đứng có các mặt bên là các hình chữ nhật và vuông góc với mặt đáy.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh (hoặc kết quả hoạt động nhóm của học sinh)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm theo cặp đôi
* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


Hoạt động 1.2: Hình lăng trụ đều
a) Mục tiêu: HS nắm được định nghĩa hình lăng trụ đều và tính chất của nó.
b) Nội dung: 
Định nghĩa 4: Hình lăng đều là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.
[image: ]
HĐ7:
Lời giải
Hình lăng trụ đều trước hết là hình lăng trụ đứng nên các mặt bên của nó là các hình chữ nhật. Mặt khác, các cạnh đáy của hình lăng trụ đều có các cạnh bằng nhau và các cạnh bên của một lăng trụ luôn bằng nhau. Do đó các mặt bên của hình lăng trụ là các hình chữ nhật có cùng kích thước.
Tính chất 4: Hình lăng trụ đều có các mặt bên là các hình chữ nhật có cùng kích thước.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh (hoặc kết quả hoạt động nhóm của học sinh)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm theo cặp đôi
* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


Hoạt động 1.3: Hình hộp đứng
a) Mục tiêu: HS nắm được định nghĩa hình hộp đứng và tính chất của nó.
b) Nội dung: 
Định nghĩa 5: Hình hộp đứng là hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành.
[image: ]
HĐ8:
Lời giải
Hình hộp đứng là một trường hợp đặc biệt của hình lăng trụ đứng, có bốn mặt bên là các hình chữ nhật, còn hai đáy là hai hình bình hành. Do đó nó có ít nhất 4 mặt là các hình chữ nhật, đó là các mặt bên.
Tính chất 5: Hình hộp đứng có các mặt bên là hình chữ nhật.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh (hoặc kết quả hoạt động nhóm của học sinh)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm theo cặp đôi
* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


Hoạt động 1.4: Hình hộp chữ nhật
a) Mục tiêu: HS nắm được định nghĩa hình hộp chữ nhật và tính chất của nó.
b) Nội dung: 
Định nghĩa 6: Hình hộp chữ nhật là hình hộp đứng có đáy là hình chữ nhật.
[image: ]
HĐ9:
Lời giải
Hình hộp chữ nhật có 6 mặt là các hình chữ nhật.
Tính chất 6: Hình hộp đứng có các mặt bên là hình chữ nhật.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh (hoặc kết quả hoạt động nhóm của học sinh)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm theo cặp đôi
* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


Hoạt động 1.5: Hình lập phương
a) Mục tiêu: HS nắm được định nghĩa hình lập phương và tính chất của nó.
b) Nội dung: 
Định nghĩa 7: Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có tất cả các cạnh bằng nhau.
[image: ]
HĐ9:
Lời giải
Hình lập phương trước hết là hình hộp chữ nhật nên có các mặt là các hình chữ nhật. Mặt khác nó có các cạnh bằng nhau nên các mặt là các hình vuông.
Tính chất 7: Hình lập phương có các mặt là các hình vuông.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh (hoặc kết quả hoạt động nhóm của học sinh)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm theo cặp đôi
* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


Hoạt động 1.6: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng được khái niệm một số hình lăng trụ đặc biệt vào giải quyết các bài toán thực tế.
b) Nội dung: 
Vận dụng 2:
Lời giải
Thùng có đáy và các mặt bên là các hình chữ nhật. Điều đó cũng kéo theo rằng miệng thùng là một hình chữ nhật thuộc mặt phẳng song song với đáy. Vì các cạnh bên song song với nhau nên thùng là một hình lăng trụ. Mặt khác, mỗi cạnh bên của thùng đều vuông góc với đáy. Do đó thùng là hình lăng trụ đứng, hơn nữa, có đáy là hình chữ nhật nên thùng có dạng hình hộp chữ nhật.
Tính chất 7: Hình lập phương có các mặt là các hình vuông.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh (hoặc kết quả hoạt động nhóm của học sinh)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm theo cặp đôi.
* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 



2. Hoạt động 2: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
      Hoạt động 2.1: Hình chóp đều 
a) Mục tiêu: Học sinh nắm được định nghĩa hình chóp đều và tính chất của nó
b) Nội dung:
HĐ11
Lời giải






Giả sử tháp có dạng hình chóp  với đáy là hình vuông và có các cạnh bên bằng nhau. Gọi O là hình chiếu vuông góc của S trên mặt đáy. Do  nên áp dụng định lý Pitago cho các tam giác vuông  ta nhận được . Do đó O là tâm đường tròn ngoại tiếp hình vuông . Tức O là tâm hình vuông .
Định nghĩa 8: Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và có các cạnh bên bằng nhau.
HĐ12:
Lời giải
a) 


Do hình chóp là đều nên . Từ đó áp dụng định lí Pi ta go ta suy ra . Do đó O là tâm của đa giác .
b) 

Do đa giác  và O cách đều các đỉnh của đa giác đó nên áp dụng định lí Pi ta go, ta suy ra  . Vậy hình chóp đã cho là hình chóp đều.
Tính chất 8: Một hình chóp là đều khi và chỉ khi đáy của nó là một hình đa giác đều và hình chiếu của đỉnh trên mặt phẳng đáy là tâm của đáy.
Luyện tập 5:
Lời giải
[image: ]



Gọi M là trung điểm của BC . Ta tính được , , .

.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh làm việc theo nhóm (6-7 học sinh).
	Chuyển giao
	* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm.
Nhóm 1+2: thực hiện hoạt động 11 và phát biểu định nghĩa
Nhóm 3+4:thực hiện hoạt động 12 và phát biểu tính chất.
Nhóm 5+6: thực hiện luyện tập 5.
*  Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên chuẩn hóa kiến thức.

	Thực hiện
	- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


      Hoạt động 2.2: hình chóp cụt đều
a) Mục tiêu: Học sinh nắm được định nghĩa hình chóp cụt đều.
b) Nội dung:
HĐ13
Lời giải
a) 



Các đa giác  và  có các cạnh tương ứng song song. Áp dụng định lí thalet ta có suy ra .





Từ đó vì đa giác  đều nên đa giác  đều  và do  nên . Vậy  là hình chóp đều.
b) 



Vì H là tâm của đáy  và hình chóp  là đều nên  vuông góc với mặt phẳng .








Do hai mặt phẳng  và  song song với nhau nên  vuông góc với mặt phẳng . Hơn nữa vì hình chóp  đều nên giao của  và  là tâm của đáy .
Hỏi 1: 
Hướng dẫn giải
Cạnh của hình chóp cụt đều bằng hiệu giữa các cạnh bên của hai hình chóp tương ứng. Do đó hình chóp cụt đều có các cạnh bên bằng nhau.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh làm việc theo cặp đôi.
	Chuyển giao
	* GV tổ chức hoạt động yêu cầu HS nghiên cứu HĐ13 và Hỏi 1
* GV yêu cầu HS phát biểu định nghĩa hình chóp cụt đều và các tính chất của nó. 
*  Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên chuẩn hóa kiến thức.

	Thực hiện
	- HS thảo luận theo cặp đôi thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



Tiết 4
Chữa bài tập cuối bài
a) Mục tiêu: Kiểm tra kết quả bài làm của HS, chữa bài cho HS.
         b) Nội dung: 
Bài 7.16:
[image: ]
a) 
. 

Vì .
b) 
.
Bài 7.17
[image: ]
a) 

Ta có . Do đó .
b) 
.
c) 


 và góc nhị diện  bằng 
Bài 7.18:
[image: ]

         a) .



         b) Hình chiếu của  lên  là 

          c) 
Bài 7.19:
[image: ]






        . Gọi  lần lượt là góc giữa  và , góc giữa  và .

         a) 


         b) Vì  nên 
Bài 7.20:
[image: ]

           a) .


           b)  vuông góc với nóc nhà, đường nóc nhà song song với mặt phẳng đất nên  vuông góc với mặt phẳng đất.


           c) . Do đó .

Bài 7.21: .
         c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Làm việc theo nhóm đôi 
	Chuyển giao
	* GV đề nghị hs nêu cách giải từng bài và lời giải chi tiết.
* GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	* HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
* Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	




KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: KHOẢNG CÁCH
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11
Thời gian thực hiện: (03 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Xác định được khoảng cách giữa các đối tượng điểm, đường thẳng, mặt phẳng trong không gian.
- Xác định được đường thẳng vuông góc chung của hai đường chéo nhau trong một số trường hợp đơn giản.
- Vận dụng kiến thức vể khoảng cách vào một số tình huống thực tế.
2. Về năng lực: 
- Năng lực tử duy và lập luận toán học (xuyên suốt bài học).
- Năng lực giao tiếp toán học (xuyên suốt bài học).
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học (máy tính bỏ túi, thước kẻ, ê ke hoặc phần mềm vẽ hình).
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học (xuyên suốt bài học).
- Năng lực mô hình hoá toán học (chẳng hạn, thông qua việc xác định khoảng cách từ xà ngang khống chế chiều cao xuống mặt dốc, đo độ sâu của nước trong bể có mặt đáy nằm ngang).
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trách nhiệm, cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập.
-  Có thế giới quan khoa học
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Kế hoạch bài dạy, SGK, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu, phần mềm GSP…
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng. 
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung: Hãy quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi:
Câu hỏi 1: Hai hình ảnh trên nói về điều gì? 
Câu hỏi 2: Để tính chiều cao h của kim tự tháp và khoảng cách từ bến tàu ra đảo Phú Quốc, ta sẽ làm thế nào?
[image: ][image: ]
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên trình chiếu hình ảnh

	Thực hiện
	- HS quan sát.
- HS tìm câu trả lời, tuy nhiên sẽ khó để giải quyết  câu hỏi .
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS : 
+ Nêu được một số thông tin về Kim tự tháp và Đảo phú quốc
+ Huy động các kiến thức đã học để tính chiều cao h của Kim tự tháp và Bến tàu với đảo phú quốc.

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
I. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, một mặt phẳng
Hoạt động 2.1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
a) Mục tiêu: Nắm vững các khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng và biết tìm khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.








b) Nội dung: Cho điểm  và đường thẳng . Gọi  là hình chiếu của  trên . Với mỗi điểm  thuộc  , giải thích vì sao  ( H.7.74).
[image: Chart, line chart  Description automatically generated]
Ví dụ 1: Trong hình vẽ (bên dưới) hãy tìm điểm trên đường thẳng  d có khoảng cách đến O là nhỏ nhất? Vì  sao?
[image: ]







c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh: Khoảng cách từ một điểm  đến một đường thẳng , ký hiệu , là khoảng cách giữa  và hình chiếu  của  trên .



Ví dụ 1: 
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	







Cho điểm  và đường thẳng . Gọi  là hình chiếu của  trên . Với mỗi điểm  thuộc  , giải thích vì sao  ( H.7.74).
[image: Chart, line chart  Description automatically generated]

H1? Giải thích vì sao  Gợi ý. Dùng tính chất cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông trong một tam giác vuông.
H2? Khoảng cách của M đến đường thẳng a là độ dài đoạn thẳng nào?
H3? Trong hình vẽ (bên dưới) hãy tìm điểm trên đường thẳng  d có khoảng cách đến O là nhỏ nhất? Vì  sao?
[image: ]

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.


	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


Chú ý:  khi và chỉ khi 	


Hoạt động 2.2. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.
a) Mục tiêu: Nắm vững các khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳngvà biết tìm khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng








b) Nội dung: Cho điểm  và mặt phẳng  . Gọi  là hình chiếu của  lên . Với mỗi điểm  thuộc , giải thích vì sao  (H7.75).
[image: Chart, line chart  Description automatically generated]


Ví dụ 2: Trong hình vẽ (bên dưới) hãy tìm điểm trên có khoảng cách đến  là nhỏ nhất? Vì  sao?
[image: ]







c) Sản phẩm: Khoảng cách từ một điểm  đến một mặt phẳng , ký hiệu , là khoảng cách giữa  và hình chiếu  của  trên .



Ví dụ 2: 
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn;
	Chuyển giao
	







Cho điểm  và mặt phẳng  . Gọi  là hình chiếu của  lên . Với mỗi điểm  thuộc , giải thích vì sao  (H7.75).
[image: Chart, line chart  Description automatically generated]

H1? Giải thích vì sao  Gợi ý. Dùng tính chất cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông trong một tam giác vuông.

H2? Khoảng cách của M đến mặt phẳnglà độ dài đoạn thẳng nào?


H3? Trong hình vẽ (bên dưới) hãy tìm điểm trên có khoảng cách đến  là nhỏ nhất? Vì  sao?
[image: ]

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


Chú ý:  khi và chỉ khi . 






Nhận xét: Khoảng cách từ  đến đường thẳng  (mặt phẳng  ) là khoảng cách nhỏ nhất giữa  và một điểm thuộc  ( thuộc ).
Khoảng cách từ đỉnh đến mặt phẳng chứa mặt đáy của một hình chóp được gọi là chiều cao của hình chóp đó.


Hoạt động 2.3. Luyện tập 1
a) Mục tiêu: Học rèn luyện kỹ năng xác định và tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng và một điểm đến mặt phẳng.
b) Nội dung: 


Ví dụ 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O cạnh là  , SA vuông góc với đáy ABCD và 
a, Xác định khoảng cách từ điểm S đến AB?
b, Xác định khoảng cách từ điểm S đến mp(ABCD)?
c, Tính khoảng cách từ S đến mp(ABCD)?Lời giải
[image: ]     

a, Ta có  

b, Ta có  


c, Xét  vuông tại A ta có 






Ví dụ 4: Cho hình lăng trụ đứng  có  là tam giác vuông cân tại .
			[image: Chart, radar chart  Description automatically generated]
a. 

Tính khoảng cách từ  đến mặt phẳng .
b. 


Tam giác  là tam giác gì? Tính khoảng cách từ  đến .
Lời giải
[image: ]a)  tại  thì .
b)  vuông tại .

Kẻ  vuông góc với  tại , ta tính được .

c) Sản phẩm: Xác định và tính được khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng và đường thẳng.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn;
	Chuyển giao
	GV nêu nội dung bài toán:
GV: Học sinh thảo luận cặp đôi, hoạt động nhóm lớn: Sử dụng phương pháp tìm khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, đến đường thẳng tìm lời giải cho bài toán.
GV: Học sinh thảo luận cặp đôi, hoạt động nhóm lớn: Sử dụng phương pháp tìm khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, đến đường thẳng tìm lời giải cho bài toán.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


II. KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG, GIỮA HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.
Hoạt động 2.4. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song.
a) Mục tiêu: Học sinh biết xác định được khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song.






b) Nội dung: Cho đường thẳng  song song với mặt phẳng . Lấy hai điểm  bất kỳ thuộc  và gọi  tương ứng là các hình chiếu của chúng trên .
[image: ]

Giải thích vì sao ABNM là một hình chữ nhật và M, N có cùng khoảng cách đến .








Ta có AM và BN cùng vuông góc với  nên song song với nhau. Do vậy A, M, N, B thuộc cùng một mặt phẳng. Do  nên mặt phẳng  cắt  theo giao tuyến AB song song với MN. Vậy tứ giác AMNB có các cạnh đối song song với nhau. Mặt khác AM vuông góc với AB. Do đó AMNB là một hình chữ nhật. Vì  nên  và  có cùng khoảng cách đến .






c) Sản phẩm: Khoảng cách giữa đường thẳng  và mặt phẳng  song song với , ký hiệu  là khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên  đến .
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cặp đôi.
	Chuyển giao
	





GV nêu vấn đề : Cho đường thẳng  song song với mặt phẳng . Lấy hai điểm  bất kỳ thuộc  và gọi  tương ứng là các hình chiếu của chúng trên .
[image: ]


H? Quan sát hình vẽ . Cho đường thẳng a song song với mp. Hãy so sánh độ dài của các đoạn thẳng Nhận xét?

Giải thích vì sao ABNM là một hình chữ nhật và M, N có cùng khoảng cách đến .


	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.
- Mong đợi:






( Với ,  lần lượt là hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng .








Ta có AM và BN cùng vuông góc với  nên song song với nhau. Do vậy A, M, N, B thuộc cùng một mặt phẳng. Do  nên mặt phẳng  cắt  theo giao tuyến AB song song với MN. Vậy tứ giác AMNB có các cạnh đối song song với nhau. Mặt khác AM vuông góc với AB. Do đó AMNB là một hình chữ nhật. Vì  nên  và  có cùng khoảng cách đến .

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 2.5: Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song.
a) Mục tiêu: Học sinh biết xác định được khoảng cách giữa hai đường thẳng song song và hai mặt phẳng song song.
b) Nội dung: 





1. Cho hai đường thẳng  và  song song với nhau. Khi một điểm  thay đổi trên  thì khoảng cách từ nó đến đường thẳng  có thay đổi hay không?







2. Cho hai mặt phẳng song song  và  và một điểm  thay đổi trên . Hỏi khoảng cách từ  đến  thay đổi thế nào khi  thay đổi.
[image: ]



c) Sản phẩm: Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song  và , ký hiệu  là khoảng cách từ một điểm thuộc đường thẳng này đến đường thẳng kia.



Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song  và , ký hiệu , là khoảng cách từ một điểm bất kỳ thuộc mặt này đến mặt phẳng kia.

	Chuyển giao
	GV nêu vấn đề : 





a, Cho hai đường thẳng  và  song song với nhau. Khi một điểm  thay đổi trên  thì khoảng cách từ nó đến đường thẳng  có thay đổi hay không?







b) Cho hai mặt phẳng song song  và  và một điểm  thay đổi trên . Hỏi khoảng cách từ  đến  thay đổi thế nào khi  thay đổi.
[image: ]






H? Nếu đường thẳng  thuộc mặt phẳng  và mặt phẳng  song song với  thì giữa  và  có mối quan hệ gì?


	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.
- Mong đợi: 



+ Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song  và , ký hiệu  là khoảng cách từ một điểm thuộc đường thẳng này đến đường thẳng kia.



+ Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song  và , ký hiệu , là khoảng cách từ một điểm bất kỳ thuộc mặt này đến mặt phẳng kia.

+ 

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	  - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 
Chú ý: Khoảng cách giữa hai đáy của một hình lăng trụ được gọi là chiều cao của hình lăng trụ đó.	









Ví dụ 2: Cho hình hộp đứng , đáy là các hình thoi có cạnh bằng .  Tính các khoảng cách giữa  và ,  và .

Giải .  





Đường thẳng  thuộc mặt phẳng  nên nó song song với mặt phẳng . Do  là hình hộp nên .

Vậy .
[image: ] 









Do  song song với  nên  song song với . Gọi  là tâm của hình thoi . Do  và  nên .



Vậy khoảng cách giữa  và  bằng độ dài đoạn thẳng .




Tam giác cân  tại  và có  nên .


Do đó , trong tam giác vuông , ta có .



Vậy khoảng cách giữa  và  bằng .
Tiết 2. Luyện tập về khoảng cách và đường vuông góc chung giữa hai đường thẳng
1. Hoạt động 1: Luyện tập khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai mặt phẳng song song.
a) Mục tiêu: Củng cố cách xác định khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, đường thẳng và mặt phẳng song song.
b) Nội dung: 




Phiếu học tập: Cho hình chóp  có  . Gọi  tương ứng là trung điểm của .


a, Tính  và .




		b, Giả sử tam giác  vuông tại  và . Tính .
[image: Chart, radar chart, polygon  Description automatically generated] 
Lời giải
[image: ]





 tại H 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh (hoặc kết quả hoạt động nhóm của học sinh)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	



* Cho hình chóp  có  . Gọi  tương ứng là trung điểm của .


a, Tính  và .




		b, Giả sử tam giác  vuông tại  và . Tính .
[image: Chart, radar chart, polygon  Description automatically generated] 
* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


2. Hoạt động 2: Vận dụng vào giải quyết bài toán thực tế.
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức khoảng cách hai đường thẳng song song, đường thẳng song song với mặt phẳng giải quyết các bài toán thực tế.



b) Nội dung: Ở một con dốc lên cầu, người ta đặt một khung khống chế chiều cao, hai cột của khung có phương thẳng đứng và có chiều dài bằng . Đường thẳng nối hai châm cột vuông góc với hai đường mép dốc. Thanh ngang được đặt trên đỉnh hai cột. Biết dốc nghiêng  so phương nằm ngang. Tính khoảng cách giữa thanh ngang của khung và mặt đường ( theo đơn vị mét và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai). Hỏi cầu này có cho phép xe cao  đi qua hay không?
[image: ]
Lời giải
[image: ]


Gọi  là một điểm nằm trên thanh ngang và  là hình chiếu vuông góc xuống mặt dốc.



Khoảng cách từ  đến mặt phẳng dốc là . Do đó không cho phép xe cao  đi qua.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh làm việc theo nhóm (6-7 học sinh).
	Chuyển giao
	* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm.
*  Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên chuẩn hóa kiến thức.

	Thực hiện
	- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


III. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
3. Hoạt động 3: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
a) Mục tiêu: Học sinh nhận biết được khái niệm đường vuông góc chung từ đó xác định được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.













b) Nội dung: Cho hai đường thẳng chéo nhau  và . Gọi  là mặt phẳng chứa đường thẳng và song song với . Hình chiếu  của  trên  cắt  tại . Gọi  là hình chiếu của  trên ( H.7.83).
[image: ]



	1.  Mặt phẳng chứa  và  có vuông góc với  hay không?



	2.  Đường thẳng  có vuông góc với cả hai đường thẳng  và  hay không?



	3.  Nêu mối quan hệ của khoảng cách giữa ,  và độ dài đoạn thẳng .








	1. Vì  là hình chiếu vuông góc của  trên  nên  và  thuộc cùng một mặt phẳng. Hơn nữa, mặt phẳng đó chứa phương chiếu là đường thẳng vuông góc với  nên mặt phẳng chứa  vuông góc với .












	2. Do  song song với  nên giao tuyến  của mặt phẳng chứa  với (Q) song song với . Do MN vuông góc với  nên MN vuông góc với . Trong mặt phẳng chứa  và  và phương chiếu vuông góc lên (Q) cùng vuông góc với  nên song song với nhau. Do đó MN vuông góc với . Vậy MN cũng vuông góc với .




	3. Do a song song với  và MN vuông góc với  nên khoảng cách giữa  và  bằng MN.




c) Sản phẩm: Đường thẳng  cắt hai đường thẳng chéo nhau và vuông góc với cả hai đường thẳng đó được gọi là đường vuông góc chung của và .





Nếu đường vuông góc chung  cắt  tương ứng tại  thì độ dài đoạn thẳng được gọi là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau .
[image: ]
d) Tổ chức thực hiện: Làm việc theo nhóm đôi và nhóm lớn.
	Chuyển giao
	* GV nêu yêu cầu bài toán:













Cho hai đường thẳng chéo nhau  và . Gọi  là mặt phẳng chứa đường thẳng  và song song với . Hình chiếu  của  trên  cắt  tại . Gọi  là hình chiếu của  trên ( H.7.83).
[image: ]



H1 ?  Mặt phẳng chứa  và  có vuông góc với  hay không?



H2 ?  Đường thẳng  có vuông góc với cả hai đường thẳng  và  hay không?



H3 ?  Nêu mối quan hệ của khoảng cách giữa ,  và độ dài đoạn thẳng .

	Thực hiện
	* HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
* Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 
Nhận xét.  
- Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó đến mặt phẳng song song với nó và chứa đường thẳng còn lại (H.7.85). 
- Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, tương ứng chứa hai đường thẳng đó (H.7.86).
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Khám phá. Cho đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng  và cắt tại . Cho đường thẳng thuộc mặt phẳng . Hãy tìm mối quan hệ giữa khoảng cách giữa  và khoảng cách từ  đến  (H.7.88).
[image: ]









Khoảng cách từ  đến  là OH mà OH là đoạn vuông góc chung của  và  nên . Do đó khoảng cách giữa  và  bằng khoảng cách từ  đến .


4. Hoạt động 4: Luyện tập
a) Mục tiêu: Củng cố cách xác định đường vuông góc chung và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
b) Nội dung:



 Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , 


a) Tính khoảng cách từ  đến .

b) Chứng minh rằng .


c) Xác định đường vuông góc chung và tính khoảng cách giữa  và .
[image: ]
Lời giải
[image: ]




a) Xét   vuông cân tại A, hạ .

b) .


c) .
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận cặp đôi, theo nhóm.
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
- GV đề nghị HS nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
- GV yêu cầu học sinh vẽ hình minh họa
- GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
- Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Tiết 3. BÀI TẬP VỀ KHOẢNG CÁCH
1. Hoạt động 1: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Củng cố Khoảng cách, đường vuông góc chung.
b) Nội dung: 




722. 	Cho hình chóp có đáy là một hình vuông cạnh , mặt bên là một tam giác đều và 
a) Tính chiều cao của hình chóp.


b) Tính khoảng cách giữa  và .


c) Xác định đường vuông góc chung và tính khoảng cách giữa  và .
Lời giải
[image: ]

a) .

b) .

c) .


723. 	Cho hình hộp chữ nhật có .


a) Tính khoảng cách giữa  và .


b) Xác định đường vuông góc chung và tính khoảng cách giữa  và .
Lời giải
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a) .

b) 




724. 	Cho tứ diện có các cạnh đều bằng . Gọi  tương ứng là trung điểm của các cạnh . Chứng minh rằng: 



a) là đường vuông góc chung của  và .

b) Các cặp cạnh đối diện trong tứ diện  đều vuông góc với nhau.
Lời giải
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a) . Tương tự .

b) . Tương tự cho các cặp còn lại.


725. 	Cho hình lập phương có cạnh .



a) Chứng minh rằng hai mặt phẳng  và  song song với nhau và   vuông góc với hai mặt phẳng đó.





b) Xác định các giao điểm của  với ,  . Tính .
Lời giải
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a) .

Vì 

.

b) .
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh (hoặc kết quả hoạt động nhóm của học sinh)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm 
* Nhóm 1: 7.22, Nhóm 2: 7.23, Nhóm 3: 7.24, Nhóm 4: 7.25  .
* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


2. Hoạt động 2: Vận dụng các kiến thức vào giải quyết các bài toán thực tế.
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vào giải quyết các bài toán thực tế.
b) Nội dung:


726. 	Giá đỡ ba chân ở Hình 7.90 đang được mở sao cho ba gốc chân cách đều nhau một khoảng cách bằng . Tính chiều cao của giá đõ, biết các chân của giá đỡ dài .
[image: ]

Chiều cao của giá đỡ là .
727. 	Một bể nước có đáy thuộc mặt phẳng nằm ngang. Trong trường hợp này, độ sâu của bể là khoảng cách giữa mặt nước và đáy bể. Giải thích vì sao để đo độ sâu của bể, ta có thể thả quả dọi chạm đáy bể và đo chiều dài của đoạn dây dọi nằm trong bể nước.
Sợi dây của quả dọi có phương vuông góc với đáy bể và vuông góc với mặt nước.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh làm việc theo nhóm (6-7 học sinh).
	Chuyển giao
	* Giáo viên hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm 
* Nhóm 1: 7.26, Nhóm 2: 7.27, Nhóm 3: 7.26, Nhóm 4: 7.27  .
* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 




KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: THỂ TÍCH
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11 
Thời gian thực hiện: (02 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
- Nhận biết công thức tính thể tích của khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp, khối chóp cụt đều.
- Vận dụng kiến thức để giải quyết một số bài toán về thực tế.
2. Về năng lực
- Năng lực tư duy và lập luận Toán học: Trong việc áp dụng các công thức vào tính thể tích khối hình tương ứng.
- Năng lực mô hình hóa Toán học: Trong các bài toán thực tế.
- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học: Trong các lời giải của các bài tập.
- Năng lực giao tiếp Toán học: Trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện để học Toán: Sử dụng máy tính cầm tay.
3. Về phẩm chất 
- Chăm chỉ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo.
- Trách nhiệm, cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập. Có ý thức làm việc nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác.
-  Tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của giáo viên.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Đối với giáo viên:  Kế hoạch bài dạy, SGK, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu, sử dụng phần mềm GSP, Geogebra để vẽ hình.
2. Đối với học sinh: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập, bảng nhóm…
III. Tiến trình dạy học
TIẾT 1
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung: 
Dẫn nhập: Khi mua điều hoà, bác An được hướng dẫn rằng mối mét khối của phòng cần công suất điều hoà khoảng 200 BTU. Việc xác định thể tích căn phòng là rất cần thiết để mua thiết bị phù hợp.
[image: ]
Câu hỏi: Căn phòng bác An cần lắp máy có dạng hình hộp chữ nhật, rộng 4m, dài 5m và cao 3m. Hỏi bác An cần mua loại điều hoà có công suất bao nhiêu BTU?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
Thể tích căn phòng dạng khối hộp chữ nhật của bác An:

Bác An cần mua điều hoà với công suất .
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên trình chiếu hình ảnh
- Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm.

	Thực hiện
	- HS quan sát, nắm bắt nhiệm vụ.
- HS thảo luận nhóm tìm câu trả lời.
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS, HS cho ra sảm phẩm mong muốn.

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức: Thể tích là một trong những khái niệm toán học xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống, đo sự chiếm chỗ của vật thể trong không gian. Chúng ta cùng tìm hiểu các công thức thể tích hình khối ứng với các hình đã học.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
a) Mục tiêu: Học sinh nắm được công thức tính thể tích các hình khối đã học.
b) Nội dung: 
Câu hỏi 1: Hoàn thành phiếu học tập sau:
Quan sát các hình và chọn tên các loại hình tương ứng
(Phiếu học tập được phát cho HS được thay đổi thứ tự để HS lựa chọn)



	HÌNH
	TÊN CÁC HÌNH

	[image: ]
	Hình hộp chữ nhật

	[image: ]
	Hình chóp ngũ giác

	[image: ]

	Hình chóp tam giác (Tứ diện)

	[image: ]
	Hình chóp cụt

	[image: ]
	Hình lăng trụ tam giác

	[image: ]
	Hình lăng trụ đứng


Câu hỏi 2: Thế nào là hình chóp đều?
Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau. Hình chóp đều có hình chiếu của đỉnh trên mặt phẳng đáy là tâm đáy.
Giáo viên dẫn dắt hình thành kiến thức. 
[image: ]
c) Sản phẩm:  Câu trả lời của học sinh, học sinh nắm  các kiến thức được đưa ra.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	Giáo viên phát phiếu học tập
Học sinh làm việc theo cặp đôi

	Thực hiện
	- HS quan sát, nắm bắt nhiệm vụ.
- HS thảo luận cặp đôi tìm câu trả lời.
- Mong đợi : Kích thích sự tò mò của HS, HS cho ra sảm phẩm mong muốn.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện cặp đôi báo cáo, các học sinh còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức:
Phần không gian giới hạn bởi hình chóp, hình chóp cụt đều, hình lăng trụ, hình hộp tương ứng được gọi là khối chóp, khối chóp cụt đều, khối lăng trụ, khối hộp. Đỉnh, mặt, cạnh, đường cao của các hình khối đó lần lượt là đỉnh, mặt, cạnh, đường cao của hình chóp, hình chóp cụt đều, hình lăng trụ, hình hộp tương ứng.
Thể tích của khối chóp có diện tích đáy S và chiều cao h là: 

Thể tích khối chóp cụt đều có diện tích đáy lớn S,  diện tích đáy bé S’, chiều cao h là:

Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy S và chiều cao h là:

Nhận xét: 
Thể tích khối tứ diện bằng một phần ba tích của chiều cao từ một đỉnh và diện tích mặt đối diện đỉnh đó.
Thể tích của khối hộp bằng tích diện tích của một mặt và chiều cao của khối hộp ứng với mặt đó.


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh áp dụng các công thức, tính được thể tích các khối hình cơ bản.
b) Nội dung: 
Ví dụ 1: Cho khối tứ diện OABC có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và  Tính thể tích của khối tứ diện.
Câu hỏi 1: Xác định chiều cao và mặt đáy của khối tứ diện đó?
Câu hỏi 2: Áp dụng công thức để tính thể tích khối tứ diện?
Giải: 
[image: ]
 vuông góc với mặt phẳng  nên ta xác định tứ diện có đáy là tam giác vuông , chiều cao 
Vậy thể tích của khối tứ diện là: 
Luyện tập 1: Cho khối chóp đều  có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng . Tính thể tích khối chóp.
Câu hỏi 1: Đáy là hình gì, tính diện tích của đáy?
Câu hỏi 2: Xác định chiều cao của hình chóp và tính thể tích khối chóp đó.
Giải:
[image: ]
Đáy là hình vuông có diện tích bằng: 
Gọi O là tâm hình vuông , vì  là hình chóp đều nên ,  là đường cao của khối chóp.
Tam giác  vuông tại C, có:

Thể tích của khối chóp:

Ví dụ 2: Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là các tam giác đều cạnh , mặt  vuông góc với hai mặt đáy, tam giác  cân tại  và  Tính thể tích khối lăng trụ.
Câu hỏi 1: Gọi  là trung điểm . . Chứng minh  là đường cao của khối lăng trụ?
Câu hỏi 2: Tính thể tích khối lăng trụ?
Giải:
[image: ]
Gọi  là đường cao của tam giác cân . Khi đó  là trung điểm AC.
Do  và  nên .
Khối lăng trụ có chiều cao là 
Tam giác đều  có diện tích 
Thể tích khối lăng trụ: .
Luyện tập 2: Cho khối chóp cụt đều  có đường cao  hai mặt đáy  có cạnh tương ứng bằng 
a. Tính thể tích của khối chóp cụt.
b. Gọi  tương ứng là trung điểm của . Chứng minh rằng  là một hình lăng trụ. Tính thể tích khối lăng trụ 
Câu hỏi 1: Tính diện tích đáy lớn và đáy bé của hình chóp cụt. Áp dụng công thức tính thể tích khối chóp cụt.
Câu hỏi 2: Chứng minh hai tam giác  và  bằng nhau, hai mặt đáy song song với nhau.
Câu hỏi 3: Chứng minh các mặt bên là hình bình hành.
Giải:
[image: ]
a. Diện tích hai tam giác đáy của hình chóp cụt:

Thể tích khối chóp cụt là:


b. Ta có:  
 lần lượt là trung điểm của  nên tam giác  đều cạnh . 
Do đó hai tam giác  và  bằng nhau.
Mặt khác ,  là các hình bình hành bằng nhau.
Vậy,  là hình lăng trụ, thể tích khối lăng trụ tương ứng là:

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận theo nhóm.
	Chuyển giao
	- Giáo viên hướng dẫn cả lớp ví dụ 1, ví dụ 2 sử dụng các câu hỏi gợi ý phù hợp để học sinh tìm ra kết quả.
- Giao bài luyện tập 1, luyện tập 2 cho các nhóm làm việc.

	Thực hiện
	- HS quan sát, nắm bắt nhiệm vụ.
- HS thảo luận theo nhóm tìm câu trả lời.
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS, HS cho ra sảm phẩm mong muốn.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức (Nội dung ví dụ 1, ví dụ 2, bài giải luyện tập 1, luyện tập 2)	



TIẾT 2
4. Hoạt động 4: Vận dụng và bài tập
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học giải quyết được bài toán nâng cao và bài toán thực tế.
b) Nội dung: 
Ví dụ 3: Cho khối hộp  có , góc giữa  và  bằng . Tính thể tích của khối hộp.
Câu hỏi 1: Tính diện tích đáy .
Câu hỏi 2: Nhắc lại cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Câu hỏi 3: Xác định đường cao và tính thể tích của khối lăng trụ.
Giải:
[image: ]
Hình bình hành  có diện tích là:

Gọi H là hình chiếu của  trên . Khi đó, bằng góc giữa  và  nên .
Trong tam giác vuông  ta có: 
Khối hộp  có chiều cao tương ứng với mặt  bằng 
Do đó, thể tích của khối hộp là .
Vận dụng: [image: ]Bạn Nam dự định làm một chiếc lều hình chóp tứ giác đều có thể ngủ qua đêm với kích thước như hình bên. Lều đảm bảo tiêu chuẩn cho giấc ngủ là không khí bên trong lều cần tối thiểu . Hỏi chiếc lều bạn Nam làm có đảm bảo tiêu chuẩn cho giấc ngủ không? 



Giải:
Diện tích của chiếc lều: 
Chiều cao của chiếc lều: 
Thể tích không khí trong lều: 

Vì nên chiếc lều của Nam đảm bảo tiêu chuẩn giấc ngủ.




Câu 7.28.	(SGK) Cho khối chóp đều , đáy có cạnh bằng , cạnh bên bằng . Tính thể tích của khối chóp đó. Từ đó suy ra thể tích của khối tứ diện đều có cạnh bằng .
Lời giải
[image: Shape, polygon  Description automatically generated]






Vì khối chóp  đều nên  đều và hình chiếu của đỉnh  trùng với tâm  của tam giác .


Kẻ đường cao  của tam giác .


Vì tam giác  đều nên  vừa là đường cao, vừa là trung tuyến





Xét tam giác  vuông tại  có:  (định lý Pytago)







Vì  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều  suy ra  cũng là trọng tâm





Xét tam giác  vuông tại  có: 

.

Thể tích của khối chóp  là:

.


Suy ra thể tích khối tứ diện đều có các cạnh bằng  là: .

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh làm việc cá nhân
	Chuyển giao
	- Giáo viên hướng dẫn cả lớp ví dụ 3 sử dụng các câu hỏi gợi ý phù hợp để học sinh tìm ra kết quả.
- Giao bài tập vận dụng, bài 7.28 (SGK) cho học sinh làm việc cá nhân, học sinh nào có bài giải nhanh nhất được cộng điểm khuyến khích.

	Thực hiện
	- HS quan sát, nắm bắt nhiệm vụ.
- HS tìm câu trả lời.
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS, HS cho ra sảm phẩm mong muốn.

	Báo cáo thảo luận
	 * Học sinh báo cáo, các học sinh còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức (Nội dung ví dụ 3, bài tập vận dụng, bài 7,28 SGK)	





QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
ÔN TẬP CHƯƠNG VII
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán - HH: 11
Thời gian thực hiện: 01  tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nắm vững cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc.
- Nhận biết phép chiếu vuông góc.
- Xác định hình chiếu vuông góc của một điểm, một đường thẳng, một tam giác.
- Giải thích định lí ba đường vuông góc.
- Xác định điều kiện hai mặt phẳng vuông góc.
- Giải thích tính chất cơ bản của hai mặt phẳng vuông góc.
- Xác định khoảng cách giữa các đối tượng điểm, đường thẳng, mặt phẳng.
- Xác định đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau trong các trường hợp đơn giản.
- Vận dụng kiến thvề khoảng cách vào một số tình huống thực tế.
- Nhận biết công thức tính thể tích của khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp, khối chóp cụt đều
-  Tính thể tích của khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp, khối chóp cụt đều trong một số tình huống đơn giản.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng về thể tích vào một số bài toán thực tế.
2. Năng lực
· Năng lực tự học: Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập; tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót.
· Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.
· Năng lực tự quản lý: Làm chủ cảm xúc của bản thân trong quá trình học tập vào trong cuộc sống; trưởng nhóm biết quản lý nhóm mình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhóm, các thành viên tự ý thức được nhiệm vụ của mình và hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
· Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.
· Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.
· Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học.
3. Phẩm chất: 
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 
· Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.
· Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
· Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đối với GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học.
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :     
1.HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 
a) Mục tiêu: Ôn tập các phương pháp giải các dạng toán cơ bản trong chương
b) Nội dung: GV hướng dẫn, tổ chức học sinh ôn tập, tìm tòi các kiến thức liên quan bài học đã biết
H1- Nêu cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc và đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
H2- Nêu cách chứng minh hai mặt phẳng vuông góc?
H3- Nêu phép chiếu vuông góc? 
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]H4- Nêu cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng; khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song ?
H5- Nêu cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]H6- Nêu công thức tính thể tích của khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp, khối chóp cụt đều
c) Sản phẩm: 
Câu trả lời của HS
L1- Nêu được các cách chứng minh đường thẳng vuông góc với đường thẳng, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
L2- Nêu được các cách chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.
L3- Nêu được phép chiếu vuông góc
L4- Nêu được cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng; khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song.
L5- Nêu được cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
L6- Nêu được công thức tính thể tích của khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp, khối chóp cụt đều

d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	GV nêu câu hỏi, chia lớp thành 6 nhóm để nghiên cứu các phương án trả lời

	Thực hiện
	HS suy nghĩ độc lập  

	Báo cáo thảo luận
	 - GV gọi lần lượt học sinh đại diện các nhóm trả lời các câu hỏi của mình (nêu rõ phương phải giải trong từng trường hợp),
-  Các học sinh nhóm khác nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV đánh giá phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
- Dẫn dắt vào bài mới.
 ĐVĐ. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số dạng toán cơ bản trong chương.


2.HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
HĐ1. ÔN TẬP VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]a) Mục tiêu: Ôn tập kiến thức về đường thẳng và mặt phẳng
b)Nội dung: GV yêu cầu HS đọc SGK, giải các bài toán trắc nghiệm: 
c) Sản phẩm: HS trả lời được đáp án và giải thích được tại sao chọn đáp án đó.
[bookmark: OLE_LINK16]d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm trong SGK – 7.33- 7.34 , 7.36 và yêu cầu HS giải thích tại sao lại chọn được đáp án đó. 
7.33. Cho các phát biễu sau:




(1) và  có giao tuyến là đường thẳng a và cùng vuông góc với mặt phẳng  thì a .







(2) Hai mặt phẳng  và  vuông góc với nhau và có giao tuyến là đường thẳng , một đường thẳng  nằm trong mặt phẳng  và vuông góc với đường thẳng  thì .



(3) Mặt phẳng  chứa đường thẳng a và a vuông góc với  thì .




(4) Đường thẳng a nằm trong mặt phẳng  vàmặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng  thì .
Số phát biểu đủng trong các phát biểu trên là:
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.




7.34. Cho mặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng  và a là giao tuyến của  và . Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng?




A. Đường thẳng  nằm trên  thì  vuông góc với .





[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]B. Đường thẳng  nằm trên  và  vuông góc với a thì  vuông góc với .



C. Đường thẳng  vuông góc với a thì  vuông góc với .




D. Đường thẳng  vuông góc với  thì  vuông góc với .



7.36. Cho hình chóp có đáy là hình vuông và .
Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng .


B. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng .


[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]C. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng .


D. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng .
c) Sản phẩm:
	Lời giải:
Bài 7.33
1) Đúng
2) Đúng
3) Đúng
4) Đúng
Nên đáp án đúng là D
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]Bài 7.34





Đáp án : B -  Đường thẳng  nằm trên  và  vuông góc với a thì  vuông góc với .


Bài 7.36 Đáp án: C. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng .




[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu học sinh làm bài tập
- HS nhận nhiệm vụ

	Thực hiện
	 - HS  thực hiện nhiệm vụ cá nhân
- GV theo dõi, hỗ trợ , hướng dẫn học sinh

	Báo cáo thảo luận
	 - HS nêu bật được mối liên hệ giữa đường và mặt
- GV gọi 2 HS lên bảng trình bày lời giải 
- HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức và các bước thực hiện 


HĐ2. ÔN TẬP DẠNG TOÁN VỀ GÓC
a) Mục tiêu: Ôn tập kiến thức về góc
b)Nội dung: GV yêu cầu HS đọc SGK, giải các bài toán sau:

7.35. Cho hình chóp tứ giác đều . Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Số đo của góc nhị diện bằng .


B. Số đo của góc nhị diện bằng .


C. Số đo của góc nhị diện bằng .


D. Số đo của góc nhị diện bằng .

c) Sản phẩm:
Đáp án : C
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu học sinh làm bài tập
- HS nhận nhiệm vụ

	Thực hiện
	 - HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ , hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	- GV gọi 2 HS lên bảng trình bày lời giải 
- HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức và các bước thực hiện 


 HOẠT ĐỘNG 3:  ÔN TẬP CÔNG THỨC TÍNH THỂ TÍCH KHỐI CHÓP
a) Mục tiêu: Ôn tập kiến thức về công thức tính thể tích khối chóp
b)Nội dung: GV yêu cầu HS đọc SGK, giải các bài toán trắc nghiệm: 


7.37. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng , chiều cao bằng  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
c) Sản phẩm: HS trả lời được đáp án và giải thích được tại sao chọn đáp án đó.
Đáp án: C
 d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu học sinh làm bài tập
- HS nhận nhiệm vụ

	Thực hiện
	 - HS  thực hiện nhiệm vụ cá nhân
- GV theo dõi, hỗ trợ , hướng dẫn học sinh

	Báo cáo thảo luận
	 - HS nêu bật được mối liên hệ giữa đường và mặt
- GV gọi 2 HS lên bảng trình bày lời giải 
- HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức và các bước thực hiện 



HOẠT ĐỘNG 4: LUYỆN TẬP VÀ LÀM THÊM.
a) Mục tiêu:  Nhằm rèn luyện cho học sinh khả năng vận dụng định nghĩa, định lý vào chứng minh bài toán hình học.  Luyện tập cách xác định và tính các loại khoảng cách trong không gian 
b) Nội dung: Giải bài tập 
c) Sản phẩm:
	BÀI TẬP
	GỢI Ý

	Bài tập 1: 


 Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều, . Gọi I, F lần lượt là trung điểm của AB và AD. Tính 

	












Ta có  




Gọi H là hình chiếu của I trên SK





	Bài tập 2: 


Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’, đáy ABC là tam giác đều cạnh a, . Tính 
	








+ Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và A’B’

+ Ta có: 

+ Trong mp(CIJ) kẻ 



Ta có:  (vì ABC. A’B’C’ là hình lăng trụ đứng) và  (vì ∆ABC là tam giác đều) nên .


Từ (1), (2) suy ra:  hay 

+ Xét tam giác vuông CIJ có: 

Vậy 


d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	GV: HS làm việc cặp đôi, viết lời giải vào giấy nháp.
HS:Nhận  

	Thực hiện
	GV: GV quan sát HS làm việc, nhắc nhở các em không tích cực, giải đáp nếu các em có thắc mắc về nội dung bài tập.
HS: Mỗi cặp hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả bài làm.

	Báo cáo thảo luận
	Giáo viên gọi hai học sinh đại diện lên bảng trình bày lời giải. Các hs khác quan sát lời giải, cho ý kiến góp ý.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV góp ý, sửa sai, rút kinh nghiệm cho các em hs ( nếu cần). Yêu cầu HS tự trình bày lời giải vào vở.


3. Hoạt động 3: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hình thành năng lực toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh.
b) Nội dung: Giải bài tập 
c) Sản phẩm: 
	BÀI TẬP
	GỢI Ý

	Bài tập : 


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD, H là giao điểm của CN và DM, . Tính 

	
+ Trong mp(SCH) kẻ .

+ Mặt khác, 

Dễ dàng chứng minh được .

.
Từ (1), (2) suy ra: HK là đoạn vuông góc chung của DM và SC.


+ Ta có: .

Xét tam giác vuông SHC ta có: 

Vậy 


d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	GV: HS làm việc cặp đôi, viết lời giải vào giấy nháp.
HS:Nhận  

	Thực hiện
	GV: GV quan sát HS làm việc, nhắc nhở các em không tích cực, giải đáp nếu các em có thắc mắc về nội dung bài tập.
HS:  Mỗi cặp hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả bài làm.

	Báo cáo thảo luận
	Giáo viên gọi một học sinh lên bảng trình bày lời giải. Các hs khác quan sát lời giải, cho ý kiến góp ý.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV góp ý, sửa sai, rút kinh nghiệm cho các em hs ( nếu cần). Yêu cầu HS tự trình bày lời giải vào vở.



Ngày   ......   tháng   .......    năm 2023
                                                                       TTCM ký duyệt


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: ÔN TẬP GIỮA KÌ II
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11
Thời gian thực hiện: 01 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức 
- HS củng cố lại và nắm chắc được các kiến thức, sử dụng linh hoạt các định nghĩa, tính chất vào các bài tập của CHƯƠNG VI, VII.
2. Năng lực 
- Tư duy và lập luận toán học: xuyên suốt trong bài dạy .
- Giao tiếp toán học: xuyên suốt trong bài dạy .
- Mô hình hóa toán học: HS sẽ được thực hành mô hình hóa toán học bằng cách áp dụng các quy tắc và khái niệm về hàm logarit làm các bài toán liên quan thực tế, liên môn.
- Giải quyết vấn đề toán học: HS sẽ có cơ hội giải quyết các bài toán liên quan đến quan hệ vuông góc trong không gian, các tích chất các hàm số bằng cách áp dụng kiến thức đã học và các kỹ năng giải quyết vấn đề toán học.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đối với GV:  Tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học.
2. Đối với HS: BT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm, điện thoại hoặc laptop.
- Thiết kế sơ đồ tư duy trên phần mềm điện thoại hay laptop, gửi trước cho GV.
Nhóm 1,3: Nội dung trọng tâm chương VI
Nhóm 2,4:   Nội dung trọng tâm chương VII
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.
- Học sinh nhớ lại các kiến thức ở chương VI, VII, xem lại vở ghi hai tiết ôn tập chương
b) Nội dung: HS thực hiện làm và trả lời nhanh phần bài tập trắc nghiệm theo sự hướng dẫn của GV.
Câu hỏi thảo luận: PHT 1

Câu 1. Điều kiện xác định của  là:




A..	B..	C..	D..

Câu 2. Tập xác định của hàm số  là:




A..	B..	C..	D..
Câu 3. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của nó?




A..	B..	C..	D..


Câu 4. Nếu  thì  bằng:




A..	B..	C..	D..

Câu 5. Nghiệm của phương trình là:




A..	B..	C..	D..

Câu 6. Nghiệm của phương trình  là:




A..	B..	C..	D..




Câu 7. Cho mặt phẳng  vuông góc với mặt phẳng  và a là giao tuyến của  và . Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng?




A. Đường thẳng  nằm trên  thì  vuông góc với .





B. Đường thẳng  nằm trên  và  vuông góc với a thì  vuông góc với .



C. Đường thẳng  vuông góc với a thì  vuông góc với .




D. Đường thẳng  vuông góc với  thì  vuông góc với .

Câu 8. Cho hình chóp tứ giác đều . Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Số đo của góc nhị diện bằng .


B. Số đo của góc nhị diện bằng .


C. Số đo của góc nhị diện bằng .


D. Số đo của góc nhị diện bằng .


Câu 9. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng  và chiều cao bằng .Thể tích của khối lăng trụ đó bằng:




A. .	B. . 	C. . 	D. .




Câu 10. Câu Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông,  vuông góc với mặt đáy. Đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?
[image: ]




A. .		B. .		C. .		D. .
c) Sản phẩm: HS trả lời được đáp án và giải thích được tại sao chọn đáp án đó.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	C
	B
	C
	D
	B
	A
	B
	C
	B
	A


d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho lớp làm bài trắc nghiệm(NB) của chương VI, VII trên ứng dụng quizizz( hoặc ứng dụng khác) hoặc phát phiếu . 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện làm bài tập trắc nghiệm theo cá nhân hay nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Cùng hs xem lại các câu sai và cho hs xung phong giải thích những câu sai( nếu có) và cộng điểm cho Hs nếu đúng.
- GV chỉnh lại một số sai sót phổ biến của hs
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV đánh giá kết quả của HS: cho điểm theo thứ tự cao thấp và cộng điểm( nếu có)
- GV chốt lại các kiến thức chuẩn bị cho Ôn tập giữa kì 2 gồm chương VI, VII
- GV trình chiếu sơ đồ tư duy của chương VI, VII đã làm từ các bài ôn tập chương (hay đã giao cho HS ở nhà) làm trên các phần mềm.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a) Mục tiêu:
- HS ôn tập lại: 
+ Chương VI. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
+ Chương VII. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
b) Nội dung:
- HS hệ thống hóa kiến thức trong chương VI, VII theo yêu cầu, dẫn dắt của GV. 
c) Sản phẩm: HS trình bày sơ đồ tư duy.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia như sau: ( đã làm ở nhà)
Nhóm 1,3: Nội dung trọng tâm chương VI
Nhóm 2,4: Nội dung trọng tâm chương VII
- GV chiếu sơ đồ tư duy của 4 nhóm. Gv chọn ngẫu nhiên 2 nhóm trình bày 2 nội dung chương VI, VII
+ Mỗi Nhóm cần cử một đại diện lên bảng trình bày về sơ đồ của nhóm mình.
+ Các nhóm khác lắng nghe và cho ý kiến nhận xét.
- GV quan sát, nhận xét bài làm của HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu nhóm, trả lời câu hỏi.
- GV quan sát hỗ trợ, hướng dẫn. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm  
	Ôn tập kiến thức đã học trong chương VI. VII
- Các sơ đồ tư duy các nhóm.
- Các nhóm có thể sử dụng để tham khảo.
Chương VI:
+ Luỹ thừa, logarit
+ Hàm số mũ và hàm số lôgarit
+ Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit
Chương VI:
+ Hai đường thẳng vuông góc
+Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
+ Phép chiếu vuông góc. Hai mặt phẳng vuông góc
+Khoảng cách
+Thể tích


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập tự luận
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi tự luận:
Bài 1. Giải các bất phương trình sau:


a)			b) 





Bài 2.	Nhắc lại rằng, độ  của một dung dịch được tính theo công thức trong đó  là nồng độ  của dung dịch đó tính bằng mol/L. Nồng độ  trong dung dịch cho biết độ acid của dung dịch đó. 
		1. Dung dịch acid A có độ pH bằng 1,9 ; dung dịch B có độ pH bằng 2,5. Dung dịch nào có độ acid cao hơn và cao hơn bao nhiêu lần





	2. Nước cất có nồng độ  là . Nước chảy từ một vòi nước có độ  từ  đến  thì có độ acid cao hay thấp hơn nước cất.  
Câu 3. Cho hình thoi [image: ] tâm [image: ] có cạnh [image: ] và có [image: ]. Trên đurờng thẳng vuông góc với mặt phẳng [image: ] tại [image: ] lấy điểm [image: ] sao cho [image: ].
a) Chứng minh tam giác [image: ] là tam giác vuông và [image: ] vuông góc với [image: ].
b) Chứng minh: [image: ]; [image: ].
c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng [image: ] và [image: ].

- GV tổ chức cho HS hoạt động thực hiện nhóm đôi làm bài Bài 1,2; cá nhân làm bài 3
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Câu hỏi nhóm đôi: HS lên bảng trình bày, các HS chú ý sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
Kết quả: 
Câu 1. Giải các bất phương trình sau:


a)			b) 
Lời giải

a) Điều kiện : .

Khi đó, do cơ số  nên bất phương trình đã cho trở thành

.

Vậy nghiệm của bất phương trình là .

b) Điều kiện : .

Khi đó, do cơ số  nên bất phương trình đã cho trở thành

.

Kết hợp với điều kiện (*), ta được nghiệm của bất phương trình là .
	
Câu 2. Lời giải:

     1.   + Dung dịch Axit A có có nồng độ nồng độ  là

			

+ Dung dịch Axit B có có nồng độ nồng độ  là

			


	+ Do nên dung dịch A có độ axit cao hơn và cao hơn gấp  lần.

Như vậy độ tỉ lệ nghịch với độ axit

2. Độ của nước cất là :

	.
Do 7>6,7 nên nước chảy từ vòi có nồng độ axit cao hơn nước cất.
Câu 3. Cho hình thoi [image: ] tâm [image: ] có cạnh [image: ] và có [image: ]. Trên đurờng thẳng vuông góc với mặt phẳng [image: ] tại [image: ] lấy điểm [image: ] sao cho [image: ].
a) Chứng minh tam giác [image: ] là tam giác vuông và [image: ] vuông góc với [image: ].
b) Chứng minh: [image: ]; [image: ].
c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng [image: ] và [image: ].
Lời giải
[image: ]
a) Hai tam giác [image: ] và [image: ] có [image: ] chung và [image: ] nên chúng bằng nhau
Do đó [image: ], suy ra tam giác [image: ] vuông tại [image: ].
Mặt khác: [image: ]
Như vậy: [image: ] 
b) Gọi [image: ] là trung điểm của [image: ].
Vì [image: ] nên [image: ]. 
Và [image: ] nên [image: ]. Ta suy ra [image: ] là góc giữa hai mặt phẳng [image: ] và [image: ].
Trong tam giác vuông [image: ], ta có:
[image: ]
Trong tam giác vuông cân [image: ], ta có [image: ]
Như vậy: [image: ] do đó tam giác [image: ] vuông tại [image: ]
Hay [image: ].
Chứng minh tương tư, ta cũng có: [image: ].
c) Ta có: [image: ] [image: ] là đường vuông góc chung của [image: ] và [image: ].

Như vậy: .
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
· Hoàn thành các bài tập trong SBT
· Chuẩn bị thi giữa gì II.


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: BÀI 28. BIẾN CỐ HỢP, BIẾN CỐ GIAO, BIẾN CỐ ĐỘC LẬP
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11
Thời gian thực hiện: (03 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
Nhận biết các khái niệm biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập.
Diễn đạt được bằng lời khái niệm biến cố hợp, biến cố giao.
Xác định được biến cố hợp, biến cố giao là tập con của không  gian mẫu.
Xác định được hai biến cố độc lập hay không độc lập.
2. Về năng lực: 
- Năng lực tư duy và lập luận Toán học: Trong trong các  bài tập và ví dụ.
- Năng lực mô hình hóa Toán học: Trong các bài toán thực tế, biêu đồ Ven.
- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học: Trong các lời giải của các bài tập.
- Năng lực giao tiếp Toán học: Trong các ví dụ, bài tập.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện để học Toán: Sử dụng máy tính cầm tay.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trách nhiệm, cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập.
-  Có thế giới quan khoa học
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Kế hoạch bài dạy, SGK, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu, …
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1.
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung: Bài toán mở đầu:
Trong một cuộc khảo sát về mức sống của người Hà Nội, người khảo sát chọn ngẫu nhiên một gia đình ở Hà Nội. Xét các biến cố sau: 

	 “Gia đình có tivi”;

	 “Gia đình có máy vi tính”;

	 “Gia đình có tivi hoặc máy vi tính”;

	 “Gia đình có cả tivi và máy vi tính”;

	 “Gia đình có tivi hoặc máy vi tính nhưng có cả hai thiết bị trên”;

	 “Gia đình không có cả tivi và máy vi tính”.
	Các biến cố trên rõ ràng có mối liên hệ với nhau. Chúng ta có thể mô tả các mối liên hệ đó một cách cô đọng, súc tích bằng các khái niệm và các kí hiệu toán học được không?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên yêu cầu học sinh Hãy quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi:

	Thực hiện
	- HS quan sát đọc nội dung HĐ1.
- HS tìm câu trả lời.
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS : 
+ Nêu được một mối quan hệ các tập hợp dựa vào kiến thức phép toán về tập hợp lớp 10
+ Huy động các kiến thức đã học để 

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
I. Biến cố hợp
Hoạt động 2.1. Khái niệm biến cố hợp
a) Mục tiêu: Học sinh nhận biết được biến cô hợp.
b) Nội dung: 
HĐ1. Một tổ trong lớp 11A có 10 học sinh. Điểm kiểm tra học kì I của 10 bạn này ở hai môn Toán và Ngữ văn được cho như sau:

	                                                         
                                      Môn
Tên học sinh
	
Toán 
	
Ngữ văn

	Bảo
	7
	6

	Dung
	5
	9

	Định
	5
	6

	Lan
	8
	7

	Long
	6
	8

	Hương
	9
	7

	Phúc 
	8
	6

	Cường
	8
	9

	Tuấn
	4
	5

	Trang
	10
	8




Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ. Xét các biến cố sau:

	 “Học sinh đó được điểm giỏi môn Ngữ văn”;

	 “Học sinh đó được điểm giỏi môn Toán”;

	 “Học sinh đó được điểm giỏi môn Ngữ văn hoặc điểm giỏi môn Toán”.

Câu 1. Mô tả không gian mẫu và các tập con  của không gian mẫu.

Câu 2. Tìm .
.c) Sản phẩm: 
Câu trả lời của học sinh
Khái niệm biến cố hợp
	






Cho  và  là hai biến cố. Biến cố: “ hoặc  xảy ra” được gọi là biến cố hợp của  và , kí hiệu .




Biến cố hợp của  và  là tập con  của không gian mẫu .
	[image: ]


d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	Quan sát HĐ 1  sách giáo khoa và trả lời câu hỏi 

Câu 1. Mô tả không gian mẫu và các tập con  của không gian mẫu.

Câu 2. Tìm .
Từ đó nêu khái niệm về biến cố hợp

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.


	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện cặp báo cáo, các cặp còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 2.2. Luyện tập  về biến cố hợp
a) Mục tiêu: Vận dụng để tìm biến cố hợp
b) Nội dung: 


VD1. 	Một hộp đựng 15 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 15. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi  là biến cố “Số thẻ ghi trên tấm thẻ là số lẻ”;  là biến cố “Số thẻ ghi trên tấm thẻ là số nguyên tố:”.
a) Mô tả không gian mẫu.


b) Nêu nội dung của biến cố hợp . Hỏi  là tập con nào của không gian mẫu?
Lời giải

a) Không gian mẫu .

b)  là biến cố “Số ghi trên tấm thẻ là số lẻ hoặc là số nguyên tố”.


Ta có , .

Vậy .
Luyện tập 1. Một tổ trong lớp 11B có 4 học sinh nữ là Hương, Hồng Dung, Phương và 5 học sinh nam là Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến, Hải. Trong giờ học, các giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ đó lên bảng để kiểm tra bài. 
Xét các biến cố sau: 

 “Học sinh đó là một bạn nữ”

 “Học sinh đó có tên bắt đầu là chữ cái H”.
a) Mô tả không gian mẫu.


b) Nêu nội dung của biến cố hợp . Gọi  là tập con nào của không gian mẫu.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

a) Không gian mẫu { Hương, Hồng Dung, Phương, Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến, Hải}.

b)  là biến cố “Học sinh là nữ hoặc có tên bắt đầu chữa H”.
Ta có 

{ Hương, Hồng Dung, Phương}.

{ Hương, Hồng, Hoàng, Hải}.

Vậy { Hương, Hồng Dung, Phương, Hoàng, Hải }.

. 
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh hoạt động nhóm 4 người;
	Chuyển giao
	Học sinh thực theo nhóm 4 người  đọc ví dụ 1 và thực hiện luyện tập 1
Một tổ trong lớp 11B có 4 học sinh nữ là Hương, Hồng Dung, Phương và 5 học sinh nam là Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến, Hải. Trong giờ học, các giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ đó lên bảng để kiểm tra bài. 
Xét các biến cố sau: 

 “Học sinh đó là một bạn nữ”

 “Học sinh đó có tên bắt đầu là chữ cái H”.
a) Mô tả không gian mẫu.


b) Nêu nội dung của biến cố hợp . Gọi  là tập con nào của không gian mẫu.
Thực hiện cá nhân trong  5 phút
Thống nhất trong nhóm 3 phút

	Thực hiện
	* Học sinh quan sát nêu ví dụ 1 và rút ra cách thực hiện ví dụ 1.
Học sinh làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
Mong đợi


	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	




Tiết 2. 
II. Biến cố giao
Hoạt động 1. Hình thành khái niệm biến cố giao
a) Mục tiêu: Học sinh nhận biết được biến cô giao.
b) Nội dung: 
HĐ1. Một tổ trong lớp 11A có 10 học sinh. Điểm kiểm tra học kì I của 10 bạn này ở hai môn Toán và Ngữ văn được cho như sau:

	                                                         
                                      Môn
Tên học sinh
	
Toán 
	
Ngữ văn

	Bảo
	7
	6

	Dung
	5
	9

	Định
	5
	6

	Lan
	8
	7

	Long
	6
	8

	Hương
	9
	7

	Phúc 
	8
	6

	Cường
	8
	9

	Tuấn
	4
	5

	Trang
	10
	8




Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ. Xét các biến cố sau:

	 “Học sinh đó được điểm giỏi môn Ngữ văn”;

	 “Học sinh đó được điểm giỏi môn Toán”;

: “Học sinh đó được điểm giỏi môn Ngữ văn và điểm giỏi môn Toán”.

Câu 1.  Mô tả tập ,  Tập D  có là tập  con của không gian mẫu không?


Câu 2.  Tìm ,  so sánh tập  và tập D
Từ đó nêu định nghĩa về biến cố giao.
c) Sản phẩm: 
Câu trả lời của học sinh
Khái niệm biến cố hợp
	






Cho  và  là hai biến cố. Biến cố: “ Cả  và  đều xảy ra” được gọi là biến cố giao của  và , kí hiệu .




Biến cố giao của  và  là tập con  của không gian mẫu .
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d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	Quan sát HĐ 2  sách giáo khoa và trả lời câu hỏi 

Câu 1.  Hỏi  là tập con nào của không gian mẫu?

Câu 2.  Tìm .
Từ đó nêu khái niệm về biến cố giao

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.


	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện cặp báo cáo, các cặp còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 2. Luyện tập  về biến cố giao
a) Mục tiêu: Vận dụng để tìm biến cố giao
b) Nội dung: 
Học sinh đọc VD2 để hiểu cách tìm biến cố giao và sau đó áp dụng làm luyện tập 2






Luyện tập 2. Một hộp đựng  tấm thẻ cùng loại được đánh số từ  đến . Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Xét các biến cố : "Số ghi trên tấm thẻ là số chia hết cho "; Q: "Số ghi trên tấm thẻ là số chia hết cho ".
a) Mô tả không gian mẫu.




b) Nội dung của biến cố giao  là gì? Mỗi biến cố , ,  là tập con nào của không gian mẫu?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

a) Không gian mẫu { 1;2;3;4;5;…;25}.


b)  là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số chia hết cho và cho 6"; 
Ta có 





Vậy 

. 
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh hoạt động nhóm 4 người;
	Chuyển giao
	Học sinh thực theo nhóm 4 người  đọc ví dụ 2 và thực hiện luyện tập 2






Một hộp đựng  tấm thẻ cùng loại được đánh số từ  đến . Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Xét các biến cố : "Số ghi trên tấm thẻ là số chia hết cho "; Q: "Số ghi trên tấm thẻ là số chia hết cho ".
a) Mô tả không gian mẫu.




b) Nội dung của biến cố giao  là gì? Mỗi biến cố , ,  là tập con nào của không gian mẫu?
Thực hiện cá nhân trong  5 phút
Thống nhất trong nhóm 3 phút

	Thực hiện
	* Học sinh quan sát nêu ví dụ 2 và rút ra cách thực hiện ví dụ 2.
Học sinh làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
Mong đợi

a) Không gian mẫu { 1;2;3;4;5;…;25}.


b)  là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số chia hết cho và cho 6"; 
Ta có 





Vậy 

. 

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 3: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng biến cô hợp và giao vào giải bài tập thực tế.
b) Nội dung: 






BT 8.1. Một hộp đựng  tấm thẻ cùng loại được đánh số từ  đến . Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ và quan sát số ghi trên thẻ. Gọi  là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ nhỏ hơn ";  là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số nguyên tố".
a) Mô tả không gian mẫu.


b) Mỗi biến cố  và  là tập con nào của không gian mẫu?
BT 8.3. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong trường em. Xét hai biến cố sau:

: "Học sinh đó bị cận thị";

: "Học sinh đó học giỏi môn Toán".



Nêu nội dung của các biến cố   và .
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận nhóm 4 người.
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
- GV đề nghị HS nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
- GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
- Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	




Tiết 3. 
III. Biến cố độc lập
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Gợi mở vào định nghĩa biến cố độc lập.
b) Nội dung: 
HĐ3. Hai bạn Minh và Sơn, mỗi người gieo đồng thời một con xúc xắc cân đối, đồng chất. Xét hai biến cố sau:

: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bạn Minh gieo là số chẵn";


: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bạn Sơn gieo là số chia hết cho ".




Việc xảy ra hay không xảy ra biến cố  có ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố  không? Việc xảy ra hay không xảy ra biến cố  có ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố  không?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh (hoặc kết quả hoạt động của cặp)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện HĐ3 
* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các cặp.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các cặp 

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện HS báo cáo, các HS còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


Từ đó hình thành khái niệm biến cố độc lập
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới: Biến cố độc lập
a) Mục tiêu: Nêu được biến cố độc lập và lấy được vi dụ
b) Nội dung:  Nêu được định nghĩa biến cố độc lập và lấy ví dụ
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh


ĐN biến cố độc lập: Cặp biến cố  và  được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh làm việc cá nhân
	Chuyển giao
	* GV tổ chức hoạt động cho HS làm việc cá nhân.
*  Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên chuẩn hóa kiến thức, từ đó giới thiệu về định nghĩa biến cố độc lập.

	Thực hiện
	- HS thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn 

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện HS báo cáo, các HS còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Bước đầu biết vận dụng giải quyết bài tập liên quan đến biến cố đối.
b) Nội dung: 
Luyện tâp 3. Trở lại tình huống trong HĐ3. Xét hai biến cố sau:

: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bạn Minh gieo là số nguyên tố";


: "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bạn Sơn gieo là số chia hết cho  ".


Hai biến cố  và  độc lập hay không độc lập?
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh


Nếu  xảy ra:  


Nếu  không xảy ra:  


Nếu  xảy ra:  


Nếu  không xảy ra:  


Vậy 2 biến cố và độc lập
d) Tổ chức thực hiện: Làm việc theo nhóm đôi 
	Chuyển giao
	* GV đề nghị hs nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
* GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	* HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
* Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng Định lý côsin vào giải quyết các bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: 





BT 8.4. Có hai chuồng nuôi thỏ. Chuồng  có  con thỏ đen và  con thỏ trắng. Chuồng II có  con thỏ trắng và  con thỏ đen. Từ mỗi chuồng bắt ngẫu nhiên ra một con thỏ. Xét hai biến cố sau:

: "Bắt được con thỏ trắng từ chuồng I";

: "Bắt được con thỏ đen từ chuồng II".


Chứng tỏ rằng hai biến cố  và  độc lập.




BT 8.5. Có hai chuồng nuôi gà. Chuồng I có  con gà mái và  con gà trống. Chuồng II có  con gà mái và  con gà trống. Bắt ngẫu nhiên một con gà của chuồng I để đem bán rồi dồn các con gà còn lại của chuồng I vào chuồng II. Sau đó bắt ngẫu nhiên một con gà của chuồng II. Xét hai biến cố sau:

: “Bắt được con gà trống từ chuồng I”;

: “Bắt được con gà mái từ chuồng II”.


Chứng tỏ rằng hai biến cố  và  không độc lập.
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh.
BT 8.4. 


Nếu  xảy ra:  


Nếu  không xảy ra:  


Nếu  xảy ra:  


Nếu  không xảy ra:  


Vậy 2 biến cố và độc lập
BT 8.5.




Nếu  xảy ra:  Chuồng I có 9 con gà mái và 2 con gà trống. Sau khi bắt một con gà trống từ chuồng I và dồn số gà đó sang chuồng II thì chuồng II có  con gà mái và gà trống vậy 




Nếu  không xảy ra:  Chuồng I có 8 con gà mái và 3  con gà trống. Sau khi bắt một con gà trống từ chuồng I và dồn số gà đó sang chuồng II thì chuồng II có  con gà mái và gà trống vậy 
Vậy xác suất của F thay đổi phụ thuộc vào E sảy ra hay không xảy ra
Vậy biến cố E, F không độc lập
d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận cặp đôi, theo nhóm.
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
- GV đề nghị HS nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
- GV yêu cầu học sinh vẽ hình minh họa
- GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
- Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	




KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: BÀI 29: CÔNG THỨC CỘNG XÁC SUẤT
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11
Thời gian thực hiện: (03 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Tính xác suất của biến cố hợp của hai biến cố xung khắc bằng cách  sử dụng công thức cộng xác suất.
- Tính xác suất của biến cố hợp của hai biến cố bất kì bằng cách sử dụng công thức cộng xác suất và phương pháp tổ hợp.
2. Về năng lực: 
- Năng lực tư duy và lập luận Toán học: Trong giải các hoạt động, ví dụ và luyện tập
- Năng lực mô hình hóa Toán học: Trong các bài toán thực tế.
- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học: Trong các lời giải của các bài tập.
- Năng lực giao tiếp Toán học: Trong ví dụ, bài tập.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện để học Toán: Sử dụng máy tính cầm tay.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ, tích cực xây dựng bài.
- Trách nhiệm, cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Kế hoạch bài dạy, SGK, phấn, thước kẻ, máy chiếu, …
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1.
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo tình huống để học sinh tiếp cận bài học, tạo tâm thế học tập cho học sinh.
b) Nội dung: Tình huống mở đầu
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao: GV nêu tính huống mở đầu và đặt câu hỏi
- Thực hiện: HS suy nghĩ và thảo luận bạn cùng bàn
- Báo cáo, thảo luận: HS giơ tay trả lời
- Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: GV nhận xét, đánh giá và dẫn dắt học sinh vào bài mới
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
	I. Công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc
Hoạt động 2.1: Biến cố xung khắc
a) Mục tiêu: Học sinh nắm được khái niện hai biến cố xung khắc
b) Nội dung: 
H1: GV yêu cầu học sinh làm HĐ1. Cho biết biến cố A và B xung khắc khi nào?
H2: GV yêu cầu học sinh làm Ví dụ 1: SGK  trang 73
H3: GV yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm làm Luyện tập 1: SGK
Lời giải: Hai biến cố E và F không xung khắc vì nếu chọn được bạn thích cả môn cầu lông và môn bóng đá thì cả E và F đều xảy ra
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
Biến cố A và biến cố B được gọi là xung khắc nếu A và B không đồng thời xảy ra.

Hai biến cố A và B xung khắc khi và chỉ khi 

d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	- GV  yêu cầu học sinh làm H1 
- GV hướng dẫn học sinh thực hiện Ví dụ 1
- GV yêu cầu học sinh trao đổi theo cặp đôi cùng bàn thực hiện H3: Luyện tập 1

	Thực hiện
	- HS tìm câu trả lời
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn HS

	Báo cáo thảo luận
	- Gọi 1 HS đứng tại chỗ trả lời HĐ1. Gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- Gọi 1 HS lên bảng trình bày Luyện tập 1. 
- HS còn lại theo dõi và nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 2.2: Công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc 
a) Mục tiêu: Học sinh biết được công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc và áp dụng làm bài tập đơn giản.
b) Nội dung: 
H1: GV yêu cầu học sinh làm HĐ2. 
H2: GV yêu cầu học sinh làm Ví dụ 2
H3: GV yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm làm Luyện tập 2
Lời giải:
Xét các biến cố A: "Chọn được cả hai quả cẩu màu xanh",
B: "Chọn được cả hai quả cå̉u màu đỏ”. 



Biến cố  : "Hai quả cẩ có cùng màu" là biến cố hợp của  và . 



Hai biến cố  và  là xung khắc nên .



Do đó .


Do đó 

Vậy .
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì 
d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	- GV  yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân làm H1
- GV hướng dẫn học sinh thực hiện Ví dụ 2
- GV yêu cầu học sinh trao đổi theo nhóm 4 người thực hiện H3

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ và đưa ra câu trả lời
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn HS

	Báo cáo thảo luận
	- GV gọi HS lên bảng trinh bày kết quả.
- HS còn lại theo dõi và nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



Tiết 2
II. Công thức cộng xác suất
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Gợi mở vào công thức cộng xác suất.
b) Nội dung: HĐ3
Gợi ý: 



Ý a)  là tỉ lệ học sinh học khá môn Ngữ văn.  là tỉ lệ học sinh học khá môn Toán.  là tỉ lệ học sinh học khá cả môn Ngữ văn và môn Toán.

 là tỉ lệ học sinh học khá môn Ngữ văn hoặc học khá môn Toán.


Ý b) Vì hai biến cố  và  không xung khắc.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc HĐ3 và suy nghĩ trả lời 

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS hoạt động cá nhân
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	- Gọi 4 hs lên bảng trình bày câu trả lời. Các học sinh khác theo dõi và nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới: Công thức cộng xác suất
a) Mục tiêu: Biết và giải thích được công thức cộng xác suất
b) Nội dung: Công thức cộng xác suất

Cho hai biến cố A và B. Khi đó ta có: 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận theo nhóm bàn hai học sinh.
-  Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên chuẩn hóa kiến thức, từ đó giới thiệu về công thức cộng xác suất.

	Thực hiện
	- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 
- Học sinh suy nghĩ rút ra công thức cộng xác suất và giải thích được.

	Báo cáo thảo luận
	- GV gọi đại diện 1 nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: HS vận dụng được công thức cộng xác suất vào bài toán đơn giản.
b) Nội dung: Luyện tập 3
Lời giải:

Xét các biến cố  : "Học sinh đó thích môn Bóng đá", 
B: "Học sinh đó thích môn Bóng bàn”.


Biến cố E: "Học sinh đó thích ít nhất một trong hai môn Bóng đá hoặc Bóng bàn" là biến cố hợp của  và .
Theo công thức cộng:



Ta có .
Thay vào ta được:


c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Làm việc theo nhóm đôi 
	Chuyển giao
	* GV đề nghị hs nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
* GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	* HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
* Thảo luận theo nhóm 4 người

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


4. Hoạt động 4: Vận dụng
	a) Mục tiêu: Vận dụng công thức cộng xác xuất vào giải quyết các bài toán thực tiễn.
  b) Nội dung: Giải quyết bài toán trong tình huống mở đầu
Lời giải:

Theo công thức xác suất của biến cố đối: 

Theo công thức cộng xác suất ta có: 

Do đó:
Dữ liệu bài toán cho ta:
$


Thay giá trị của  và  vào ta được:




Vậy xác suất để người đó không mắc cả bệnh tim và bệnh huyết áp là 0,85 . Điểu đó có nghĩa là có  dân cư trên 50 tuổi của tỉnh  không có cả bênh tim và bênh huyết áp.
  c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh.
  d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận cặp đôi, theo nhóm.
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
- GV đề nghị HS nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
- GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
- Thảo luận theo nhóm 6 người

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



Tiết 3: Luyện tập
1. Hoạt động 1: Hệ thống kiến thức
a) Mục tiêu: HS nhớ lại công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc và công thức cộng xác suất
  b) Nội dung: 

Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì 

Cho hai biến cố A và B. Khi đó ta có: 
	c) Sản phẩm : Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao: GV gấp sách vở viết ra giấy nháp trong vòng 2 phút
- Thực hiện: HS viết vào giấy
- Báo cáo, thảo luận: GV thu giấy ngẫu nhiên 5 học sinh chấm điểm.
- Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: GV nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức
2. Hoạt động 2: Luyện tập
Hoạt động 2.1: Luyện tập quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc
a) Mục tiêu: Luyện tập quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc.
b) Nội dung: 


Bài tập 8.6. Gọi  là biến cố: “Bạn Sơn lấy được viên bi xanh và bạn Tùng lấy được viên bi xanh",  là biến cố: "Bạn Sơn lấy được viên bi đỏ và bạn Tùng lấy được viên bi xanh".




Biến cố: "Bạn Tùng lấy được viên bi xanh" chính là biến cố . Do  và  xung khắc nên .



Mổi kết quả có thể là một bộ  trong đó  là viên bi bạn Sơn chọn;  là viên bi bạn Tùng chọn.





 có 14 cách chọn.  có 13 cách chọn. Do đó theo quy tắc nhân số bộ  là . Vậy .

+ Tính  :
Bạn Sơn có 8 cách chọn được viên bi xanh. Bạn Tùng có 7 cách chọn được viên bi xanh.


Do đó . Vậy .

+ Tính  :
Bạn Sơn có 6 cách chọn được viên bi đỏ. Bạn Tùng có 8 cách chọn được viên bi xanh


Do đó . Vậy .

Vậy .
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận cặp đôi, theo nhóm.
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
- GV đề nghị HS nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
- GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
- Thảo luận theo nhóm 6 người

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



Hoạt động 2.2: Luyện tập quy tắc cộng xác suất cho hai biến cố bất kì và quy tắc tính xác xuất của biến cố đối.
a) Mục tiêu: Luyện tập quy tắc cộng xác suất cho hai biến cố bất kì và quy tắc tính xác xuất của biến cố đối.
b) Nội dung: 


Bài tập 8.7. Gọi  là biến cố: "Bạn đó thích nhạc cổ điến";  là biến cố: "Bạn đó thích nhạc trẻ"; AB là biến cố: "Bạn đó thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ".


Ta có , suy ra .


 , suy ra  .


, suy ra   .


Ý a) Gọi  là biến cố: “Bạn đó thích nhạc cổ điển hoặc nhạc trẻ”. Ta có .

Vậy .




Ý b) Gọi  là biến cố: "Bạn đó không thích cả nhạc cổ điển lẫn nhạc trẻ”. Khi đó  là biến cố đới của . Vậy .


Bài tập 8.8. Gọi  là biến cố: "Hộ đó nuôi chó";  là biến cố: "Hộ đó nuôi mèo".
AB là biến cố: "Hộ đó nuôi cả chó và mèo". Ta có:


, suy ra .


, suy ra  .



Ý a) Gọi E là biến cố: "Hộ đó nuôi chó hoặc nuôi mèo". Ta có .

Vậy .



Ý b) Gọi  là biến cớ: "Hộ đó không nuôi cả chó và mèo".  là biến cố đối của biến cố .

Vậy .




Bài tập 8.9. Gọi  là biến cố: "Người đó mua sách  là biến cố: "Người đó mua sách  ". Ta có: .





Ý a) Gọi  là biến cố: "Người đó mua ít nhắt một trong hai sách  hoặc  ", khi đó . Vậy .





Ý b) Gọi  là biến cố: "Người mua đó không mua cả sách  và sách . là biến cố đối của biến cố . Vậy .




Bài tập 8.10. Chọn ngấu nhiên một giáo viên môn Toán THPT của tỉnh . Ta tính xác suất để giáo viên đó không tham khảo cả hai bộ sách giáo khoa  và . đó tham khảo bộ sách giáo khoa .

Ta có .



Gọi  là biến cố: "Giáo viên đó không tham khảo cả hai bộ sách giáo khoa  và  ”.

Biến cố đới  : "Giáo viên đó tham khảo hoặc bộ sách giáo khoa A hoặc bộ sách giáo

Theo công thức xác suất của biến cố đối ta có .

Theo công thức cồng xác suất ta có .

Do do .


Thay giá trị của  và  vào ta được







Vậy xác suất để giáo viên đó không tham khảo cả hai bộ sách giáo khoa  và  là 0,095 . Suy ra 9,5\% giáo viên môn Toán các trường THPT của tỉnh  không tham khảo cả hai bộ sách giáo khoa  và .
         c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận cặp đôi, theo nhóm.
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
- GV đề nghị HS nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
- GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
- Thảo luận theo nhóm 6 người

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	




KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: CÔNG THỨC NHÂN CHO HAI BIẾN CỐ ĐỘC LẬP
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11
Thời gian thực hiện: (02 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Hiểu được phương pháp tính xác suất của biến cố giao của hai biến cố độc lập bằng cách sử dụng công thức nhân xác suất và sơ đồ hình cây.
2. Về năng lực: 
- Năng lực tư duy và lập luận Toán học: Nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề.
- Năng lực mô hình hóa Toán học: Trong các bài toán thực tế.
- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học: Trong các lời giải của các bài tập.
- Năng lực giao tiếp Toán học: Trong công thức, ví dụ, bài tập.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện để học Toán: Sử dụng máy tính cầm tay.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trách nhiệm, cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập.
- Có thế giới quan khoa học.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Kế hoạch bài dạy, SGK, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1. Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung: Hãy quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi:
[image: ]
Tại vòng chung kết của một đại hội thể thao, vận động viên An thi đấu môn Bắn súng, vận động viên Bình thi đấu môn Bơi lội.


Biết rằng xác suất giành huy chương của vận động viên An và vận động viên Bình tương ứng là  và . Hỏi xác suất để cả hai vận động viên đạt huy chương là bao nhiêu?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên trình chiếu hình ảnh

	Thực hiện
	- HS quan sát.
- HS tìm câu trả lời.

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Giáo viên dẫn dắt vào bài mới. 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
a) Mục tiêu: Học sinh tiếp cận công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập thông qua việc thực hiện hoạt động 1
b) Nội dung: 

Nếu hai biến cố A và B độc lập với nhau thì . Công thức này gọi là công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện HĐ1
HĐ1. Có hai hộp đựng các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Hộp I có 6 quả màu trắng và 4 quả màu đen. Hộp II có 1 quả màu trắng và 7 quả màu đen. Bạn Long lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp I, bạn Hải lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Xét các biến cố sau:

“Bạn Long lấy được quả bóng màu trắng”;

 “Bạn Hải lấy được quả bóng màu đen”;

a) So sánh .


b) So sánh và .

	Thực hiện
	- Học sinh tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.




Gợi ý: a) Dễ thấy . Tính ; , suy ra . 

b) Ta có .

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức.	


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Bước đầu biết tính xác suất của biến cố giao của hai biến cố độc lập bằng cách sử dụng công thức nhân xác suất và sơ đồ hình cây.
b) Nội dung: 


Luyện tập 1. Các bạn học sinh lớp 11D làm thí nghiệm gieo hạt loại hạt giống A và B. Xác suất để hai loại hạt giống A và B nảy mầm tương ứng là  và . Giả sử việc nảy mầm của hạt A và hạt B độc lập với nhau. Dùng sơ đồ hình cây, tính xác suất để:
a) Hạt giống A nảy mầm còn hạt giống B không nảy mầm;
b) Hạt giống A không nảy mầm còn hạt giống B nảy mầm;
c) ít nhất có một trong hai loại hạt giống nảy mầm.


Gợi ý: Gọi A là biến cố: "Hạt A nảy mầm";  là biến cố: "Hạt  nảy mầm”. Ta có sơ đồ hình cây như sau:



[image: ]
. Ta có hai biến cố  và  độc lập.







a) Biến cố: "Hạt  nảy mầm, hạt  không nảy mầm" là biến cố .
Vậy .
b) Biến cố: "Hạt A không nảy mầm, hạt  nảy mầm" là biến cố .
Vậy .

c) Biến cố: “Có ít nhất một trong hai hạt nảy mầm” là biến cố . Vậy

	
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Làm việc theo nhóm đôi 
	Chuyển giao
	* GV đề nghị học sinh nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
* GV hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ hình cây.
* GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	* HS nghiên cứu ví dụ 1, suy nghĩ đưa ra lời giải LT1
* Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.
- GV chữa chuẩn. 	


Tiết 2. Vận dụng
1. Hoạt động 1: Nghiên cứu ví dụ 2
a) Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu cách vận dụng công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập để giải bài toán thực tế.
b) Nội dung: 



Ví dụ 2. Số liệu thống kê tại một vùng cho thấy trong các vụ tai nạn ô tô có  người tử vong, người không thắt dây an toàn và có  người không thắt dây an toàn và tử vong. Chứng tỏ rằng việc không thắt dây an toàn khi lái xe và nguy cơ tử vong khi gặp tai nạn có liên quan với nhau.
Giải
Chọn ngẫu nhiên một người đã bị tai nạn ô tô.
Gọi A là biến cố “Người đó đã tử vong”. B là biến cố “ Người đó đã không thắt dây an toàn”.
Khi đó, AB là biến cố “ Người đó không thắt dây an toàn và đã tử vong”



Ta có ; . Suy ra .

Mặt khác .



Vì  nên hai biến cố  và  không độc lập.
Vậy việc không thắt dây an toàn khi lái xe có liên quan tới nguy cơ tử vong khi gặp tai nạn.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên yêu cầu học sinh đọc ví dụ 2 và trả lời câu hỏi sau:

Câu hỏi: Tại sao để Chứng tỏ rằng việc không thắt dây an toàn khi lái xe và nguy cơ tử vong khi gặp tai nạn có liên quan với nhau ta lại cần chứng minh ?

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc theo cặp trả lời câu hỏi.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn. 

	Báo cáo thảo luận
	* Học sinh đứng tại chỗ trả lời, học sinh khác theo dõi, phản biện.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- GV chữa chuẩn. 


2. Hoạt động 2: Luyện tập
a) Mục tiêu: bước đầu biết vận dụng công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập để giải bài toán thực tế.
b) Nội dung: 
Luyện tập 2. Để nghiên cứu mỗi liên hệ giữa thói quen hút thuốc với bệnh viêm phổi, nhà nghiên cứu chọn một nhóm 5000 người đàn ông. Với mỗi người trng nhóm, nhà nghiên cứu kiểm tra xem họ có nghiện thuốc lá và có bệnh viêm phổi hay không. Kết quả được thống kê trong bảng sau:
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Từ bảng thống kê trên, hãy chứng tỏ việc nghiện thuốc là và mắc bệnh viêm phổi có liên quan với nhau.



Gợi ý: Tương tự ví dụ 2, để chứng tỏ việc nghiện thuốc là và mắc bệnh viêm phổi có liên quan với nhau, ta cần chứng minh hai biến cố  và  không độc lập, tức là chỉ ra 
Lời giải: 


Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm 5000 người đang xét. Xét các biến cố sau:
A: "Người đó nghiện thuốc lá",
 : "Người đó mắc bệnh viêm phỗi".
Khi đó  là biến cố: "Người đó nghiện thuốc lá và mắc bệnh viêm phổi".
Số người nghiện thuốc lá là:

	
Số người mắc bệnh viêm phổi là:

	

Số người nghiện thuốc lá và mắc bệnh viêm phổi là 752.
Ta có ;




Vậy hai biến cố  và  không độc lập. Do đó ta kết luận việc nghiện thuốc lá và mắc bệnh viêm phổi có liên quan với nhau.
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Làm việc theo nhóm 3-4 người
	Chuyển giao
	* GV đề nghị HS nêu cách làm và trình bày lời giải.
* GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	* HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
* Thảo luận theo nhóm 3-4 người

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- GV chữa chuẩn. 	


3. Hoạt động 3: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập để giải bài toán thực tế.
b) Nội dung: 
Bài 8.12. Một thùng đựng 60 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 60. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong thùng. Xét hai biến cố sau : 
A : ‘‘ Số ghi trên tấm thẻ là ước của 60’’ và B :‘‘ Số ghi trên tấm thẻ là ước của 48’’. Chứng tỏ rằng A và B là hai biến cố độc lập.
Lời giải:
a) 






Ta có .
. Suy ra
.
b) Ta có .
.
Do đó hai biến cố  và  không độc lập.
            Bài 8.13. Có hai túi đựng các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Túi I có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ. Túi II có 10 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Tính xác Suất để :
a) Hai viên bi được lấy có cùng màu xanh;
b) Hai viên bi được lấy có cùng màu đỏ ;
c) Hai viên bi được lấy có cùng màu;
d) Hai viên bi được lấy không cùng màu.
Lời giải
















a) Gọi  là biến cố: "Hai viên bi lấy ra cùng màu xanh". Gọi  là biến cố: "Viên bi lấy ra từ túi I có màu xanh",  là biến cố: "Viên bi lấy ra từ túi II có màu xanh".
Ta có . Hai biến cố  và  độc lập nên .
Dễ thấy . Suy ra .
b) Gọi  là biến cố: "Hai viên bi lấy ra cùng màu đỏ". Gọi  là biến cố: "Viên bi lấy ra từ túi  có màu đỏ",  là biến cố: "Viên bi lấy ra từ túi II có màu đỏ".
Ta có . Hai biến cố  và  độc lập nên

	









c) Gọi  là biến cố: "Hai viên bi lấy ra cùng màu". Ta có . Hai biến cố  và  xung khắc nên .
Vậy .
d) Gọi  là biến cố: "Hai viên bi lấy ra không cùng màu". Ta có .
Vây .
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận cặp đôi, theo nhóm.
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
- GV đề nghị HS nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết 
- GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải.

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
- Thảo luận theo nhóm đôi

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- GV chữa chuẩn. Đối với các bài tập còn lại trong SGK GV có thể gợi ý học sinh về nhà làm và báo cáo trong tiết sau.	



BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VIII
Tiết theo PPCT: ….
                         Thời gian thực hiện: Ngày   /  /2023 lớp ….
        Môn: TOÁN                      
I. Mục tiêu: Về Kiến thức, Kỹ năng: 
- Ghi nhớ các khái niệm biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập, biến cố xung khắc.
- Ghi nhớ Công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc
- Ghi nhớ Công thức cộng xác suất
- Ghi nhớ Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập
2. Về phẩm chất: Trung thực, trách nhiệm với bản thân
II. Thiết bị dạy học và học liệu: Sách giáo khoa; Phiếu học tập
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Củng cố kiến thức cơ bản của chương VIII
a) Mục tiêu: Ghi nhớ các khái niệm biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập. Các công thức tính xác suất biến cố
b) Nội dung: 
Trình bày lại khái niệm biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập. Các công thức tính xác suất (công thức cộng; công thức nhận)
c) Sản phẩm: Trình bày kết quả ra giấy
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1 (Chuyển giao nhiệm vụ học tập)
Giáo viên đưa ra yêu cầu (ghi các nội dung kiến thức nêu trên ra giấy, thời gian thực hiện 5 phút)
Học sinh trình bày theo ghi nhớ cá nhân ra giấy.
Bước 2 (Thực hiện nhiệm vụ học tập): HS thực hiện cá nhân theo yêu cầu được giao, GV giám sát học sinh thực hiện.
Bước 3 (Báo cáo, thảo luận) HS nộp toàn bộ sản phẩm cá nhân và tự hoàn thiện lại lần nữa ra vở.
Bước 4 (Kết luận, nhận định, hợp thức hóa kiến thức) GV rà soát nhanh và đưa ra định hướng học tập.
	










Cho  và  là hai biến cố. Biến cố: “ hoặc  xảy ra” được gọi là biến cố hợp của  và , kí hiệu . Biến cố hợp của  và  là tập con  của không gian mẫu .











Cho  và  là hai biến cố. Biến cố: “ Cả  và  đều xảy ra” được gọi là biến cố giao của  và , kí hiệu . Biến cố giao của  và  là tập con  của không gian mẫu .




Biến cố  và biến cố  được gọi là xung khắc nếu  và  không đồng thời xảy ra.



Hai biến cố  và  xung khắc khi và chỉ khi .
Công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc



Nếu  và  là hai biến cố xung khắc thì 
Công thức cộng xác suất



Cho hai biến cố  và . Khi đó, ta có: 
Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập

Nếu hai biến cố A và B độc lập với nhau thì . Công thức này gọi là công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập.


2. Hoạt động 2: Luyện tập giải toán
a) Mục tiêu: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về xác suất giải các bài toán trắc nghiệm và tự luận cuối chương VIII
b) Nội dung: (Tùy theo đối tượng lựa chọn đủ hoặc một số bài)
A. TRẮC NGHIỆM
Sử dụng dữ kiện sau để trả lời câu hỏi trong các Bài 8.16 , 8.17
Một hộp đựng 20 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ 
trong hộp. Gọi A là biến cố : ‘‘ Rút được tấm thể ghi số chẵn lớn hơn 9’’ ; B là biến cố : ‘‘ Rút được tấm thể ghi số không nhỏ hơn 8 và không lớn hơn 15’’

8.16 (NB).	Số phần tử của  là 




A. .	B. .	C. .	D. .

8.17 (NB).	Số phần tử của  là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Sử dụng dữ kiện sau để trả lời câu hỏi trong các Bài 8.18 , 8.19
Tại một cuộc hội thảo quốc tế có 50 nhà khoa học trong đo có 31 người thành thạo tiếng Anh, 
21 người thành thạo tiếng Pháp và 5 người thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu 
Nhiên một người hội thảo. 
8.18 (TH).	Xác suất để người được chọn thành thạo ít nhất một trong hai thứ tiếng Anh hay tiếng pháp là




A. .	B. .	C. .	D. .
8.19 (TH).	Xác suất để người được chọn không thành thạo cả hai thứ tiếng Anh hay tiếng pháp là




A. .	B. .	C. .	D. .
Sử dụng dữ kiện sau để trả lời câu hỏi trong các Bài 8.20 , 8.21
Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 23 học sinh thích bóng chuyền, 18 học sinh thích bòng rổ, 
26 học sinh thích bóng chuyền hoặc bóng rổ hoặc cả hai. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp.
8.20 (VD).	Xác suất để chọn được học sinh không thích cả bóng chuyền và bóng rổ là




A. .	B. .	C. .	D. .
8.21 (VD).	Xác suất để chọn được học sinh thích bóng chuyền và không thích bóng rổ là




A. .	B. .	C. .	D. .
B. TỰ LUẬN
8.22 (NB).	Hai vận động viên bắn súng A và B mỗi người bắng một viên đạn vào tấm bia một cách độc lập. Xét các biến cố sau:
M: “Vận động viên A bắn trúng vòng 10”
N: “Vận động viên B bắn trúng vòng 10”
Hãy biểu diễn các biến cố sau theo biến cố M và N:
· C: “ Có ít nhất một vận động viên bắn trúng vòng 10”;
· D: “ Cả hai vận động viên bắn trúng vòng 10”;
· E: “ Cả hai vận động viên bắn đều không bắn trúng vòng 10”;
· F: “ Vận động viên A bắn trúng và vận động viên B không bắn trúng vòng 10”;
· G: “ Chỉ có duy nhất một vận động viên bắn trúng vòng 10 ”.
8.23 (TH).	Một đoàn khách du lịch gồm 31 người, trong đó có 7 người đến từ Hà Nội, 5 người đến từ Hải Phòng. Chọn ngẫu nhiên một người trong đoàn. Tính xác suất để người đó đến từ Hà Nội hoặc đến từ Hải Phòng.
8.24 (VD).	Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất liên tiếp hai lần. Xét các biến cố sau:
· A: “ Ở lần gieo thứ nhất, số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 1”;
· B: “ Ở lần gieo thứ hai , số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 2”;
· C: “ Tổng số chấm xuất hiện trên con xúc xắc ở hai lần gieo là 8”;
· D: “ Tổng số chấm xuất hiện trên con xúc xắc ở hai lần gieo là 7”
Chứng tỏ rằng các cặp biến cố A và C; B và D không độc lập.


8.25 (VD).	Hai chuyến bay của hai hãng hàng không X và Y, hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để chuyến bay của hãng X và hãng Y khởi hành đúng giờ tương ứng là  và . Dùng sơ đồ hình cây, tính xác suất để:
a) Cả hai chuyến bay khởi hành đúng giờ;
b) Chỉ có duy nhât một trong hai chuyển bay khởi hành đúng giờ
c) Có ít nhật một trong hai chuyến bay khởi hành đúng giờ.
c) Sản phẩm: 
[image: ][image: ][image: ]d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1 ( Chuyển giao nhiệm vụ học tập) Với những bài tập TN học sinh lựa chọn phương án đúng và giải thích vắn tắt cho phương án lựa chọn.
Với những bài tự luận học sinh cần trình bày rõ lời giải cho từng bài.
Bước 2 (Thực hiện nhiệm vụ học tập): HS thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của GV. GV theo dõi và hỗ trợ học sinh yếu (nếu cần)
Bước 3 (Báo cáo, thảo luận) Với bài tập TN (học sinh đứng tại chỗ trình bày, tranh luận); Với bài tập TL học sinh lên bảng trình bày, thuyết minh lời giải, tổ chức trao đổi
Bước 4 (Kết luận, nhận định, hợp thức hóa kiến thức) GV theo dõi và chuẩn hóa kiến thức
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập
- Xây dựng sơ đồ kiến thức cho toàn bộ nội dung đã học và các dạng toán thường gặp.
- Nhận xét về ý thức học tập của học sinh, tuyên dương học sinh tích cực.
------------------------------------------------

CHƯƠNG IX. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11
Thời gian thực hiện: (02 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Nhận biết một số bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm.
- Nhận biết định nghĩa đạo hàm.
- Biết cách tính đạo hàm của hàm số tại 1 điểm thuộc đồ thị bằng định nghĩa. 
- Nhận biết ý nghĩa hình học của đạo hàm, biết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại 1 điểm thuộc đồ thị. 
2. Về năng lực: 
- Năng lực mô hình hóa Toán học: Trong vận dụng định nghĩa đạo hàm vào giải quyết một số bài toán thực tiển.
- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học: Trong lời giải của bài tập tính đạo hàm của một số hàm đơn giản bằng định nghĩa, thiết lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm thuộc đồ thị và một số bài tập khác.
- Năng lực giao tiếp Toán học: Trong các định lý, ví dụ, bài tập.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện để học Toán: Sử dụng máy tính cầm tay.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trách nhiệm, cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập.
-  Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- GV: Chuẩn bị thông tin vể một số mô hình thực tế liên quan đến ứng dụng của đạo hàm (vận tốc tức thời, cường độ tức thời, hệ số góc của tiếp tuyến,...), phẩn mểm/video minh hoạ cho sự thay đổi vị trí của cát tuyến dần đến vị trí tiếp tuyến tương ứng của một đồ thị, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu, …

- HS: Ôn lại kiến thức và kĩ năng tính giới hạn của hàm số, đặc biệt là kĩ năng khử dạng vô định  Xem lại các khái niệm vận tốc, điện lượng, phương trình chuyển động của vật rơi tự do đã được học trong Vật lí.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1.
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung: GV nêu các tình huống
	Tình huống1: Nếu một quả bóng được thả rơi tự do từ đài quan sát trên sân thượng của toà nhà Landmark 81 (Thành phố Hồ Chí Minh) cao 461,3 m xuống mặt đất. 
	CH 1: Có tính được vận tốc của quả bỏng khi nó chạm đất hay không? (Bỏ qua sức cản không khí).
Tình huống 2: Quan sát các hình ảnh (máy chiếu)
[image: SÃºng báº¯n tá»�c Ä�á»� vÃ  khÃ¡i niá»�m Ä�áº¡o hÃ m]         [image: Description: Image result for một số chuyển động có vận tốc rất lớn]




CH2: Vận tốc của xe, của vận động viên tại các thời điểm khác nhau có bằng nhau không? Có tính được vận tốc tại thời điểm  cụ thể được không?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên trình chiếu hình ảnh

	Thực hiện
	- HS quan sát.
- HS tìm câu trả lời.
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS : 
+ Biết được một số tình huống thực tế.
+ Mong muốn tìm cách giải quyết các vấn đề trong các câu hỏi được đưa ra.
- Lưu ý: GV chỉ cần nêu tình huống để kích thích nhu cầu học tập của HS, chưa yêu cầu HS giải quyết ngay. Khi HS tiếp thu đủ lượng tri thức toán học cần thiết trong bài thì sẽ quay lại giải quyết.

	Báo cáo thảo luận
	HS suy nghĩ và trả lời các câu hỏi.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1.  MỘT SỐ BÀI TOÁN DẪN ĐẾN KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM 
a) Mục tiêu: Nhận biết khái niệm vận tốc tức thời của một vật chuyển động thẳng, nhận biết khái niệm cường độ tức thời trong Vật lí.
b) Nội dung: Thực hiện HĐ1, HĐ2.

c) Sản phẩm:  Giới hạn dạng  dẫn đến khái niệm đạo hàm trong Toán học.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	HĐ1
H1?  Tính vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t0 đến t.

H2?  Giới hạn  cho ta biết điều gì?
HĐ2


H1?  Tính cường độ trung bình của dòng điện trong khoảng thời gian từ  đến .

H2?  Giới hạn  cho ta biết điều gì?

	Thực hiện
	- HS làm việc cặp đôi theo bàn.
- Tìm câu trả lời cho các câu hỏi ở HĐ1, HĐ2

	Báo cáo thảo luận
	 Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 


- Chốt kiến thức:  Nhiều bài toán trong Vật lí, Hóa học, Sinh học,... đưa đến việc tìm giới hạn dạng  ở đó  là một hàm số đã cho. Giới hạn trên dẫn đến một khái niệm quan trọng trong Toán học, đó là khái niệm đạo hàm.


Hoạt động 2.2.  ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ TẠI MỘT ĐIỂM
a) Mục tiêu: Biết KN và các bước tính đạo hàm của hàm số tại 1 điểm. Tính được đạo hàm của  hàm số đơn giản tại 1 điểm bằng định nghĩa.
b) Nội dung: 



- KN: Cho hàm số  xác định trên khoảng  và điểm .

Nếu tồn tại giới hạn hữu hạn 





thì giới hạn đó được gọi là đạo hàm của hàm số  tại điểm , kí hiệu bởi  (hoặc , tức là


- Các bước tính đạo hàm của hàm số  tại điểm :

1. Tính .


2. Lập và rút gọn tỉ số  với .

3. Tìm giới hạn .
c) Sản phẩm: Tính được đạo hàm tại 1 điểm của hàm số đơn giản.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm 4.
	Chuyển giao
	H1? Nêu KN đạo hàm của hàm số tại 1 điểm.
H2?: Các bước tính đạo hàm của hàm số tại 1 điểm.
*  Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên chuẩn hóa kiến thức.
*GV chia lớp thành các nhóm (4 HS / 2 bàn) và quy định thứ tự các nhóm từ 1 đến hết. Giao nhiệm vụ cho các nhóm: Dựa vào các bước tính đạo hàm của hàm số tại 1 điểm và tham khảo VD1  để thực hiện NV.


NV1(Nhóm lẻ): Tính đạo hàm của hàm số  tại điểm .


NV2 (Nhóm chẵn): Tính đạo hàm của hàm số  tại điểm 

	Thực hiện
	- Học sinh nghiên cứu SGK và trả lời các câu hỏi.
- Học sinh nghiên cứu VD1 (SGK) và làm việc theo nhóm giải quyết các NV1, NV2.
Mong đợi
NV1:


NV2:



	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức. 	



Hoạt động 2.3. ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ TRÊN MỘT KHOẢNG
a) Mục tiêu: Học sinh biết KN đạo hàm của hàm số trên 1 khoảng.
b) Nội dung: 


HĐ3. Tính đạo hàm  tại điểm  bất kì trong các trường họp sau:


a)  (c là hằng số);			b) .





KN: Hàm số  được gọi là có đạo hàm trên khoảng  nếu nó có đạo hàm  tại mọi điểm  thuộc khoảng đó, kí hiệu là .


Ví dụ 2. Tìm đạo hàm của hàm số , với  là hằng số.



Chú ý. Nếu phương trình chuyển đợng của vật là  thì  là vận tốc tức thởi của vật tại thời điểm .
Ví dụ 3. 	Giải bài toán trong tình huống mở đầu.
Luyện tập 2. Tính đạo hàm của các hàm số sau:




a) ;			b)  (với ,  là hằng số).
c) Sản phẩm: KN đạo hàm của hàm số trên 1 khoảng. 
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh hoạt động cá nhân và thảo luận cặp đôi.
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu HS thực hiện HĐ3 (Hoạt động cá nhân)
- H?: nêu KN đạo hàm của hàm số trên 1 khoảng?
- GV: yêu cầu HS nghiên cứu VD2 và kết luận về đạo hàm của hàm số trong HĐ3 trên 1 khoảng.
- GV: yêu cầu thực hiện VD3 (HĐ cặp đôi) thông qua các bước sau:
+ Bước 1: Viết phương trình chuyển động (mô hình hoá bài toán).
+ Bước 2: Tính đạo hàm của phương trình chuyển động để có biểu thức tính vận tốc (sử dụng ý nghĩa cơ học của đạo hàm).
+ Bước 3: Vật chạm đất khi quãng đường vật đi được bằng độ cao ban đầu của vật. Từ đó tính ra thời gian và vận tốc của vật khi chạm đất.
- GV yêu cầu HS củng cố kĩ năng tính đạo hàm của hàm số trên 1 khoảng thông qua phần Luyện tập 2.

	Thực hiện
	- Thực hiện các yêu cầu của GV.
- HS làm việc cá nhân hoặc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	  HS đại diện các nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức.



- Lưu ý: Kĩ năng tính đạo hàm không khác gì khi tính đạo hàm tại một điểm cụ thể. Điểu khác biệt ở đây chỉ là kết quả sẽ phụ thuộc vào điểm  và khi   thay đổi ta sẽ được một hàm số, gọi là đạo hàm của hàm số  đã cho.	



3. Hoạt động 3: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà
- Nhắc lại KN đạo hàm của hàm số tại 1 điểm, trên 1 khoảng và cách tính đạo hàm của hàm số.
- NV về nhà: giải bài tập 9.1, 9.2, 9.4.


Tiết 2. 
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Xác định hệ số góc của đường thẳng đi qua 2 điểm cho trước.
b) Nội dung: 


Cho đường thẳng  . Xác định k biết đường thẳng d đi qua 2 điểm .
c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động nhóm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- Giáo viên hướng dẫn học sinh các viết PT đường thẳng đi qua 2 điểm cho trước, sử dụng phương pháp cộng đại số để xác định k.
- GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời.
- HS làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	 Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức và dẫn dắt HS vào HĐ4.



2. Hoạt động 2: Ý NGHĨA HÌNH HỌC CỦA ĐẠO HÀM
Hoạt động 2.1.  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
a) Mục tiêu: Nhận biết tiếp tuyến của đồ thị hàm số.
b) Nội dung: Thực hiện HĐ4.
c) Sản phẩm:  Mối liên hệ giữa hệ số góc của tiếp tuyến và đạo hàm của hàm số tại 1 điểm.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	




H1? Đường thẳng đi qua hai điểm ,  được gọi là một cát tuyến của đồ thị  (H9.3). Tìm hệ số góc  cảu cát tuyến .



H2? Khi   thì vị trí của điểm  trên đồ thị  thay đổi như thế nào?






H3? Nếu điểm  di chuyển trên  tới điểm  mà  có giới hạn hữu hạn  thì có nhận xét gì về vị trí giới hạn của cát tuyến 
   H4? NX về mối liên hệ giữa hệ số góc của tiếp tuyến và đạo hàm của hàm số tại 1 điểm?


Luyện tập 3. Tìm hệ số góc của tiếp tuyến của parabol  tại điểm có hoành độ  .

	Thực hiện
	- HS làm việc cặp đôi theo bàn.
- Tìm câu trả lời cho các câu hỏi.

	Báo cáo thảo luận
	 Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.



- Chốt kiến thức:  Hệ số góc tiếp tuyến của đò thị hàm số  tại điểm   là đạo hàm .



Hoạt động 2.2.  Phương trình tiếp tuyến
a) Mục tiêu: Biết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại 1 điểm thuộc đồ thị.
b) Nội dung: Thực hiện HĐ5.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh làm việc theo nhóm (4 học sinh).
	Chuyển giao
	* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm.
*  Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên chuẩn hóa kiến thức, từ đó giới thiệu về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại 1 điểm.

	Thực hiện
	- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.





- Chốt kiến thức: Nếu hàm số  có đạo hàm tại điểm  thì phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm  là , trong đó .



3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Củng cố kĩ năng viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại một điểm, tình huống tương tự Ví dụ 5.


b) Nội dung: Viết phương trình tiếp tuyến của parabol  tại điểm có hoành độ .
			Lời giải





Ta có . Do đó, hệ số góc của tiếp tuyến là  . Ngoài ra, ta có  nên phương trình tiếp tuyến cần tìm là  hay .
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Làm việc cá nhân./ 
	Chuyển giao
	* GV đề nghị hs nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
* GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	* HS suy nghĩ đưa ra lời giải.

	Báo cáo thảo luận
	 * 2 HS thuộc 2 đối tượng học lực khác nhau cùng lên bảng trình bày LG.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chính xác hóa lời giải.	



4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng ý nghĩa hình học của đạo hàm vào giải quyết các bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: 


Người ta xây một cây cầu vượt giao thông hình parabol nối hai điểm có khoảng cách là m (H.9.4). Độ dốc của mặt cầu không vượt quá  (độ dốc tại một điểm được xác định bởi góc giữa phương tiếp xúc với mặt cầu và phương ngang như Hình 9.5). Tính chiều cao giới hạn từ đỉnh cầu đến mặt đường (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất). 
	[image: ]
	[image: ]


Lời giải






Gợi ý. Chọn hệ trục  sao cho   là trung điểm , tia  trùng với tia  tia  hướng lên trên (nhui hình vẽ).
[image: ]



Khi đó  Gọi chiều cao giới hạn của cầu là  suy ra đỉnh cầu có tọa độ  


Ta tìm được phương trình parabol của cầu là  


Theo cách làm của Ví dụ 2, ta có . Suy ra hệ số góc xác định độ dốc của mặt cầu là


 .



Do đó . Vì độ dốc của cầu không quá  nên ta có.
Vậy chiều cao giới hạn từ đỉnh cầu tới mặt đường là 17,6 m.
d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận theo nhóm (4HS).
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu học sinh vẽ hình minh họa

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ đưa ra lời giải. 
- GV giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- Thảo luận theo nhóm 4 HS.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chuẩn hóa lời giải.	



5. Hoạt động 5: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà
- Nhắc lại phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại 1 điểm thuộc đồ thị.
- BTVN: 9.3, 9.5.



KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11
Thời gian thực hiện: (02 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Biết công thức đạo hàm của một số hàm số sơ cấp cơ bản: hàm lũy thừa với số mũ nguyên dương, hàm căn thức bậc hai, hàm lượng giác, hàm số mũ, hàm số lôgarit.
- Biết công thức tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương các hàm số.
- Hiểu công thức tính đạo hàm của hàm số hợp.
2. Về năng lực: 
- Năng lực tư duy và lập luận Toán học: Trong xây dựng công thức tính đạo hàm.
- Năng lực mô hình hóa Toán học: Trong các bài toán thực tế.
- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học: Trong các lời giải của các bài tập.
- Năng lực giao tiếp Toán học: Trong các định lý, ví dụ, bài tập.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện để học Toán: Sử dụng máy tính cầm tay.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trách nhiệm, cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập.
-  Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Kế hoạch bài dạy, SGK, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu, phần mềm GSP…
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1.
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, gây được hứng thú và gợi động cơ với nội dung bài học.
b) Nội dung: GV nêu tình huống, kích thích nhu cầu học tập của học sinh:
	





Một vật được phóng theo phương thẳng đứng lên trên từ mặt đất với vận tốc ban đầu . Trong vật lí, ta biết rằng khi bỏ qua sức cản của không khí, độ cao  so với mặt đất (tính bằng mét) của vật tại thời điểm  (giây) sau khi ném được cho bởi công thức sau: . Trong đó  là vận tốc ban đầu của vật,  là gia tốc rơi tự do. Hãy tính vận tốc của vật khi nó đạt độ cao cực đại và khi nó chạm đất. 
	[image: ]


Câu 1: Công thức tính vận tốc của vật? 

Câu 2: Công thức chiều cao  so với mặt đất (tính bằng mét) của vật tại thời điểm 

 (giây) có thể được mô tả bởi hàm số như thế nào? Hình dáng đồ thị hàm số?
Câu 3: Vật đạt độ cao cực đại ứng với t bằng bao nhiêu?
Câu 4: Vật chạm đất ứng với t bằng bao nhiêu? 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	* Giáo viên trình chiếu hình ảnh

	Thực hiện
	- HS quan sát.
- HS tìm câu trả lời, tuy nhiên sẽ khó để giải quyết câu hỏi 2.
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS : 
+ Huy động các kiến thức đã học trong vật lí về vận tốc của chuyển động.
+ Nêu được hình dáng đồ thị hàm cố mô tả chiều cao của vật là Parabol có bề lõm quay xuống dưới, từ đó tìm được thời gian khi vật đạt độ cao cực đại (Đỉnh của (P)) …
+ Kích thích học sinh tò mò tìm các yếu tố để tính được vận tốc của vật khi nó đạt độ cao cực đại và khi nó chạm đất.

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP

Hoạt động 2.1.1. Đạo hàm của hàm số 




a) Mục tiêu: Học sinh tính đạo hàm của hàm số  trong trường hợp  và các kết quả đã biết ở Bài 31 với , từ đó khái quát hóa thành công thức tính đạo hàm của hàm số .
b) Nội dung: 

HĐ1. Nhận biết đạo hàm của hàm số 


a) Tính đạo hàm của hàm số  tại điểm  bất kì. 

b) Dự đoán công thức đạo hàm của hàm số .
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và nội dung kiến thức cần đạt:



Hàm số  có đạo hàm trên  và .
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh hoạt động cá nhân; thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	* GV HD học sinh thực hiện HĐ1 thông qua các câu hỏi:


H1: Tính đạo hàm của hàm số  tại điểm  bất kì. 


H2: Nhắc lại kết quả đạo hàm sau:  và 

H3: Dự đoán công thức đạo hàm của hàm số ?

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cá nhân, sau đó cặp đôi theo bàn thống nhất kết quả.

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



Hoạt động 2.1.2. Đạo hàm của hàm số 

a) Mục tiêu: Học sinh tính được đạo hàm của hàm số  bằng định nghĩa, hiểu ví dụ.
b) Nội dung: 


HĐ2. Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số  tại điểm . 



Ví dụ 1: Tính đạo hàm của hàm số  tại các điểm  và .
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và nội dung kiến thức:



+ Hàm số  có đạo hàm trên khoảng  và .



+ Ví dụ 1: Tính đạo hàm của hàm số  tại các điểm  và .
Lời giải




Với mọi , ta có . Do đó  và . 
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi.
	Chuyển giao
	* GV HD học sinh thực hiện HĐ2 thông qua hệ thống câu hỏi:
H1: Nêu các bước để tính đạo hàm bằng định nghĩa?

H2: Áp dụng tính đạo hàm của hàm số  bằng định nghĩa?

*  Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, giáo viên chuẩn hóa kiến thức, chốt công thức tính đạo hàm của hàm số .
* GV chia lớp thành 4 nhóm (4 tổ) và giao nhiệm vụ cho các nhóm:


Nhóm 1 + 3: Tính đạo hàm của hàm số  tại các điểm .


Nhóm 2 + 4: Tính đạo hàm của hàm số  tại các điểm .

	Thực hiện
	* Học sinh làm việc theo nhóm lần lượt giải quyết các câu hỏi.
Mong đợi:
Nhóm 1+2:



Với mọi , ta có . Do đó .
Nhóm 3+4:



Với mọi , ta có . Do đó . 

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức.


Hoạt động 2.2. Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương
a) Mục tiêu: Học sinh khám phá quy tắc tính đạo hàm của tổng trong một trường hợp cụ thể. Giới thiệu quy tắc tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương của hai hàm số.
b) Nội dung:
Học sinh thực hiện: HĐ3. Nhận biết quy tắc đạo hàm của tổng


a) Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số  tại điểm  bất kì.


b) So sánh:  và . 
Từ đó



Giả sử các hàm số ,  có đạo hàm trên khoảng . Khi đó


 	; 		; 


   	; 	. 
HS nêu được Chú ý 
· Quy tắc đọa hàm của tổng, hiệu có thể áp dụng cho tổng, hiệu của hai hay nhiều hàm số. 
· 

Với  là một hằng số, ta có: . 
· 
Đạo hàm của hàm số nghịch đảo: . 
Ví dụ 2. Tính đạo hàm của các hàm số sau: 


a) ; 		b) . 
Ví dụ 3. 	Giải bài toán trong tình huống mở đầu. 
c) Sản phẩm: Công thức tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương.



Giả sử các hàm số ,  có đạo hàm trên khoảng . Khi đó


 	; 		; 


   	; 	. 
Chú ý 
· Quy tắc đọa hàm của tổng, hiệu có thể áp dụng cho tổng, hiệu của hai hay nhiều hàm số. 
· 

Với  là một hằng số, ta có: . 
· 
Đạo hàm của hàm số nghịch đảo: . 
Ví dụ 2. Tính đạo hàm của các hàm số sau: 


a) ; 		b) . 
Lời giải

a) Ta có: . 

. 

. 

b) Với mọi , ta có: 



	. 
Ví dụ 3. 	Giải bài toán trong tình huống mở đầu. 
Lời giải

Phương trình chuyển động của vật là . 


Vận tốc của vật tại thời điểm  được cho bởi công thức . 


Vật đạt được độ cao cực đại tại thời điểm , tại đó vận tốc bằng . 


Vật chạm đất tại thời điểm  mà  nên ta có: 


 (oại) và .

	Khi chạm đất, bận tốc của vật là .


	Dấu âm của  thể hiện độ cao của vật giảm với vận tốc  (tức là chiều chuyển động của vật ngược với chiều dương đã chọn).
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi; hoạt động nhóm lớn;
	Chuyển giao
	GV nêu nội dung bài toán trong HĐ3 nhận biết quy tắc tính đạo hàm của tổng.


H1: Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số  tại điểm  bất kì?


H2: So sánh:  và ?


H3: Giả sử các hàm số  có đạo hàm tren khoảng . Kết hợp sách giáo khoa tr89, hãy điền vào chỗ trống:



	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời.
- HS làm việc cặp đôi theo bàn HĐ3 và Ví dụ 2.
- HS thảo luận nhóm (2 bàn/1 nhóm) thực hiện Ví dụ 3. GV hỗ trợ hướng dẫn hs tìm lời giải thông qua các bước:
B1: + Tìm phương trình chuyển động của vật?


       + Công thức vận tốc  tại thời điểm  của vật?


B2: Vật đạt độ cao cực đại tại thời điểm  từ đó tính 




B3: Vật chạm đất tại thời điểm , khi đó chiều cao . Tìm ? Từ đó tính 
(GV HD học sinh giải thích dấu âm trong kết quả của vận tốc tại thời điểm vật chạm đất).

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức, yêu cầu học sinh học thuộc và ghi nhớ các công thức.


Hoạt động 2.3. Đạo hàm của hàm số hợp.
Hoạt động 2.3.1. Khái niệm hàm số hợp.
a) Mục tiêu: Học sinh hiểu khái niệm hàm số hợp.
b) Nội dung: 








GV đưa ra bài toán: Diện tích của một chiếc đĩa kim loại hình tròn bán kính được cho bởi . Bán kính  thay đổi theo nhiện độ  của chiếc đĩa, tức là . Khi đó, diện tích của chiếc đĩa phụ thuộc nhiệt độ . Ta nói  là hàm số hợp của hàm số  với . 
GV dẫn dắt:
	







Giả sử là hàm số xác định trên khoảng , có tập giá trị chứa trong khoảng và  là hàm số xác định trên khoảng . Hàm số  được gọi là hàm số hợp của hàm số  với . 
	[image: ]



Ví dụ 4. 	Biểu diễn hàm số  dưới dạng hàm số hợp.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và nội dung kiến thức:
	







Giả sử là hàm số xác định trên khoảng , có tập giá trị chứa trong khoảng và  là hàm số xác định trên khoảng . Hàm số  được gọi là hàm số hợp của hàm số  với . 
	[image: ]



Ví dụ 4. 	Biểu diễn hàm số  dưới dạng hàm số hợp.
Lời giải



Hàm số  là hàm số hợp của hàm số  với . 
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân; cặp đôi.
	Chuyển giao
	







GV nêu vấn đề và dẫn dắt: Giả sử là hàm số xác định trên khoảng , có tập giá trị chứa trong khoảng và  là hàm số xác định trên khoảng . Hàm số  được gọi là hàm số hợp của hàm số  với .

H1: Biểu diễn hàm số  dưới dạng hàm số hợp?
H2: Mỗi bàn sẽ tự lấy 1 ví dụ về hàm số hợp?

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cá nhân và cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức về hàm số hợp.


Hoạt động 2.3.2. Đạo hàm của hàm số hợp
a) Mục tiêu: Học sinh biết quy tắc tính đạo hàm của hàm số hợp.
b) Nội dung: 
HS thực hiện: HĐ4. Nhận biết quy tắc đạo hàm của hàm số hợp


Cho các hàm số và . 


a) Viết công thức của hàm số hợp  theo biến .


b) Tính và so sánh:  và 










Từ đó tìm được: Nếu hàm số  có đạo hàm  tại  và  hàm số  có đạo hàm  tại  thì hàm số hợp  có đạo hàm  tại là .

Ví dụ 5. Tính đạo hàm của hàm số . 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và nội dung kiến thức:










Nếu hàm số  có đạo hàm  tại  và  hàm số  có đạo hàm  tại  thì hàm số hợp  có đạo hàm  tại là .

Ví dụ 5. 	Tính đạo hàm của hàm số . 
Lời giải



Đặt  thì  và . 

Theo công thức đạo hàm của hàm số hợp, ta có: 

Vậy đạo hàm của hàm số đã cho là 
Trong thực hành, ta thường trình bày ngắn gọn như sau:


d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cặp đôi.
	Chuyển giao
	

* GV đặt vấn đề HD học sinh thực hiện HĐ4. Nhận biết quy tắc đạo hàm của hàm số hợp: Cho các hàm số và . 


H1: Viết công thức của hàm số hợp  theo biến ?


H2: Tính  và ?


H3: So sánh  và ?

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức về công thức tính đạo hàm hàm số hợp.


3. Hoạt động 3: Luyện tập
Hoạt động 3.1. Luyện tập tính đạo hàm tổng, hiệu, tích, thương
a) Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng công thức tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương vào giải bài tập.
b) Nội dung:
Luyện tập 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau: 


a) ; 	b) .
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh:
Luyện tập 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau: 


a) ; 	b) .
			Lời giải
a) 


b) 



d) Tổ chức thực hiện: Làm việc theo nhóm (2 bàn/1 nhóm)
	Chuyển giao
	* GV đề nghị hs nêu cách giải, công thức áp dụng của từng phần và lời giải chi tiết.
* GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	* HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
* Thảo luận theo nhóm đã phân công.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kết quả.


Hoạt động 3.2. Luyện tập tính đạo hàm hàm số hợp.
a) Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng công thức tính đạo hàm của hàm số hợp vào giải bài tập.
b) Nội dung:
Luyện tập 2. Tính đạo hàm của các hàm số sau:


	a) ; 	b) .
         c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh:
Luyện tập 2. Tính đạo hàm của các hàm số sau:


	a) ; 	b) .
			Lời giải

a) 


b) 
d) Tổ chức thực hiện: Làm việc theo nhóm (2 bàn/1 nhóm)
	Chuyển giao
	* GV đề nghị hs nêu cách giải, công thức áp dụng của từng phần và lời giải chi tiết.
* GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	* HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
* Thảo luận theo nhóm đã phân công.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kết quả.


Tiết 2. 
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Ôn tập, củng cố lại các nội dung đã học. Tạo không khí thoải mái khi vào bài học mới.
b) Nội dung: 
* Chơi trò chơi: “AI NHANH HƠN NÀO”
+ GV: chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 viên phấn, trong vòng 3 – 5 phút các nhóm truyền tay nhau viên phấn để viết “những công thức cần nhớ đã được học trong tiết trước” lên bảng. Nhóm nào viết nhanh và chính xác nhất sẽ có phần thưởng. Lưu ý: mỗi một lần lên bảng và mỗi một học sinh chỉ được viết 1 công thức.


c) Sản phẩm: Kết quả hoạt động của học sinh, mong đợi:


d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	+ GV phổ biến trò chơi, luật chơi.
+ GV phân công chủ trò (1 hs bất kì).

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm (nếu cần).

	Báo cáo thảo luận
	- HS làm việc theo nhóm, các thành viên lần lượt lên bảng ghi công thức

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức. Dẫn dắt vào bài mới.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
* ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Hoạt động 2.1. Đạo hàm của hàm số 

a) Mục tiêu: Học sinh xây dựng được công thức tính đạo hàm của hàm số . Tính được đạo hàm hàm số hợp của hàm số lượng giác.
b) Nội dung:

* HS thực hiện: HĐ 5. Xây dựng công thức tính đạo hàm của hàm số 


a) Với , biến đổi hiệu thành tích. 



b) Sử dụng đẳng thức giới hạn  và kết quả của câu a, tính đạo hàm của hàm số  tại điểm  bằng định nghĩa. 



* Từ đó nêu được:  Hàm số  có đạo hàm trên  và . 




               Đối với hàm số hợp , với , ta có: * HS thực hiện: Ví dụ 6. Tính đạo hàm của hàm số . 

* HS tiếp tục thực hiện: Luyện tập 3. Tính đạo hàm của hàm số . 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và nội dung kiến thức cần đạt:



* Hàm số  có đạo hàm trên  và . 



* Đối với hàm số hợp , với , ta có: . 

Ví dụ 6. Tính đạo hàm của hàm số . 
Lời giải

Ta có: 

Luyện tập 3. Tính đạo hàm của hàm số .
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh làm việc theo nhóm (6-7 học sinh).
	Chuyển giao
	
* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm: Xây dựng công thức tính đạo hàm của hàm số  thông qua các câu hỏi:


H1: Với , biến đổi hiệu thành tích. 



H2: Sử dụng đẳng thức giới hạn  và kết quả của câu a, tính đạo hàm của hàm số  tại điểm  bằng định nghĩa. 


H3: Từ công thức đạo hàm . Nêu công thức tính đạo hàm hàm số hợp ?

* GV yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi tính đạo hàm 

* GV yêu cầu học sinh luyện tập củng cố khắc sâu kiến thức: Tính đạo hàm hàm số ?

	Thực hiện
	- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận, nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 

- Chốt kiến thức về đạo hàm của hàm số .



Hoạt động 2.2. Đạo hàm của hàm số 

a) Mục tiêu: Học sinh xây dựng được công thức tính đạo hàm của hàm số . Tính được đạo hàm hàm số hợp của hàm số lượng giác.
b) Nội dung:

* Học sinh thực hiện HĐ 6. Xây dựng công thức tính đạo hàm của hàm số 


		Bằng cách viết , tính đạo hàm của hàm số 
* Từ đó nêu được: 



Hàm số  có đạo hàm trên  và . 



		Đối với hàm số hợp , với , ta có: . 

* HS thực hiện: Ví dụ 7. Tính đạo hàm của hàm số . 

* HS thực hiện : Luyện tập 4. Tính đạo hàm của hàm số . 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và nội dung kiến thức:



* Hàm số  có đạo hàm trên  và . 



* Đối với hàm số hợp , với , ta có: . 

Ví dụ 7. 	Tính đạo hàm của hàm số . 
Lời giải

Ta có: 

Luyện tập 4. Tính đạo hàm của hàm số . 
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh làm việc cặp đôi; theo nhóm (6-7 học sinh).
	Chuyển giao
	
* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm: Xây dựng công thức tính đạo hàm của hàm số  thông qua các câu hỏi:


H1: Bằng cách viết , tính đạo hàm của hàm số ? (ADCT tính đạo hàm hàm số hợp)


H2: Từ công thức đạo hàm . Nêu công thức tính đạo hàm hàm số hợp ?

* GV yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi tính đạo hàm 

* GV yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm (6-7 học sinh) luyện tập củng cố khắc sâu kiến thức: Tính đạo hàm hàm số ? 

	Thực hiện
	- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận, nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 

- Chốt kiến thức về đạo hàm của hàm số .




Hoạt động 2.3. Đạo hàm của hàm số  và 


a) Mục tiêu: Học sinh xây dựng được công thức tính đạo hàm của hàm số  và . Tính được đạo hàm hàm số hợp của hàm số lượng giác. 
b) Nội dung:


* Học sinh thực hiện HĐ 7. Xây dựng công thức tính đạo hàm của hàm số  và 


a) Bằng cách viết , tính đạo hàm của hàm số 



b) Sử dụng đẳng thức với , tính đạo hàm của hàm số 
* Từ đó nêu được:



 Hàm số  có đạo hàm tại mọi và . 



Hàm số  có đạo hàm tại mọi và . 



* Đối với các hàm số hợp  và , với , ta có: 



  (giả thiết  và có nghĩa). 

* Học sinh thực hiện Ví dụ 8. Tính đạo hàm của hàm số . 

   * Học sinh thực hiện Luyện tập 5. Tính đạo hàm của hàm số . 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và nội dung kiến thức:



* Hàm số  có đạo hàm tại mọi và . 



* Hàm số  có đạo hàm tại mọi và . 



* Đối với các hàm số hợp  và , với , ta có: 



  (giả thiết  và có nghĩa). 

Ví dụ 8. Tính đạo hàm của hàm số . 
Lời giải

Ta có: 

Luyện tập 5. Tính đạo hàm của hàm số . 
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh làm việc cặp đôi, theo nhóm (6-7 học sinh).
	Chuyển giao
	

* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận của các nhóm: Xây dựng công thức tính đạo hàm của hàm số  và  thông qua các câu hỏi:


H1: Bằng cách viết , tính đạo hàm của hàm số ?



H2: Sử dụng đẳng thức với , tính đạo hàm của hàm số ?

* GV yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi tính đạo hàm 

* GV yêu cầu học sinh luyện tập, thảo luận nhóm (2 bàn/1 nhóm) củng cố khắc sâu kiến thức: Tính đạo hàm hàm số 

	Thực hiện
	- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận, nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 


- Chốt kiến thức về đạo hàm của hàm số  và .


* ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
Hoạt động 2.4. Giới hạn liên quan đến hàm số mũ và hàm số lôgarit
a) Mục tiêu: Học sinh biết được giới hạn cơ bản của hàm số mũ và hàm số lôgarit 
b) Nội dung:
* Học sinh thực hiện HĐ 8. Giới hạn cơ bản của hàm số mũ và hàm số lôgarit
	

a) Sử dụng phép đổi biến , tìm giới hạn . 



b) Với , tính và tìm giới hạn của .




c) Đặt . Tính  theo  và tìm giới hạn . 
	[image: ]


c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và nội dung nhận xét:



Ta có các giới hạn sau:  		
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh làm việc cặp đôi.
	Chuyển giao
	* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận theo bàn (cặp đôi): Tìm hiểu giới hạn cơ bản cảu hàm số mũ và lôgarit thông qua các câu hỏi:


H1: Sử dụng phép đổi biến , tìm giới hạn ?



H2: Với , tính và tìm giới hạn của ?




H3: Đặt . Tính  theo  và tìm giới hạn ?
* GV yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi rút ra nhận xét.

	Thực hiện
	- HS thảo luận theo nhóm cặp đôi thực hiện nhiệm vụ, trả lời các câu hỏi.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận, nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức về giới hạn cơ bản của hàm số mũ và hàm số lôgarit.


Hoạt động 2.5. Đạo hàm của hàm số mũ
a) Mục tiêu: Học sinh xây dựng được công thức tính hàm số mũ và hàm số hợp tương ứng.
b) Nội dung:
* Học sinh thực hiện HĐ9. Xây dựng công thức tính đạo hàm của hàm số mũ
a) 



Sử dụng giới hạn  và đẳng thức , tính đạo hàm của hàm số  tại  bằng định nghĩa.
b) 

Sử dụng đẳng thức , hãy tính đạo hàm của hàm số .
* Từ đó nêu được:
· 


Hàm số  có đạo hàm trên  và .



Đối với hàm số hợp  với , ta có: .
· 


Hàm số  có đạo hàm trên  và .



Đối với hàm số hợp  với , ta có: .

* Học sinh thực hiện Ví dụ 9. Tính đạo hàm của hàm số 

* Học sinh thực hiện Luyện tập 6. Tính đạo hàm của các hàm số sau:


		 a)    b) .
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và nội dung kiến thức:



+ Hàm số  có đạo hàm trên  và .



	Đối với hàm số hợp  với , ta có: .



+ Hàm số  có đạo hàm trên  và .



	Đối với hàm số hợp  với , ta có: .

Ví dụ 9. 	Tính đạo hàm của hàm số 
Lời giải

Ta có: .
Luyện tập 6. 	Tính đạo hàm của các hàm số sau:
a) 

b) 
.
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh làm việc cặp đôi; thảo luận nhóm (6-7 học sinh).
	Chuyển giao
	* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận theo bàn (cặp đôi): Xây dựng công thức tính đạo hàm của hàm số mũ thông qua thảo luận tìm đáp án các câu hỏi:




H1: Sử dụng giới hạn  và đẳng thức , tính đạo hàm của hàm số  tại  bằng định nghĩa?


H2: Sử dụng đẳng thức , hãy tính đạo hàm của hàm số ?



* GV yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi tính đạo hàm của hàm số; thảo luận nhóm (6-7 học sinh) tính đạo hàm của các hàm số  và  .

	Thực hiện
	- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ, trả lời các câu hỏi.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận, nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức về đạo hàm của hàm số mũ; hàm số hợp tương ứng.


Hoạt động 2.5. Đạo hàm của hàm số lôgarit
a) Mục tiêu: Học sinh xây dựng được công thức tính hàm số lôgarit và hàm số hợp tương ứng.
b) Nội dung:
* Học sinh thực hiện HĐ10. Xây dựng công thức tính đạo hàm của hàm số lôgarit
a) 



Sử dụng giới hạn  và đẳng thức , tính đạo hàm của hàm số  tại điểm  bằng định nghĩa.
b) 

Sử dụng đẳng thức  hãy tính đạo hàm của hàm số .
* Từ đó nêu được :
· 


Hàm số  có đạo hàm trên khoảng  và .



Đối với hàm số hợp  với , ta có: .
· 


Hàm số  có đạo hàm trên khoảng  và .



Đối với hàm số hợp  với , ta có: .
· 



 Chú ý. 	Với , ta có:  và . Từ đó ta có: .

* Học sinh thực hiện Ví dụ 10. Tính đạo hàm của hàm số .

* Học sinh thực hiện Luyện tập 7. Tính đạo hàm của hàm số 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh vfa nội dung kiến thức:



+ Hàm số  có đạo hàm trên khoảng  và .



	Đối với hàm số hợp  với , ta có: .



+ Hàm số  có đạo hàm trên khoảng  và .



	Đối với hàm số hợp  với , ta có: .



Chú ý. 	Với , ta có:  và . Từ đó ta có: 

.

Ví dụ 10. 	Tính đạo hàm của hàm số .
Lời giải




Vì  với mọi  nên hàm số xác định trên  Ta có: 

Luyện tập 7. 	Tính đạo hàm của hàm số 
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh làm việc cặp đôi; thảo luận nhóm (6-7 học sinh).
	Chuyển giao
	* GV tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận theo bàn (cặp đôi): Xây dựng công thức tính đạo hàm của hàm số lôgarit thông qua thảo luận tìm đáp án các câu hỏi:




H1: Sử dụng giới hạn  và đẳng thức , tính đạo hàm của hàm số  tại điểm  bằng định nghĩa?


H2: Sử dụng đẳng thức  hãy tính đạo hàm của hàm số ?


* GV yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi tính đạo hàm của hàm số; thảo luận nhóm (6-7 học sinh) tính đạo hàm của hàm số 

	Thực hiện
	- HS thảo luận theo nhóm thực hiện nhiệm vụ, trả lời các câu hỏi.
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận, nhận xét.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức về đạo hàm của hàm số lôgarit; hàm số hợp tương ứng.
- GV cùng học sinh hệ thống lại các kiến thức cần nhớ, ghi nhớ bảng đạo hàm:
	





	







	








	





	







	












3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng các công thức tính đạo hàm vào giải bài tập.
b) Nội dung: 
9.6.  Tính đạo hàm của các hàm số sau:


	a) ;				b) .
9.7.  Tính đạo hàm của các hàm số sau:


	a) ;					b) .
9.8.  Tính đạo hàm của các hàm số sau:


	a) ;					b) ;


	c) ;				d) .
9.9.  Tính đạo hàm của các hàm số sau:


	a) ;					b) .



9.10. Cho hàm số . Chứng minh rằng  với mọi .
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh, mong đợi:
9.6. 	Tính đạo hàm của các hàm số sau:


	a) ;				b) .
Lời giải:


a) 		b) 
9.7. 	Tính đạo hàm của các hàm số sau:


	a) ;					b) .
Lời giải:


	a) ;					b) .
9.8. 	Tính đạo hàm của các hàm số sau:


	a) ;					b) ;


	c) ;				d) .
Lời giải:


a) 				b) 


c) 				d) 
9.9. 	Tính đạo hàm của các hàm số sau:


	a) ;					b) .
Lời giải:


	a) ;			b) .



9.10. 	Cho hàm số . Chứng minh rằng  với mọi .
Lời giải
Ta có: 





Vì  với mọi , nên ta có . Suy ra điều phải chứng minh.
d) Tổ chức thực hiện: Làm việc theo nhóm đôi; nhóm (6-7 học sinh)
	Chuyển giao
	* GV đề nghị hs nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
* GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	* HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
* Thảo luận theo nhóm đôi bài 9.6; 9.7
* Thảo luận theo nhóm (6-7 học sinh) bài 9.8; 9.8; 9.10

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức	


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức, kỹ năng được học; ý nghĩa và công thức tính đạo hàm vào giải quyết bài toán thực tế.
b) Nội dung: 



Vận dụng 1. Một vật chuyển động có phương trình , với  là thời gian tính bằng giây. Tính vận tốc của vật khi  giây (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).



Vận dụng 2. 	Ta đã biết, độ pH của một dung dịch được xác định bởi , ở đó  là nồng độ (mol/l) của ion hydrogen. Tính tốc độ thay đổi của pH đối với nồng độ .

9.11. Một vật chuyển động rơi tự do có phương trình , ở đó độ cao



 so với mặt đất tính bằng mét và thời gian  tính bằng giây. Tính vận tốc của vật: 	a) Tại thời điểm  giây;		b) Khi vật chạm đất.
9.12. Chuyển động của một hạt trên một dây rung được cho bởi 



, trong đó  tính bằng centimét và  tính bằng giây. Tính vận 

tốc của hạt sau  giây. Vận tốc cực đại của hạt là bao nhiêu? 
d) Sản phẩm: Kết quả bài làm của học sinh, sản phẩm mong đợi:



Vận dụng 1. Một vật chuyển động có phương trình , với  là thời gian tính bằng giây. Tính vận tốc của vật khi  giây (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).
	HD:

Vận tốc của vật là 


Vận tốc của vật khi  giây là 



Vận dụng 2. 	Ta đã biết, độ pH của một dung dịch được xác định bởi , ở đó  là nồng độ (mol/l) của ion hydrogen. Tính tốc độ thay đổi của pH đối với nồng độ .
HD:

Tốc độ thay đổi của pH với nồng độ  là đạo hàm của pH, tức là:





9.11. 	Một vật chuyển động rơi tự do có phương trình , ở đó độ cao  so với mặt đất tính bằng mét và thời gian  tính bằng giây. Tính vận tốc của vật: 

	a) Tại thời điểm  giây;			b) Khi vật chạm đất.
Lời giải:


a) Để tính vận tốc của vật tại thời điểm , ta cần tính đạo hàm của hàm số  tại thời điểm đó

.


Vậy vận tốc của vật tại thời điểm  là 


b) Vật chạm đất tức là  hay 

Vậy vận tốc khi vật chạm đất là:




9.12. 	Chuyển động của một hạt trên một dây rung được cho bởi , trong đó  tính bằng centimét và  tính bằng giây. Tính vận tốc của hạt sau  giây. Vận tốc cực đại của hạt là bao nhiêu? 
Lời giải:


Đạo hàm của  theo thời gian t: 




Ta thấy hàm  là hàm cosin với biên độ , do đó giá trị lớn nhất của hàm này là . Vậy vận tốc cực đại của hạt là 
d) Tổ chức thực hiện: Thảo luận theo nhóm.
	Chuyển giao
	- GV hướng dẫn học sinh tiếp cận vấn đề và giao nhiệm vụ
- GV đề nghị HS nêu cách giải từng phần và lời giải chi tiết.
- GV yêu cầu học sinh vẽ hình minh họa
- GV nhận xét và chuẩn hóa lời giải

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ đưa ra lời giải.
- Thảo luận theo nhóm  6-7 học sinh. 

	Báo cáo thảo luận
	 * Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: ĐẠO HÀM CẤP HAI
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 11
Thời gian thực hiện: (02 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Nhận biết khái niệm đạo hàm cấp hai của một số hàm số.
- Biết cách tính đạo hàm cấp hai của một số hàm số đơn giản.
- Biết cách vận dụng đạo hàm cấp hai để giải quyết một số bài toán thực tiễn.
2. Về năng lực: 
- Năng lực tư duy và lập luận Toán học: Trong các ví dụ, bài tập.
- Năng lực mô hình hóa Toán học: Trong các bài toán thực tế.
- Năng lực giải quyết vấn đề Toán học: Trong các lời giải của các bài tập.
- Năng lực giao tiếp Toán học: Trong các ví dụ, bài tập.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện để học Toán: Sử dụng máy tính cầm tay.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Trách nhiệm, cố gắng chiếm lĩnh kiến thức mới, cố gắng làm đúng các bài tập.
-  Có thế giới quan khoa học
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Kế hoạch bài dạy, SGK, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu, phần mềm GSP…
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1.
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung:
Chuyển động của một vật gắn trên con lắc lò xo (khi bỏ qua ma sát và sức cản không khí) được cho bởi phương trình sau:





ở đó  tính bằng centimét và thời gian  tính bằng giây. Tìm gia tốc tức thời của vật tại thời điểm  giây (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- Giáo viên trình chiếu nội dung của hoạt động mở đầu
- Giáo viên cho HS thảo luận 2 HS cùng bàn, vận dụng kiến thức đã học để tìm gia tốc tức thời.

	Thực hiện
	- HS tìm câu trả lời.
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS 
+ Huy động các kiến thức đã học để tìm gia tốc tức thời.

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức và dẫn dắt vào bài



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
I. KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM CẤP HAI
Hoạt động 2.1. Nhận biết đạo hàm cấp hai của một hàm số
a) Mục tiêu: Học sinh nhận biết được đạo hàm cấp hai của một hàm số.
b) Nội dung: HĐ1. a) Gọi  là đạo hàm của hàm số  Tính .
                 b) Tính đạo hàm của hàm số 
Giả sử hàm số  có đạo hàm tại mỗi điểm . Nếu hàm số  lại có đạo hàm tại  thì ta gọi đạo hàm của  là đạo hàm cấp hai của hàm số  tại  kí hiệu là  hoặc .
c) Sản phẩm:  Lời giải của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	- Giáo viên trình chiếu nội dung hoạt động 1

	Thực hiện
	- HS nhớ lại công thức đạo hàm của hàm số lượng giác 
- HS làm việc cặp đôi theo bàn cùng tìm g(x).

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.
- Sản phẩm mong muốn:

a) 
b) Đạo hàm của hàm số [image: ]là 

    

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- GV chốt kiến thức và dẫn dắt đến khái niệm đạo hàm cấp hai


Hoạt động 2.2. Ví dụ
a) Mục tiêu: Học sinh tính được đạo hàm cấp hai của các hàm số. 
b) Nội dung: Ví dụ 1. 	Tính đạo hàm cấp hai của hàm số . Từ đó tính .
Lời giải
	Ta có: 
 
Vậy đạo hàm cấp hai của hàm số đã cho là .
Khi đó ta có: .
c) Sản phẩm:  Lời giải của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	-GV nêu nội dung của ví dụ 1
-GV: Cho HS thảo luận cặp đôi, sử dụng công thức tính đạo hàm tìm lời giải cho bài toán

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	 - Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 3. Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh tính được đạo hàm cấp hai của các hàm số. 
b) Nội dung: 
Luyện tập 1. 	Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:
a) 					b) .
Lời giải
a) 
Ta có: 

       

Vậy đạo hàm cấp hai của hàm số đã cho là .
b) 
Ta có: 

           
Luyện tập 2. 	Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:
a) 

Cho . Tính .
b) 

Cho . Tính  .
Lời giải
a) 
Ta có: 

Suy ra 

Từ đó: .
b) 

Ta có:  suy ra 

Do đó: .
Luyện tập 3. Câu hỏi trắc nghiệm :
Câu 1: 

Cho . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: 

Cho hàm số , giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: 

Cho hàm số . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4: 

Cho hàm số . Tính .




A. 	B. .	C. 	D. .
Câu 5: 

Cho hàm số . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Bài tập: 9.13
 Cho hàm số . Tính .
Lời giải

Ta có: 

           

Vậy 
c) Sản phẩm:  Lời giải của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	-Giáo viên nêu nội dung các bài toán
-Giáo viên: Cho HS thảo luận theo cặp đôi, sử dụng các công thức, quy tắc tính đạo hàm tìm lời giải cho bài toán.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.

	Báo cáo thảo luận
	 - Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức, chính xác hóa kết quả, cho điểm nhóm HS lên bảng thực hiện đúng.	


Hoạt động 3: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
· Hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa: Bài 9.14; 9.15; 9.16 và làm thêm các bài tập sau:
Bài 1: Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:
a) 

b) 

c) 



Bài 2: a) Cho . Tính . 




b) Cho . Tính , , .
     Bài 3: Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 6: 

Đạo hàm cấp hai của hàm số  với  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: 


Cho hàm số  với . Đạo hàm  của hàm số là


A. .	B. .


C. .		D. .
Câu 8: 
Đạo hàm cấp hai của hàm số  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: 
Cho hàm số  Đạo hàm cấp hai của hàm số là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: 
Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
· Chuẩn bị bài mới ''Mục II. Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai”.

---------------------------------------------------------------------
Tiết 2
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, sự cần thiết phải tìm hiểu về các vấn đề đã nêu ra, từ đó gây được hứng thú với việc học bài mới.
b) Nội dung:










Xét một chuyển động có vận tốc tức thời . Cho số gia  tại  và . Tỉ số  gọi là gia tốc trung bình trong khoảng thời gian . Giới hạn của gia tốc trung bình (nếu có) khi  dần tới 0 được gọi là gia tốc tức thời của chuyền động tại thời điểm , kí hiệu là . Như vậy 
c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- Giáo viên trình chiếu nội dung lên máy chiếu và yêu cầu HS đọc tình huống mở đầu

	Thực hiện
	- HS quan sát.
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS
+ HS vận dụng các kiến thức đã học , bước đầu đưa ra nhận định của bản thân về câu trả lời.

	Báo cáo thảo luận
	-GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
II. Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai
Hoạt động 2.1. Nhận biết ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai 
a) Mục tiêu: Học sinh nhận biết được ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai. 
b) Nội dung: 

HĐ2. Xét một chuyển động có phương trình .

a) Tìm vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm .

b) Tính gia tốc tức thời tại thời điểm .
Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai



Một chuyển động có phương trình  thì đạo hàm cấp hai (nếu có) của hàm số  là gia tốc tức thời của chuyển động. Ta có: 
c) Sản phẩm:  câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	-GV nêu nội dung hoạt động 2 và yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 2 HS cùng bàn

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.
-Sản phẩm mong muốn:
+ Vận tốc tức thời của chuyển động  là đạo hàm của quãng đường
+ Gia tốc tức thời là đạo hàm cấp một của vận tốc hoặc đạo hàm cấp hai của quãng đường.

	Báo cáo thảo luận
	-  Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



Hoạt động 2.2. Luyện tập
a) Mục tiêu: Vận dụng đạo hàm cấp hai để giải quyết một số bài toán thực tiễn. 
b) Nội dung: Ví dụ 2.	Giải bài toán trong tình huống mở đầu.
Lời giải

Vận tốc của vật tại thời điểm  là



Gia tốc tức thời của vật tại thời điểm  là



Tại thời điểm , gia tốc của vật là


c) Sản phẩm:  Lời giải của bài toán
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	
Giáo viên nêu lại nội dung bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận cặp đôi tìm gia tốc tức thời của vật tại thời điểm  giây (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.
- GV theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn các nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 3. Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng đạo hàm cấp hai để giải quyết một số bài toán thực tiễn. 
b) Nội dung: 




Vận dụng.	Một vật chuyển động thẳng có phương trình  (  tính bằng mét,  tính bằng giây). Tìm gia tốc của vật tại thời điểm  giây.
Lời giải:

Ta có: 

Gia tốc của vật là: 

Vậy gia tốc của vật tại thời điểm t = 4 giây là 




Bài tập: 9.17. Phương trình chuyển động của một hạt được cho bởi , trong đó  tính bằng centimét và  tính bằng giây. Tính gia tốc của hạt tại thời điểm  giây (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).
Lời giải:

Ta có: 

Gia tốc của hạt được cho bởi phương trình 

Gia tốc của hạt tại thời điểm t = 5 là 
c) Sản phẩm:  Lời giải của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Học sinh thảo luận cặp đôi
	Chuyển giao
	-GV nêu nội dung bài toán vận dụng (SGK ) và bài tập 9.17
- GV cho HS thảo luận nhóm 2 HS cùng bàn và vận dụng ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai để giải bài toán.

	Thực hiện
	- Tìm câu trả lời
- HS làm việc cặp đôi theo bàn.
- GV theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn các nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	


Hoạt động 3: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
· Hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa vào vở và làm thêm các bài tập sau:
Câu 1: 


Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình , trong đó  tính bằng giây và  tính bằng mét. Tính vận tốc của chuyển động tại thời điểm gia tốc triệt tiêu.
Câu 2: 



Một chuyển động xác định bởi phương trình . Trong đó  được tính bằng giây,  được tính bằng mét. Tính gia tốc của chuyển động tại thời điểm ?
Câu 3: 



Một chất điểm chuyển động có phương trình  với  tính bằng giây (s) và  tính bằng mét (m). Hỏi gia tốc của chuyển động tại thời điểm  bằng bao nhiêu?
· Chuẩn bị bài mới “ Ôn tập chương 9”.



[bookmark: _Hlk18101740]KẾ HOẠCH BÀI DẠY: ÔN TẬP CHƯƠNG IX
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán - GT: 11
Thời gian thực hiện: 01 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
- Củng cố ý nghĩa vật lý và hình học của đạo hàm.
- Hệ thống hóa các công thức đạo hàm của các hàm số và các quy tắc tính đạo hàm.
- Củng cố định nghĩa và cách tính, ý nghĩa hình học và cơ học của đạo hàm cấp hai.
2. Về năng lực: 
   2.1. Năng lực mô hình hóa toán học: Xác định được các công thức tính đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn
   2.2. Năng lực giao tiếp toán học: Trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, trả lời câu hỏi, thảo luận, tranh luận   để tìm được kết quả chính xác cho các bài toán.
   2.3. Năng lực tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích, biết lập luận hợp lí để giải quyết bài toán chương IX. 
   2.4. Năng lực giải quyết vấn đề: Lựa chọn, sắp xếp các kiến thức toán học cần thiết để giải quyết các dạng toán trong chương IX và các bài toán thực tiễn về đạo hàm.  
   2.5. Năng lực tự chủ và tự học: Luôn tích cực chủ động thực hiện các công việc của bản thân trong học tập.
  2.6. Năng lực giao tiếp và hợp tác:
- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp 
- Hiểu rõ được nhiệm vụ của nhóm, đánh giá được khả năng của mình và tự nhận nhiệm vụ phù hợp bản thân.
3. Về phẩm chất:
- Trách nhiệm: Biết chia sẻ, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng.
- Chăm chỉ: Tích cực tìm tòi và sáng tạo trong việc giải quyết các dạng bài tập chương IX, có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Nhân ái: Quan tâm tới bạn, tôn trọng quyền của bạn. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, máy tính bỏ túi …
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Hoạt động khởi động
a)  Mục tiêu: Hiểu rõ các kiến thức về đạo hàm.
b)  Nội dung: 
     - Ôn tập kiến thức về đạo hàm theo yêu cầu của giáo viên.
     - Vẽ sơ đồ tư duy tóm tắt kiến thức chương IX
c) Sản phẩm: 
    - Bài làm phiếu học tập của các nhóm.
    - Phần thuyết trình, báo cáo kết quả của đại diện nhóm.
    - Phiếu đánh giá của các nhóm .
d) Tổ chức hoạt động:
Bước 1: giao nhiệm vụ học tập: 
*Trải nghiệm cụ thể
   - Vòng 1
         Chủ đề A: phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm?. Nêu ví dụ minh họa ( màu đỏ)
         Chủ đề B: Công thức tính đạo hàm các hàm cơ bản? Nêu ví dụ minh họa . (màu xanh)
         Chủ đề C: Các quy tắc tính đạo hàm? Nêu ví dụ minh họa. (màu vàng)
         Giáo viên có thể chia thành 6 nhóm: mỗi nhóm gồm học sinh 2 bàn ghép lại (mỗi nhóm có 7 hoặc        8 học sinh). Giao nhiệm vụ: nhóm 1,2 nhận chủ đề A, nhóm 3,4 nhận chủ đề B, nhóm 5,6 nhận chủ đề C.
Phát phiếu học tập cho học sinh. Trên phiếu học tập theo màu có đánh số từ 1 đến 15. Thông báo cho học sinh thời gian làm việc là 5 phút
  - Vòng 2
Giáo viên thông báo chia thành 12 nhóm mới : mỗi nhóm 1 bàn (mỗi nhóm có từ 3 đến 6 học sinh): nhóm 1 gồm các học sinh có phiếu học tập mang số 1,2; nhóm 2 gồm các học sinh có phiếu học tập mang số 3,4; nhóm 3 gồm các học sinh có phiếu học tập mang số 5; nhóm 4 gồm các học sinh có phiếu học tập mang số 6; … nhóm 12 gồm các học sinh có phiếu học tập mang số 14,15. Giáo viên thông báo thời gian làm việc nhóm mới
         Các chuyên gia sẽ trình bày ý kiến của của nhóm mình ở vòng 1
Giao nhiệm vụ mới: Vẽ sơ đồ tư duy về chủ đề đạo hàm dựa trên kết quả của 3 chủ đề ở vòng 1.
Bước 2: thực hiện nhiệm vụ: 
Học sinh làm việc nhóm theo phân công của giáo viên
Bước 3:  báo cáo, thảo luận: 
       - Kết thúc các nhiệm vụ , các nhóm xem lại kết quả làm việc của nhóm mình, cử đại diện báo cáo kết quả thu được của nhóm.
      - Trong khi một nhóm báo cáo, các nhóm còn lại quan sát, ghi nhận và bổ sung vào phiếu học tập, thực hiện đánh giá trên phiếu đánh giá.
Bước 4:  kết luận, nhận định: 
      - Giáo viên kết luận việc thực hiện các nhiệm vụ trong phiếu học tập và nhận xét phiếu đánh giá, chính xác các nội dung thực hiện của học sinh.
      - Giáo viên có thể phỏng vấn thêm cách thức thực hiện nhiệm vụ của mỗi nhóm
      - Hỏi thêm các công thức tính đạo hàm của hàm hợp
* Sơ đồ tư duy




2. Hoạt động 2: Luyện tập
Hoạt động TP1: Tính đạo hàm bằng công thức
a) Mục tiêu: 
Chia lớp học thành 4 nhóm, học sinh ôn tập và  thực hành thông thạo tính đạo hàm bằng công thức.
b) Nội dung: Học sinh áp dụng các quy tắc tính đạo hàm thực hiện tính đạo hàm bằng công thức
c) Sản phẩm: 
- Trình bày bảng nhóm các công thức đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản, hàm lượng giác, mũ và logarit.
- Phiếu học tập số 1.


- Học sinh thực hành tính đạo hàm bằng cách sử dụng công thức tính đạo hàm của hàm số , , các hàm số lượng giác, mũ, logarit và công thức tính đạo hàm của tổng, hiệu,  tích,  thương.
- Phiếu đánh giá của các nhóm.
Phương án đánh giá:
- Giáo viên đánh giá dựa trên phiếu học tập số 1, kết hợp quan sát việc thực hành của các nhóm kèm vấn đáp từng cá nhân.
- Học sinh đánh giá các nhóm dựa vào phiếu đánh giá.
- Giáo viên đánh giá một số cá nhân thông qua các bước thực hiện phép tính đạo hàm.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: giao nhiệm vụ học tập: 
Phiếu học tập số 1:
Câu 1. Viết công thức tính đạo hàm của tổng, hiệu tích thương các hàm số đã học trong chương vào bảng đạo hàm? 
Câu 2. Tính đạo hàm các hàm số sau:


	a) 			d) 


	b) 			e) 


	c) 			f) 
Bước 2: thực hiện nhiệm vụ: giáo viên gợi ý cho hs trong các tình huống các em đặt câu hỏi, hướng dẫn các em thực hiện cách thực hiện như trong bài học.
Bước 3:  báo cáo, thảo luận: đại diện các nhóm lên trình bày các nội dung được phân công, các nhóm thảo luận góp ý cho từng nhóm trình bày thông qua nhận xét trực tiếp hoặc ghi nhận vào phiếu đánh giá. 
Bước 4:  đánh giá, nhận xét tổng hợp
Giáo viên kết luận việc thực hiện các nhiệm vụ trong phiếu học tập và nhận xét phiếu đánh giá, chính xác các nội dung thực hiện của các em.
HĐTP 2: Bài toán có yếu tố đạo hàm
a) Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng kiến thức đạo hàm để giải quyết một số bài toán: tính giá trị của biểu thức, rút gọn biểu thức, giải phương trình và giải bất phương trình có yếu tố đạo hàm
b) Nội dung:
- Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập số 2  để luyện tập về  kiến thức của đạo hàm trong bài toán tính giá trị của biểu thức, rút gọn biểu thức, giải phương trình và bất phương trình.
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Câu 1. Cho hàm số . Tính .


Câu 2. Cho hàm số . Tập nghiệm của bất phương trình .


Câu 3. Cho hàm số . Tính.


Câu 4.  Cho hàm số . Tập nghiệm của phương trình .


Câu 5.  Cho hàm số . Tính.


Câu 6.   Tính đạo hàm cấp hai của hàm số . Từ đó tính .



Câu 7.   Cho hàm số  với . Tính



Câu 8.  Cho hàm số . Đặt . Tính .
c) Sản phẩm: 
- Bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập.
- Giáo viên giao cho mỗi học sinh một phiếu học tập số 2. 
- Mỗi học sinh độc lập thực hiện làm các câu từ câu 1 đến câu 5 trong phiếu học tập.
- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm và thảo luận làm các câu 6, 7, 8.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- Mỗi học sinh làm độc lập các câu từ câu 1 đến câu 5.
- Các nhóm thảo luận và thực hiện nhiệm vụ làm các câu  6, 7, 8.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
- Giáo viên lần lượt gọi học sinh lên bảng trình bày lời giải câu 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó, gọi học sinh khác nhận xét, bổ sung.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày cách làm  câu 6, 7, 8. Các nhóm khác nhận xét và nêu cách làm khác (nếu có).
Bước 4: Kết luận, nhận định.
- Giáo viên nhận xét, bổ sung, rút kinh nghiệm, chú ý các sai lầm cho học sinh,
- Giáo viên hoàn thiện bài giải của học sinh 
- Giáo viên hướng dẫn thêm cách dùng MTCT giải các câu 1, 2, 3,…
- Nhận xét sản phẩm của các nhóm.
- Giáo viên nhận xét thái độ làm việc của mỗi nhóm, tinh thần hợp tác của học sinh trong mỗi nhóm.
- Chính xác hóa lời giải các nhóm.
Hoạt động thành phần 3: Phương trình tiếp tuyến.
a) Mục tiêu: 
- Học sinh biết cách viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm cho trước.
- Học sinh biết cách viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm khi biết hệ số góc của tiếp tuyến.
- Học sinh biết cách viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua một điểm.
b) Nội dung:
- Học sinh sử dụng phiếu học tập để luyện tập các dạng bài tập về phương trình tiếp tuyến.
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Câu 1. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm  là:




A. 		B. 			C.  	D. 


Câu 2. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ bằng  là:




A. 		B. 			C.  	D. 

Câu 3. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có tung độ bằng 2 là:




A. 	B. 			C.  	D. 




Câu 4. Cho hàm số  có đồ thị  Tìm hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến với đồ thị  biết tiếp tuyến có hệ số góc bằng 




A. 		B. 			C.  		D. 


Câu 5. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  song song với đường thẳng là:




A.  và 				B.  và 


C.  						D. 


Câu 6. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  vuông góc với đường thẳng  là:




A. 		B. 		C.  	D. 




 Câu 7. Cho hàm số  có đồ thị là . Hê̂ số góc nhỏ nhất của tiếp tuyến tại một điểm  trên đồ thị  là




A. .			B. .				C. .			D. .


Câu 8. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  đi qua điểm  là:




A.  và 			B.  và 




C.  và  		D.  và 
c) Sản phẩm: 
- Bài trình bày của từng nhóm trên bảng phụ.
- Phần thuyết trình và bao cáo của đại diện các nhóm trình bày.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: giao nhiệm vụ học tập: 
- Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm và cử nhóm trưởng các nhóm.
- Giáo viên phát phiếu học tâp cho 3 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm:	
		Nhóm 1 làm bài 1, 2, 3 trong phiếu học tập.
		Nhóm 2 làm bài 4, 5, 6 trong phiếu học tập.
Nhóm 3 làm bài 7, 8 trong phiếu học tập.
Bước 2: thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh suy nghĩ và thảo luận theo từng nhóm hoàn thành các bài tập mà giáo viên giao nhiệm vụ, thống nhất phương án trả lời.
- Trình bày phương án trả lời vào bảng phụ.
Bước 3:  báo cáo, thảo luận
- Nhóm 1 cử đại diện lên thuyết trình sản phẩm của nhóm, các nhóm khác theo dõi nhóm khác theo dõi nhận xét và bổ sung.
- Nhóm 2 cử đại diện lên thuyết trình sản phẩm của nhóm, các nhóm khác theo dõi nhóm khác theo dõi nhận xét và bổ sung.
- Nhóm 3 cử đại diện lên thuyết trình sản phẩm của nhóm, các nhóm khác theo dõi nhóm khác theo dõi nhận xét và bổ sung.
- Giáo viên nhận xét và đánh giá sản phẩm của mỗi nhóm sau khi thuyết trình.
Bước 4:  kết luận, nhận định: 
- Trên cở sở lời giải của học sinh, giáo viên chuẩn hóa lời giải.
- Giáo viên chia dạng và đưa ra phương pháp giải chung của từng dạng.
Hoạt động TP4: Bài toán thực tiễn và liên môn.
a) Mục tiêu: 
- Học sinh giải quyết được một số bài toán về vận tốc tức thời, gia tốc tức thời, cường độ dòng điện tức thời của môn Vật lí và bài toán thực tiễn gắn với đạo hàm.
b) Nội dung:
- Học sinh sử dụng phiếu học tập để rèn luyện giải bài toán ứng dụng thực tế của đạo hàm
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Câu 1.    Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình , trong đó  tính bằng giây (),  tính bằng mét (). Độ chênh lệch vận tốc từ thời điểm đến thời điểm  bằng




A. .		B. .			C. .		D. .



Câu 2.	Chuyển động của một vật có phương trình , ở đó  tính bằng centimét và thời gian  tính bằng giây. Tại các thời điểm vận tốc bằng 0 , giá trị tuyệt đối của gia tốc của vật gần với giá trị nào sau đây nhất?




A. .		B. .			C. .		D. .



Câu 3.	Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình , trong đó  tính bằng giây và  tính bằng mét. Tính vận tốc của chuyển động tại thời điểm gia tốc triệt tiêu?




A. .		B. .			C. .		D. .




Câu 4.    Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên dến ngày thứ  là . Nếu xem  tốc độ truyền bệnh (người/ ngày) tại thời điểm  thì tốc độ truyền bệnh sẽ lớn nhất vào ngày thứ




A. .			B. .				C. .			D. .







Câu 5.     Một vật rơi tự do có phương trình chuyển động ,  và  tính bằng giây (),  tính bằng mét (). Vận tốc tại thời điểm  bằng




A. .		B. .			C. .		D. .




Câu 6 . Xét chuyển động có phương trình , với  là các hằng số. Tìm gia   tốc tức thời  tại thời điểm  của chuyển động? 


A. .				B. .	


C. .				D. .
c) Sản phẩm: 
- Phần thuyết trình, báo cáo kết quả của đại diện các nhóm trình bày trên bảng phụ.
- Phiếu học tập số 4.
- Phiếu đánh giá của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: giao nhiệm vụ học tập: 
- Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm và cử nhóm trưởng các nhóm.
- Giáo viên phát phiếu học tâp cho 3 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm:	
		Nhóm 1 làm bài 1, 2 trong phiếu học tập.
		Nhóm 2 làm bài 3, 4 trong phiếu học tập.
Nhóm 3 làm bài 5, 6 trong phiếu học tập.
Bước 2: thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh suy nghĩ và thảo luận theo từng nhóm hoàn thành các bài tập mà giáo viên giao nhiệm vụ, thống nhất phương án trả lời.
- Trình bày phương án trả lời vào bảng phụ.
Bước 3:  báo cáo, thảo luận:
- Nhóm 1 cử đại diện lên thuyết trình sản phẩm của nhóm, các nhóm khác theo dõi nhóm khác theo dõi nhận xét và bổ sung.
- Nhóm 2 cử đại diện lên thuyết trình sản phẩm của nhóm, các nhóm khác theo dõi nhóm khác theo dõi nhận xét và bổ sung.
- Nhóm 3 cử đại diện lên thuyết trình sản phẩm của nhóm, các nhóm khác theo dõi nhóm khác theo dõi nhận xét và bổ sung.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm của các nhóm.
Bước 4:  kết luận, nhận định: 
- Trên cở sở lời giải của học sinh, giáo viên chuẩn hóa lời giải.
- Giáo viên chia dạng và đưa ra phương pháp giải chung của từng dạng.
3. Hoạt động 3: Vận dụng
a) Mục tiêu:
- Học sinh biết sử dụng kiến thức đạo hàm để giải quyết các bài toán thực tiễn (bài toán vận tốc tức thời của chuyển động).
b) Nội dung:
- Học sinh sử dụng kết hợp tranh ảnh, phiếu học tập để giải quyết các bài toán thực tiễn về sự tồn tại và ứng dụng của đạo hàm trong đời sống hằng ngày của con người.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5




Độ cao tính từ mặt đất của một tên lửa nhỏ được phóng lên theo hướng thẳng đứng được xác định bởi công thức , với , trong đó  là thời gian tính bằng giây và  là độ cao được tính bằng mét.

a) Tính vận tốc tức thời của tên lửa tại thời điểm  ?


b) Trong khoảng thời gian  đến  tên lửa đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm nào?

c) Tìm gia tốc tức thời của tên lửa tại thời điểm ? Từ kết quả đó nhận xét gì về tính chất của chuyển động ?
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6





Một chất điểm chuyển động có phương trình , với  tính bằng giây () và  là được tính bằng mét ().


a) Tính vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm () ?


b) Trong khoảng thời gian  đến  chất điểm đạt vận tốc nhỏ nhất tại thời điểm nào?

c) Tìm gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm ? Từ kết quả đó nhận xét gì về tính chất của chuyển động ?
PHIẾU ĐÁNH GIÁ

	Nhóm
	Số câu đúng
	Kỹ năng thuyết trình
(1-10)
	Ghi chú

	Nhóm 1
(Phiếu học tập số 5)
	
	
	

	Nhóm 2
(Phiếu học tập số 6)
	
	
	

	Nhóm 3
(Phiếu học tập số 5)
	
	
	

	Nhóm 4
(Phiếu học tập số 6)
	
	
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7 - BÀI TẬP VỀ NHÀ
Câu 1.     [Mức độ 1]Trong các công thức sau, công thức nào SAI ?


A..		B..	 


C..		D..


Câu 2.	[Mức độ 1] Đạo hàm của hàm số  tại là




A. .			B. .			C. .			D. .

Câu 3.	[Mức độ 1] Tìm đạo hàm của hàm số .


A. .	B. .	


C. .	D. .

Câu 4.     [Mức độ 1] Đạo hàm của hàm số  là


	A. .			B. .	


	C. .			D. .

Câu 5.	[Mức độ 1] Đạo hàm của hàm số là




	A. .		B. .	C. .	D. .


Câu 6.	[Mức độ 1] Đạo hàm cấp hai của hàm số  là


	A. .				B. .


	C. .			D. .


Câu 7. Mức độ 1] Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ bằng  là




	A..		B. .		C. .		D. .




Câu 8.	[Mức độ 1] Cho hàm số  có đồ thị là . Phương trình tiếp tuyến với đồ thị  biết tiếp tuyến có hệ số góc  là




A..	B..	C..	D..

Câu 9.	[Mức độ 2] Tính đạo hàm của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10. [Mức độ 2] Tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất của đồ thị hàm số  là:




A..		B. .		C. .		D. .

Câu 11. [Mức độ 1] Đạo hàm của hàm số  là:




A. .		B. .		C. .		D. .

Câu 12. [Mức độ 1] Tính đạo hàm của hàm số .




A. .		B. .		C. .		D. .

Câu 13. [Mức độ 2] Đạo hàm của hàm số là


A. 		B. 


C. 			D. 


Câu 14. [Mức độ 2] Cho hàm số . Tâp nghiệm của phương trình  là




A. 		B. 		C. 		D. 







Câu 15. [Mức độ 2] Một chất điểm chuyển động trong  giây đầu tiên có phương trình , trong đó  với  tính bằng giây  và  tính bằng mét . Hỏi tại thời điểm gia tốc của vật đạt giá trị nhỏ nhất thì vận tốc của vật bằng bao nhiêu?




A. .		B. .		C. .		D. .


[bookmark: c2q]Câu 16. [Mức độ 2] Cho , khi đó  đổi dấu bao nhiêu lần trên tập xác định? 

[bookmark: c2d]A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. . 		




[bookmark: c3q]Câu 17. [Mức độ 2] Cho . Biết  luôn đúng với mọi  và . Tìm a?




[bookmark: c3d]A. .		B. .			C. .			D. 	.



Câu 18. [Mức độ 3] Cho hàm số  có đạo hàm trên R và thỏa mãn: . Giá trị  bằng:  



A. .			B. .			C. 2.			D. .



Câu 19.   [ Mức độ 4] Cho hàm số  có đồ thị là . Viết phương trình tiếp tuyến của , biết tiếp tuyến tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân.




	A. ;.	B. ;.




	C. ;.	D. ;.



Câu 20. [Mức độ 4] Cho hàm số: . Đạo hàm cấp  của hàm số tại điểm  là


A. .		B. .	


C. .		D. .
c) Sản phẩm học tập: 
- Bài giải của nhóm học sinh. 
d) Tổ chức thực hiện:   
- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm. Nhóm 1 và 3 thực hiện phiếu học tập số 5, nhóm 2 và 4 thực hiện phiếu học tập số 6. 
- Các nhóm sử dụng kỹ thuật khăn trải bàn để trình bày kết quả trên tờ giấy A0 đã chuẩn bị sẵn. Mỗi thành viên của nhóm sẽ trình bày bài làm của mình vào ô tương ứng. Sau đó nhóm trưởng tổng hợp kết quả và trình bày bài làm chính thức của nhóm và ô chính giữa.
- Treo kết quả lên bảng, đại diện các nhóm hoàn thành nhanh nhất cho từng phiếu học tập lên bảng trình bày.
- Giáo viên trình chiếu bài giải, kết luận.
* Giáo viên chốt lại chủ đề và hướng dẫn nhiệm vụ về nhà (Phiếu học tập số 7).
- Giáo viên giao nhiệm vụ cho mỗi học sinh thực hiện ở nhà (có thể thực hiện nhóm).
- Phương án kiểm tra: Giáo viên có thể chấm bài và đánh giá học sinh trên bài làm; hoặc có thể tổ chức cho học sinh một buổi thuyết trình bài làm của mình.

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 
Thời gian thực hiện: (02 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Hàm số mũ hàm số lôgarit.
- Quan hệ vuông góc trong không gian.
- Các quy tắc tính xác suất.
- Đạo hàm
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung:
-Năng lực tính toán: Hiểu biết kiến thức toán học phổ thông cơ bản; Biết cách vận dụng các thao tác tư duy, suy luận, tính toán, ước lượng, sử dụng các công cụ tính toán và dụng cụ đo,…; đọc hiểu, diễn giải, phân tích, đánh giá tình huống có ý nghĩa toán học. 
- Năng lực tự chủ và tự học: Học sinh nhận biết các khái niệm biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập. Biết tính xác suất của biến cố hợp, của hai biến cố bất kỳ bằng công thức cộng xác suất và phương pháp tổ hợp. Tính đạo hàm của một số hàm sơ cấp cơ bản, Sử dụng các công thức tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương các hàm số và đạo hàm của hàm số hợp .Vận dụng các quy tắc đạo hàm để giải quyết một số bài toán thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp. Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi, biết quy lạ về quen. Phân tích được các tình huống trong học tập.
2.2. Năng lực toán học:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Lấy được các ví dụ về bài toán xác suất trong những trường hợp đơn giản.
-Năng lực giao tiếp toán học: Học sinh trình bày, diễn đạt được các nội dung ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác. Thể hiện được sự tự tin khi trình bày, giải thích, đánh giá các ý tưởng toán học (tranh luận).
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán: Sử dụng máy tình cầm tay để kiểm tra nhanh một số bài toán trắc nghiệm nhanh.
3. Phẩm chất
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 
- Biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- Kiến thức về hàm số mũ hàm số lôgarit. Quan hệ vuông góc trong không gian. Các quy tắc tính xác suất. Đạo hàm
- Máy chiếu
- Bảng phụ, bút lông, sơ đồ tư duy
- Phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 
a) Mục tiêu: Ôn tập, tổng kết, hệ thống hóa và khái quát hóa các kiến thức về Hàm số mũ hàm số lôgarit. Quan hệ vuông góc trong không gian.
b) Nội dung: GV hướng dẫn, tổ chức học sinh ôn tập, tìm tòi các kiến thức liên quan bài học đã biết
c) Sản phẩm: 
Sơ đồ tư duy của các nhóm thể hiện chi tiết các kiến thức đã học chương VI, VII.
Tổng hợp các kết quả của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
*) Chuyển giao nhiệm vụ : GV chia lớp thành 4 nhóm hoạt động. Thi vẽ sơ đồ tư duy về các vấn đề đã học trong chương II
*) Thực hiện: Các nhóm tiến hành thảo luận nêu ý tưởng; tổng hợp kiến thức sau đó cùng nhau thực hiện ra bảng phụ đã chuẩn bị trước đó. 
*) Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi lần lượt 4 hs đại diện các nhóm lên bảng trình bày câu trả lời của nhóm mình
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.
*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp: 
- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh trong các nhóm, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
- Nhóm nào có sơ đồ đẹp nhất; khoa học; thể hiện được đầy đủ các nội dung nhóm đó sẽ được một phần quà.
- Dẫn dắt vào bài mới.
2. HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: HS biết áp dụng các kiến thức về Hàm số mũ hàm số lôgarit. Quan hệ vuông góc trong không gian.
b) Nội dung: 
PHIẾU HỌC TẬP 1


Câu 1. Cho . Giá trị của biểu thức  bằng



A. .	B. 9.	C. .	D. .


Câu 2.  : Tập xác định  của hàm số là




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 3.  Tập xác định  của hàm số  là




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 4.  Tìm tất cả các giá trị thực của  để biểu thức  có nghĩa?




A. 	B. .	C. 	D. .


Câu 5.  Cho đồ thị ba hàm số mũ  và  như trong hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 6.    Cho hình chóp  có đáy  là tam giác đều cạnh a và . Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. 




Câu 7  .  Cho hình hộp  có đáy  là hình chữ nhật. Biết . Giá trị lớn nhất của thể tích hình hộp  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 8.  Cho tứ diện đều  có cạnh bằng . Gọi  lần lượt là trung điểm của cạnh  và cạnh . Thể tích khối chóp  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9.   Cho lăng trụ tam giác đều  có . Thểtíchkhốilăng trụ  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 10.  Cho hình lập phương  có . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
c) Sản phẩm: Học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình 
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao

	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 1
HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	 GV: Điều hành, quan sát, hỗ trợ 
HS: 4 nhóm tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	
Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	
Đánh giá, nhận xét, tổng hợp

	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo



3. HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG.
a)Mục tiêu: Giải quyết một số bài toán ứng dụng hàm số mũ và hàm số lôgarit trong thực tế 
b) Nội dung
PHIẾU HỌC TẬP 2
Câu 11.  Giải các phương trình và bất phương trình sau:



a) ; 			b) ; 			c) ;



d) ; 		e) ; 	f) .


Câu 12. Để xác định tính acid và tính bazơ của các dung dịch, người ta sử dụng khái niệm độ pH. Độ pH của một dung dịch được cho bởi công thức , trong đó  là nồng độ của ion hydrogen (tính bằng mol/lit).
a) Tính độ pH của một dung dịch có nồng độ ion hydrogen là 0,1 mol/lit.
b) Độ pH sẽ biến đổi như thế nào nếu nồng độ ion hydrogen giảm?
c) Xác định nồng độ ion hydrogen trong bia biết độ pH của bia là khoảng 4,5.






Câu 13. Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi cạnh  và . Biết  và .

a) Chứng minh rằng .



b) Tính theo  khoảng cách giữa hai đường thẳng  và .







Câu 14. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật, . Biết  và . Gọi  là trung điểm của cạnh .

a) Chứng minh rằng .


b) Tính theo  thể tích khối chóp ..
c) Sản phẩm: Sản phẩm trình bày của 4 nhóm học sinh
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao

	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 2 .
HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	Các nhóm HS thực hiện tìm tòi, nghiên cứu và làm bài ở nhà .

	
Báo cáo thảo luận

	HS cử đại diện nhóm trình bày sản phẩm vào tiết sau
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.

	
Đánh giá, nhận xét, tổng hợp

	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
- Chốt kiến thức tổng thể trong bài học.
- Hướng dẫn HS về nhà tự xây dựng tổng quan kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.



*Hướng dẫn làm bài

TIẾT 2
1. Hoạt động 1: mở đầu 
a) Mục tiêu: Ôn tập, tổng kết, hệ thống hóa và khái quát hóa các kiến thức về các quy tắc tính xác suất.
Đạo hàm
b) Nội dung: 
Câu hỏi thảo luận 1: Hệ thống lại các kiến thức liên quan tới các quy tắc tính xác suất. 
Câu hỏi thảo luận 2: Nêu quy tắc tính đạo hàm
c) Sản phẩm: 
Câu trả lời 1: 











- Cho  và  là hai biến cố. Biến cố: “ hoặc  xảy ra” được gọi là biến cố hợp của  và , kí hiệu .Biến cố hợp của  và  là tập con  của không gian mẫu .











- Cho  và  là hai biến cố. Biến cố: “ Cả  và  đều xảy ra” được gọi là biến cố giao của  và , kí hiệu . Biến cố giao của  và  là tập con  của không gian mẫu .







- Biến cố  và biến cố  được gọi là xung khắc nếu  và  không đồng thời xảy ra. Hai biến cố  và  xung khắc khi và chỉ khi .



- Nếu  và  là hai biến cố xung khắc thì 



- Cho hai biến cố  và . Khi đó, ta có: 

- Nếu hai biến cố A và B độc lập với nhau thì .
Câu trả lời 2: 



Giả sử các hàm số ,  có đạo hàm trên khoảng . Khi đó


 		; 		; 


   		; 		. 
	





	







	








	





	







	










d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
· GV chia lớp thành 4 nhóm. Đối với câu hỏi 1 yêu cầu thực hiện sơ đồ tư duy
· Giáo viên trình chiếu câu hỏi thảo luận. 
· Mỗi HS lần lượt kết nối ý tưởng trung tâm với ý tưởng của cá nhân để mô tả ý tưởng thông qua hình ảnh, biểu tượng hoặc một vài ký tự ngắn gọn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· Giáo viên đi đến các nhóm quan sát các nhóm hoạt động, đặt câu hỏi gợi ý cho các nhóm khi cần thiết.
Bước 3: báo cáo, thảo luận: 4 nhóm thảo luận treo bảng phụ có vẽ sơ đồ vừa thảo luận và báo cáo.
Bước 4: kết luận, nhận định: 
· Gv nhận xét các nhóm. 
· GV chốt lại các kiến thức 
· Nhóm nào có sơ đồ đẹp nhất; khoa học; thể hiện được đầy đủ các nội dung nhóm đó sẽ được một phần quà
2. Hoạt động 2: Luyện tập
a) Mục tiêu: HS biết áp dụng các kiến thức tính xác suất
b) Nội dung: 
PHIẾU HỌC TẬP 1


Câu 1. Đạo hàm của hàm số  tại  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 2. Đạo hàm của hàm số  tại  là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 3. Cho hàm sốxác định trên  bởi, với  là hai số thực đã cho. Chọn câu đúng:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4. Hàm số  có đạo hàm là:




A. .	B. .	C. .	D. .	


Câu 5. Cho hàm số  đạo hàm của hàm số tại  là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6. Một chất điểm chuyển động có phương trình chuyển động là:  (t được tính bằng giây, s được tính bằng mét)

Vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm  là




A.  (m/s).	B.  (m/s).	C.  (m/s).	D.  (m/s).



Câu 7. Đạo hàm của hàm số  bằng biểu thức có dạng . Khi đó  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8. Đạo hàm của hàm số  là:


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 9. Vận động viên Tùng thi bắn súng. Biết rằng xác suất để Tùng bắn trúng vòng 10 là 0,2. Mỗi vận động viên được bắn hai lần và hai lần bắn là độc lập. Vận động viên đạt huy chương vàng nếu cả hai lần bắn trúng vòng 10. Xác suất để vận động viên Tùng đạt huy chương vàng là
A. 0,04.	B. 0,035.	C. 0,05.	D. 0,045.
Câu 10.  Hai bạn Sơn và Tùng, mỗi người gieo một con xúc xắc. Xác suất để số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc của Sơn và Tùng lớn hơn 1 là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. Hai bạn An và Bình tham gia một trò chơi độc lập với nhau. Xác suất để An và Bình giành giải thưởng tương ứng là 0,8 và 0,6. Xác suất để có ít nhất một bạn giành giải thưởng là
	A. 0,94.	B. 0,924.	C. 0,92.	D. 0,93.

c) Sản phẩm: Học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình 
d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao

	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 1
HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	 GV: Điều hành, quan sát, hỗ trợ 
HS: 4 nhóm tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	
Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	
Đánh giá, nhận xét, tổng hợp

	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo



3. Hoạt động 3: Vận dụng.
a)Mục tiêu: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học thông qua các bài tập tự luận.
b) Nội dung
PHIẾU HỌC TẬP 2
Câu 12: Một chất điểm chuyển động có phương trình chuyển động là:

 (t được tính bằng giây, s được tính bằng mét)


a) Tính đạo hàm của hàm số  tại điểm .

b) Tính vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm .


Câu 13: Cho biết điện lượng trong một dây dẫn theo thời gian biểu thị bởi hàm số  (t được tính bằng giây, Q được tính bằng Coulomb). Tính cường độ của dòng điện trong dây dẫn tại thời điểm .
Câu 14. Hai bạn Dũng và Cường tham gia một kì thi học sinh giỏi môn Toán. Xác suất để Dũng và Cường đạt giải tương ứng là 0,85 và 0,9. Tính xác suất để:
a) Có ít nhất một trong hai bạn đạt giải;
b) Có đúng một bạn đạt giải.
Câu 15. Một máy bay có 4 động cơ trong đó 2 động cơ ở cánh phải và 2 động cơ ở cánh trái. Chuyến bay hạ cánh an toàn khi trên mỗi cánh của nó có ít nhất một động cơ không bị lỗi. Giả sử mỗi động cơ ở cánh phải có xác suất bị lỗi là 0,01 và mỗi động cơ ở cánh trái có xác suất bị lỗi là 0,015. Các động cơ hoạt động độc lập với nhau. Tính xác suất để chuyến bay hạ cánh an toàn.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ cho HS như sau: Câu 1 yêu cầu hs thực hiện nhóm nhỏ 4 học sinh một nhóm. Từng thành viên làm một ý sau đó từng thành viên sẽ diễn giải trong nhóm rồi viết vào bảng tổng hợp. Câu 2 yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ về nhà
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Hs thực hiện nhiệm vụ theo nhóm câu 1. HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà câu 2
Bước 3: báo cáo, thảo luận : Gọi bất kì 2 nhóm đứng lên báo cáo kết quả vừa thảo luận câu 1. Các nhóm còn lại theo dõi và phản biện.
Học sinh đến lớp nộp vở bài làm của mình cho giáo viên đối với câu 2
Bước 4: kết luận, nhận định: 
GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 
· GV chọn một số HS nộp bài làm vào buổi học tiếp theo; nhận xét (và có thể cho điểm cộng – đánh giá quá trình)
· GV tổng hợp từ một số bài nộp của HS và nhận xét, đánh giá chung để các HS khác tự xem lại bài của mình.




ĐẠO HÀM


Định nghĩa


Các công thức tính đạo hàm


Hàm sơ cấp


Hàm hợp


Ứng dụng đạo hàm cấp 2


Ý nghĩa đạo hàm


Đạo hàm cấp cao


Ý nghĩa hình học


Ý nghĩa vật lí
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8.16. AU B ={8;910; 115 12;13; 14; 15; 16; 18; 20}. Pédp dn A.

8.17.AB= AN B ={10;12; 14}. Dép n C.

8.18. Xeét céc bién c6 A: “Ngudi d6 thanh thao tiéng Anh”, B: “Ngudi d6 thanh thao
tiéng Phdp”.
Bién c6 F: “Nguoi d6 thnh thao it nhit mot trong hai thit tiéng Anh hogc Phap” 1a

bién ¢6 hop cia A va B.
Theo céng thic :Ong tacd P(E) = P(AU B) = P(A) + P(B) - P(AB).

Tacé P(A) =% P(B) 75 P(AB) = E

Thay vao ta dugc P(E) = P(A U B) = P(A) + P(B) - P(AB) =

Dép dn A.
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8.19. Bién c6 F: “Ngudi d6 khong thanh thyo c hai thit tiéng Anh hay Phip” Ia bién 6
461 ctia bién c8 E.

Vay P(F) = P(E)=1-P(E)

Dip énB.
820, Goi 4 14 bién c& “Hoc sinh do thich boug chuyén”, BIa bién c6: “Hoc sinh d6 thich
béng 18" Tacé P(A]:— P(B)=1, P(A B)= 24:

Goi E 14 bién c6: “Hoc sinh d6 khe..g thich béng chuyén 1in béng r6”. Bién 6 d6i E
14 *Hoc sinh d6 thich béng chuyén hosc béng r6”.

VayE=AUB, suyra
P(E)=1-P(AUB)

PépénB.

8.21. Tac6 P(A),B,P(ap_,p .
40 40

P(AB)=P(A)+ P(B)-P(AUB)= rd e

A=ABUAB, suyra P(A) = P(4B)+ P(AB). Do dé:

P(aB) = p(a)-p(aB)=2 1 _8
FRTINT
DipdnC.

822. C=MUN,D=MN,E=MN,

=MN,G=MNUMN.

8.23. Xét cic bién c6 A: “Ngudi d6 dén tit Ha Noi", B: “Ngudi 6 dén ti Hai Phong”.
Bién c6 E: “Ngudi d6 hodic dén tit Ha N¢i hodc dén tit Hai Phong” 1 bién ¢6 hop clia
A va B. Hai bién c6 A v B xung khic vi mot ngudi khong thé dén tt hai noi.

Vay P(E):P(AUB):P(A]+P(B):371+351 %

8.24. Ta c6: A ={(1,1); (1,2); (1,3); (1.4): (1,5% (16)}: B={(1,2); (2,2): (3.2); (4.2 (5,23 (62)}.

Suyra P(A) = P(B) :%.

Tact: C = {26 (3.5) (4:4) (5.3) (62)}. Suy ma P(C) = 3—56
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D = {(1,6) (2,5) (3:4); (4,3 (5,2); (6,1)}. Suy ra P(D)

Tacé AC=@; CD=@; BC={(62)}. Suyra P(CD) = 0; P(AC) = 0; P(BC) = %.
Tirdé tathdy P(AC)# P(A)P(C); P(BC)#P(B)P(C); P(CD) # P(C)P(D).
Vi cic cap bién ¢ (4,C); (B.C): (C.D) khong doc lip.

825. ) Goi A 1a bién c6: “Chuyén bay clia hing X khéi hanh diing gid” vi B1a bién c6:
“Chuyén bay ctia hing Y khoi hanh diing gio”. Ti gié thiét ta 6 A va B1a hai bién ¢6

doc lip.
Vé 506 hinh cay:
0,92, 0,08
A s
098 0,02 098 0.02
B B B B
AB AB 2B AB

a) P(AB)=0,92-0,98 =0,9016.
b) Goi M 1a bién c6: “Chi c6 mdt chuyén bay khéi hinh déng gié”. M= ABUAB,

dodé P(M) = P(aB) + P(AB).

Tacé P(AB) =0,92-0,02=0,0184; P(4B)
Suyra P(M) = 0,0184 +0,0784 = 0,0968.
) (A B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,92 + 0,98 —0,9016 = 0,9984.

0,08-0,98

0784
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Gia sir ala s8 thyc duong khac 1, Mva Nia céc sb thyc duong, « I s6 thuc tuy .
Khi do;

mg,wm, g, M+ log, N;
oal)-v-onr

log, M = alog, M.
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13 Vidy 2. Tinh gia tr clia cac bidu thirc sau:

a) log,2 +10g,32 b) 1og,80 - Iog,5
G

) 10g,2 + log,32 = log, (2-32) = og, 64 = log, 4= 3log, 4 = 3.

115,80-10,8 5,0 b, 6 -, - g, 2 4

vt 2 Rt gon bidu
A-log, (x* - x)-log, (x + D—log, (x~1) (x>
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Vi céc co s8 6garit a va b bat ki (0<a +1,0<b+1) va M 1a sb thuc duong 1wy,
ta ludn co:

log, M= log, M
log,a
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19 vidy 3. Khong ding may tinh cém tay, hay tinhlog, 8.
Giai

Tacolog,8-129:8 106,23

“log,4 log,Z 2
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1 Vidy 4.Ching minh réng:
a) Néu ava bla hai s6 drong kndc 1 thi log,

log,a"
b) Néu ala s6 duong kndc 1, M1a s6 duong va a » 0, i log,.
Gi

Liog, M.
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13 Luyén tip 3. Knong ding may tinh cAm tay, hay tinh log, %
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6.9. Tinh:
a) log,2"; b) Ine? c) log,16-l0g,2;  d) log,6-log,8
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a)-13; b) V2

©) log16—logs2= lugs =log; 8

d) log, 6-log, 8 = log, 6 =log;8=1log,2’ =
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10. Viét méi biéu thire sau thanh logarit cia mot biéu thirc (gia thiét cac biéu thac déu
€6 ngha)
x

ajA= \n{ﬁ]dn[x—”]—lmx’—ﬂ. b)B - 21log, ¥ + log, (9x°) - og, &
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6.13. Biét ring khi d6 cao tang Ién, &p suét khong khi s& giam va cong thirc tinh ap suét dua
trén 66 cao la

a= 15500(5 - log p),
trong d6 a 4 46 cao so vei muc nuc bién (tinh bing mét) va p Ia ap suét khong khi
(tinh béing pascal).

Tinh &p suét khong khi & dinh Everest co @6 cao 8 850 m so Vi muc nu6c bién.
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6.13. Tacé: 15 500(5~log p) = 8850 <> log p = 4,43 .

Ap sudt khong khi & dinh Everest la p = 10% =26915,35 Pa.
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Logarit co s6 10 clia mét 6 duong M goi Ia logarit thap phan clia M, ki hiéu 14 logM hoac
Ig M (doc 1a Iéc cuia M),
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13 Vi du 5.6 pH clia mét dung dich hoa hoc duac tinh theo céng thirc:
PpH = -log [H].
trong d6 [H] 1a néng d6 (tinh theo molit) clia cac ion hydrogen. Giatri pH nm trong khoang

1ir0 aén 14. Néu pH < 7 thi dung dich co tinh acid, néu pH - 7 thi dung dich co tinh base, con
néu pH = 7 thi dung dich 4 trung tinh,

) Tinh 46 pH clia dung dich ¢6 néng 9 ion hydrogen béng 0,01 molAit
b) Xac dinh néng d6 ion hydrogen cila mét dung dich c6 d6 pH = 7,4,

Giai
) Khi [H] = 0,01, ta c6: pH = ~log 0,01= ~log 10°* = 2.
b) Néng d6 ion hydrogen trong dung dich a6 1a [H*
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Logarit co sb e clia mot s6 duong M goi Ia logarit tur nhién clia M, ki higu 1a In M (doc la
l6garit Népe clia M).
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1) vidu 6. Biét thoi gian can thiét (tinh theo nam) dé tang gép d6i sb tién dau tu theo thé thirc
1ai kép lién tuc voi Iai suét khong ddi rmdi nam duoc cho béi cng thirc sau:
[

-
Tinh thoi gian can thiét dé tang gép d6i mot khoan dau tu khi I&i sudt la 6% méi nam
(1am tron két qua dén chix sé thap phan thir nhét).
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Gi
Ta co: r= 6% = 0,06, Do a6 thoi gian can thiét dé tang gap adi khoan déu tu I
n2_ In2

505" 11,6 (nam).
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C6 thé dung may tinh cam tay dé tinh I6garit cia mét s6 duong.

G&.:‘:;‘{x?n;u":um Bém phim Man hinh hign Két qua
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13 Vi dy 7. Giai bai toan trong tinh huéng mo dau.
Giai

Ta co: A=100-(1+0,06)" =100-106".
V6i A= 150, ta co: 100-106" - 160 hay 106" =15, tic|a n=10g,s, 1.5~ 6.96.

Vi g tiét kiem ki han 12 thang (trc1a 1 ném) nén n phai la sé nguyen. Do dé ta chon n=7.
Vay sau it nhét 7 nam thi bac An nhan duoc sb tién it nhat 1a 150 triéu ddng.
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1 Vin dung. C6 Huong gl tiét kiém 100 triéu déng voi i suét 6% mot nam.

a) Tinh sé tién c6 Huong thu duroc (ca vén Ian 18i) sau 1 nam,
néu I&i suét dugc tinh theo mot trong cAc thé thire sau:
- Léi kép ki han 12 thang:
~ Léi kép ki han 1 théng:
~ Laikep lién tuc.

b) Tinh thoi gian cn thiét dé co Huong thu duoc s tidn
(cé vén [4n 1ai) 13 150 triéu ddng néu giri theo thé thirc
15 kép lién tuc (1am tron két qua dén chir s6 thap phan
1hir nhét).

- Céng thic Iai kép tinh sb
tién thu duoe sau N ki gari fa

0.0

nta sb i tin 13 tiong 1 nam.

~ Céng thur 1ai kép lien tuc tinh
58 ién thu durgc sau tnam gui
1a A=100.6°
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6.11. Rut gon céc biéu thirc sau:
AJA:\W‘S‘Z\W,ZSfIOQJ%, b) B~ log, M +log,, M*
¢
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6.11.a) A=log5+2log ;5" ~2log; 5" = —log,5 +2l0g,5 + 2log, 5 = 3log; 5.

b B:ZlognM+%-4loguM =4log, M.
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6.12. Tinh gia tri clia cac biéu thirc sau:

a) A= log, 3-log, 4-log, 5-l0g, 6-10g, 7-Iog, 8: b) B =log, 2-log, 4---log, 2"
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6.12. a) Ap dyng cong thic d6i co 50, ta cé:

) B=log,2-log; 4 log,2" =1-2-3-..-n =L
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6.14. Mirc cuéng d6 &m L do béng decibel (dB) clia &m thanh c6 cuéng @6 / (do bang oat
trén mét vusng, ki hiéu la Wim? ) droc @inh nghla nhu sau:

- 100gL

trong d6 1, = 10" Win* 1a cuong 6 am thanh nhd nhtma tai nguoi c6 thé phat hién
auoc (goia ngudng nghe)

Xéc dinh murc cueng 6 am clia mdi am sau
2) Cude 16 chuyén bin thurdng cé cueng 60
b) Giao théng thanh phé déng dtic 6 cudng 6.
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a) Mic cug do am ctia cude trd chuyén ¢6 cuvng do 1 =107 W/m® Ia
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Su tang trudng dan sb duoc udc tinh theo cong thirc tang trrong md sau:

A= Pef,
trong do Pla dan s cianam lAylam méc, Ala dan s6 sau tham, rlatilé tang dan s6 hang naim.
Biét réing vao nam 2020, dén 56 Viét Nam Ia khoang 87.34 triéu nguoi va fi € tang dan s6 a

0.91% (theo danso.ory). Néu 16 téng dan s nay g nguyen, héy ucc tinh dan s6 Viet Nem
VA0 nam 2050.
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3 #o1. Nhan biét ham 6 mi

) Tinh y = 2° khi x lin luot nhan cac gia t —
cia y = 2" twong (mg?

b) V6i nhig gia trf ndo ciia x, biéu thirc y = 2* 6 nghta?

0: 1. V61 méi gia ] cia x c6 bao nhieu gia ti

Cho ala sé thye duong khéc
Ham sé * dugc goi 14 ham sé ma co

'bmmg céc ham s6 sau, nhitng ham s6 nao la ham s6 mi? Khi 6 hay chi ra co sd.
a)y=(2)": b)y=2" o y-8 d)y=-x2
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Choham so ma y = 2.

) Hoan thanh bang gia tr sau

x

-3

-2

y=2

2

?
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b) Trong mét phéng toa d6 Oxy, biéu dién cac diém (x; y) trong bang gia tr & cau a. Béng céch
Iam twong tu, 4y nhiéu diém (x; 2¢) véi xe Rva néi lai ta duoc 46 thi cliaham sé y = 2.

) Ttr a8 thi & v& & céu b, héy két luan v& t8p gia tr va tinh cht bién thién cila ham s6 y = 2°
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Ham sma y = a*
= Cotap xéc dinh 12 R va tap giatr a (G, + «);

« Bdng bién trén R khi a > 1 va nghich bién trén R ki 0< a< 1;
+ LéntuctenR;

+ C6 ab thi ai qua cac diém (0

). (1; a) va ludn ném phia trén truc hoanh.
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y=a(a>1) y=a(0<a<1)

=¥

Hinh 6.1. Dang d thicda ham s6 y-




image304.png
" " 1) *
9 vioy1.V8 ¢ i ham 55 y = (3] v 36 (3] e avoe

Lap bang gia tri clia ham sb tai m6t sé diém nhu sau: Viét duoi dang y =2
X -3|-2|-1]0 1 2 3
1 1 1 1
O RUEIEAY;

Tir 66, ta v& dugc b thi clia ham s6 y = [1]
nhu Hinh 6.2 2
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@) Tinh y =log, x khi x 14n luot nhan céc gia tri 1; 2; 4. Vi méi gié tr clia x > 0 6 bao nhieu
gia tr cia y = log,x tuong tng?
b) V6i nhiing gia tri ndo ciia x, biéu thirc y =log, x c6 nghia?

Cho ala s6 thuc duong khac 1.
Ham s8 y - log, x dugc goila ham 6 6garit co s6 a.

hTmﬂg cac ham s8 sau, nhiing ham sé nao la ham s 16garit? Khi @6 hay chi ra co sb.
a)y-logzx  by=log.x  cy=log,2  d y=log,5
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Cho ham s6 I6garit y = log, .
) Hoan thanh bang gid tr sau

X > | 1 2 | 2|2
y=log,x | 7 ? i 7| K/ ? ?

b) Trong mat phang toa 6 Oxy. biéu dién cac @iém (x; y) trong béng gia r & céu a. Béng
cach lam twong tr. 1oy nhiéu 6iém (x; log,x) vani i ta Gurgc 46 thi cia ham s y = log.x.

) Tur adthi @& v & céu b, héty kétluain v& tap gia tri va tinh chét bién thién clia ham s y = log, X
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Ham s I6garit y = log, x

« Cotép xéc dinh 14 (0:+ ) va 18p gia 14 R.

« Béng bién tren (0:+ ) khi a > 1 va nghich bién trén (0:+ ) khi 0<a< 1;
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